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PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Mệnh đề toán học 
Ví dụ 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học? 
a) Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam; 
b) Số π  là một số hữu tỉ; 
c) 1x =  có phải là nghiệm của phương trình 2 1 0x − =  không? 
Giải 
Câu a) không phải là một mệnh đề toán học. 
Câu b) là một mệnh đề toán học. 
Câu c) là một câu hỏi nên không phải là một mệnh đề toán học. 
Mỗi mệnh đề toán học phải hoặc đúng hoặc sai. Một mệnh đề toán học không thể vừa đúng, vừa sai. 
Khi mệnh đề toán học là đúng, ta gọi mệnh đề đó là một mệnh đề đúng. 
Khi mệnh đề toán học là sai, ta gọi mệnh đề đó là một mệnh đề sai. 
Ví dụ 2. Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: 
A: "Tam giác có ba cạnh"; 
B: "1 là số nguyên tố". 
Giải 
Mệnh đề A  là mệnh đề đúng; mệnh đề B  là mệnh đề sai vì 1 không là số nguyên tố. 

II. Mệnh đề chứa biến 
Câu “ n chia hết cho 3” là một mệnh đề chứa biến 
Ta thường kí hiệu mệnh đề chứa biến n  là ( )P n ; mệnh đề chứa biến ,x y  là ( ),P x y ;… 
Ví dụ 3. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
a) 18 chia hết cho 9 ; 
b) 3n  chia hết cho 9 . 
Giải 
a) Câu " 18 chia hết cho 9 " là một mệnh đề nhưng không phải là mệnh đề chứa biến. 
b) Câu " 3n  chia hết cho 9" là một mệnh đề chứa biến, kí hiệu là ( )P n :" 3n  chia hết cho 9" 

III. Phủ định của một mệnh đề 
Cho mệnh đề .P  Mệnh đề “ không phải P ” được gọi là mệnh đề phủ định của mệnh đề P  và kí hiệu là P . 
Mệnh đề P  đúng khi P  sai. Mệnh đề P  sai khi P  đúng.  
Ví dụ 4. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó: 
A: "16 là bình phương của một số nguyên"; 
B: "Số 25  không chia hết cho 5 ". 
Giải 
Mệnh đề A :"16 không phải là bình phương của một số nguyên" và A  sai. 
Mệnh đề B :" Số 25 chia hết cho 5" và B đúng. 
Chú ý: Để phủ định một mệnh đề (có dạng phát biểu như trên), ta chỉ cần thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc 
"không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó. 

IV. Mệnh đề kéo theo 
Cho hai mệnh đề P  và Q . Mệnh đề "Nếu P  thì Q  " được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P Q⇒ . 
Mệnh đề P Q⇒  sai khi P  đúng, Q  sai và đúng trong các trường hợp còn lại. 
Nhận xét: Tuỳ theo nội dung cụ thể, đôi khi người ta còn phát biểu mệnh đề P Q⇒  là " P  kéo theo Q  " 
hay " P  suy ra Q  " hay "Vì P  nên Q " 
Ví dụ 5. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề: 
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P :"Tam giác ABC  có hai góc bằng 60° "; Q :"Tam giác ABC  đều". 
Hãy phát biểu mệnh đề P Q⇒  và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 
Giải 

:P Q⇒ "Nếu tam giác ABC  có hai góc bằng 60°  thì tam giác ABC  đều". 
Mệnh đề trên là đúng. 
Nhận xét: Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường phát biểu ở dạng mệnh đề kéo theo 
P Q⇒ . 
Khi đó ta nói 
P  là giả thiết, Q  là kết luận của định lí, hay 
P  là điều kiện đủ để có Q , hoặc Q  là điều kiện cần để có P . 

V. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương 
- Mệnh đề Q P⇒  được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Q⇒ . 
- Nếu cả hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒  đều đúng thì ta nói P  và Q  là hai mệnh đề tương đương, kí hiệu 
P Q⇔ . 
Nhận xét: Mệnh đề P Q⇔  có thể phát biểu ở những dạng như sau: 
- " P  tương đương Q  "; 
- " P  là điều kiện cần và đủ để có Q  "; 
- " P  khi và chỉ khi Q  ";  
- " P  nếu và chỉ nếu Q  ".  
Ví dụ 6. Cho tam giác ABC . Xét mệnh đề dạng P Q⇒  như sau: 
"Nếu tam giác ABC  vuông tại A  thì tam giác ABC  có 2 2 2AB AC BC+ = ". 
Phát biểu mệnh đề Q P⇒  và xác định tính đúng sai của hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒ . 
Giải 
Mệnh đề :P "Tam giác ABC  vuông tại A " 
Mệnh đề Q :"Tam giác ABC  có 2 2 2AB AC BC+ = ". 
Theo định lí Pythagore, hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒  đều đúng. Do đó, hai mệnh đề P  và Q  là tương 
đương và có thể phát biểu như sau: "Tam giác ABC  vuông tại A  khi và chỉ khi tam giác ABC  có 

2 2 2AB AC BC+ =  ". 
Chú ý: Trong toán học, những câu khẳng định đúng phát biểu ở dạng " P Q⇔  " cũng được coi là một mệnh 
đề toán học, gọi là mệnh đề tương đương. 

VI. Kí hiệu ∀, ∃  
Ví dụ 7. Sử dụng kí hiệu "∀ " để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai, giải thích vì 
sao. 
a) P :"Với mọi số thực 2, 1 0x x + > ". 
b) Q :"Với mọi số tự nhiên 2,n n n+  chia hết cho 6". 
Giải 
a) Mệnh đề được viết là 2:  0" , 1P x x∀ ∈ + > ". Để chứng minh mệnh đề P  là đúng, ta làm như sau: 
Xét một số thực x  tuỳ ý, ta phải chứng tỏ rằng 2 1 0x + > . Thật vậy, ta có: 2 1 1 0x + ≥ > . Vậy mệnh đề P  là 
mệnh đề đúng. 
b) Mệnh đề được viết là ( )2 ": ," 6Q n n n∀ ∈ +  . 
Để chứng minh mệnh đề Q  là sai, ta cần chỉ ra một giá trị cụ thể của n  để nhận được mệnh đề sai. 
Thật vậy, chọn 1n = , ta thấy 2 2n n+ =  không chia hết cho 6 . Vậy mệnh đề Q  là mệnh đề sai. 
Ví dụ 8. Sử dụng kí hiệu " ∃  " để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai, giải thích vì 
sao. 
a) M :"Tồn tại số thực x  sao cho 3 8x = − ". 
b) N :"Tồn tại số nguyên x  sao cho 2 1 0x + = ". 
Giải 
a) Mệnh đề được viết là 3: 8" ,M x x∃ ∈ = − ". 
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Để chứng tỏ mệnh đề M  là đúng, ta cần chỉ ra một giá trị cụ thể của x  để nhận được mệnh đề đúng. Thật 
vậy, chọn 2x = − , ta thấy 3( 2) 8− = − . Vậy mệnh đề M  là mệnh đề đúng. 
b) Mệnh đề đượcc viết là : , 2 1 0"N x x∃ ∈ + = ". 
Để chứng minh mệnh đề N  là sai, ta phải chứng tỏ rằng vối số nguyên x  tuỳ ý thì 2 1 0x + ≠ . Thật vậy, xét 
một số nguyên x  tuỳ ý, ta có 2 1x +  không chia hết cho 2 nên 2 1 0x + ≠ . Vì thế mệnh đề N  là mệnh đề sai. 
Chú ý: Cách làm ở Ví dụ 7, Ví dụ 8 lần lượt cho chúng ta phương pháp chứng minh một mệnh đề có kí hiệu 
"∀ ", có kí hiệu "∃ ", là đúng hoặc sai. 
Cho mệnh đề " ( ),P x x X∈ ". 
- Phủ định của mệnh đề " , ( )x X P x∀ ∈  " là mệnh đề " , ( )x X P x∃ ∈  ". 
- Phủ định của mệnh đề " , ( )x X P x∃ ∈  " là mệnh đề " , ( )x X P x∀ ∈  ". 
Ví dụ 9. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau: 
a) ,| |x x x∀ ∈ ≥  
b) 2, 1 0x x∃ ∈ + =  
Giải 
a) Phủ định của mệnh đề " ,| |x x x∀ ∈ ≥ " là mệnh đề " ,| |x x x∃ ∈ < ". 
b) Phủ định của mệnh đề " 2, 1 0x x∃ ∈ + = " là mệnh đề 2, 1 0 ." "x x∀ ∈ + ≠  

►PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến 

Câu 1. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề toán học. Nếu là mệnh đề toán học, xét tính đúng, sai của 
mệnh đề: 

a. 1 2 4 10+ + =  
b. Năm 1997 là năm nhuận. 
c. Hôm nay trời đẹp quá! 
d. 1 4x + = . 

Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
a) Số 11 là số chẵn.  
b) Bạn có chăm học không? 
c) Huế là một thành phố của Việt Nam.  
d) 2 3x +  là một số nguyên dương. 
e) 2 5 0− < .  
f) 4 3x+ = . 
g) Hãy trả lời câu hỏi này!  
h) Paris là thủ đô nước Ý. 
i) Phương trình 2 1 0x x− + =  có nghiệm.  
k) 13  là một số nguyên tố. 

Câu 3. Trong các mệnh đề toán học sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? 
a) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. 
b) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau. 
c) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi chúng có một góc bằng tổng của hai góc còn lại. 
d) Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng. 
e) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 
f) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
g) Một tứ giác nội tiếp được đường tròn khi và chỉ khi nó có hai góc vuông. 
Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo 

Câu 4. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề sau: 
( )P : “tam giác ABC  vuông”; ( )Q : “ 2 2 2AB AC BC+ = ” 
Hãy phát biểu thành lời văn mệnh đề sau, và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai: 
a. ( ) ( )P Q⇒  
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b. ( ) ( )Q P⇒ . 
Câu 5. Cho tứ giác ABCD . Xét hai mệnh đề: 

( )P  : “Tứ giác ABCD  là hình vuông” 

( )Q : “Tứ giác ABCD  là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. 

Phát biểu ( ) ( )P Q⇒  bằng hai cách, mệnh đề này đúng hay sai?. 

Câu 6. Cho tam giác ABC . Lập mệnh đề ( ) ( )P Q⇒  và mệnh đề đảo của nó, rồi xét tính đúng sai của 

chúng khi : 
a. ( ) :P  “Góc A  bằng 090 ” ( ) :Q  “Cạnh BC  lớn nhất” 

b. ( ) :P  “  A B= ” ( ) :Q  “Tam giác ABC  cân”. 
Câu 7. Mệnh đề sau đúng, sai? 

a) Điều kiện cần và đủ để 0a = là 5 5
a b
= . 

b) Điều kiện đủ để x y> là x y> . 
c) Điều kiện cần để tam giác ABC vuông là 2 2 2AB BC AC= − . 
d) Điều kiện đủ để 2x x= là 0x ≥ . 

Dạng 3. Mệnh đề tương đương 
Câu 8. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

a. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. 
b. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau. 
c. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng của hai góc còn lại. 
d. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai phân giác bằng nhau và một góc bằng 

060 . 
Câu 9. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” để phát biểu: 

a) Một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi tổng hai góc đối diện của nó 
bằng 0180 . 
b) x y≥ nếu và chỉ nếu 3 3x y≥ . 
c) Tam giác cân khi và chỉ khi có trung tuyến bằng nhau. 

Câu 10. Hãy sửa lại( nếu cần) các mệnh đề sau đây để được mệnh đề đúng: 
a) Điều kiện cần và đủ để tứ giác T là một hình vuông là nó có bốn cạnh bằng nhau. 
b) Điều kiện cần và đủ để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7 là mỗi số đó chia hết cho 7. 
c) Điều kiện cần để 0ab > là cả hai số a và b đều dương. 
d) Điều kiện đủ để một số nguyên dương chia hết cho 3 là nó chia hết cho 3. 
Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃ 

Câu 11. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề: 
a. 2, 1 0x x∀ ∈ + ≥   
b. , 2x x x∀ ∈ + =  
c. 2,9 4 0x x∃ ∈ − =   
d. 2,3 5 0x x∀ ∈ − = . 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? Phát biểu các mệnh đề đó thành lời: 
a) 2, 0x x∀ ∈ > .  
b) 2,x x x∃ ∈ > . 
c) 2, 4x 1 0.x∃ ∈ − =   
d) 2, .n n n∀ ∈ >  
e) 2, 1 0.x x x∀ ∈ − − >   
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f) 2, 9 3.x x x∀ ∈ > ⇒ > . 
Câu 13. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai, giải thích : 

a. 2, 2 4x x∀∈ > − ⇒ >   
b. 2, 2 4x x∀∈ > − ⇒ <  
c. 2, 2 4x x∀∈ > ⇒ >   
d. 2, 4 2x x∀∈ > ⇒ > . 

Câu 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? Phát biểu các mệnh đề đó thành lời: 
a) 2, 3 9.x x x∀ ∈ > ⇒ >   
b) 2, 5 5.x x x∀ ∈ < ⇒ <  
c) 2,5 3 1x x x∃ ∈ − ≤ .  
d) 2, 2 5x x x∃ ∈ + +  là hợp số. 
e) 2, 1n n∀ ∈ +  không chia hết cho 3.   
f) ( )*, 1n n n∀ ∈ +  là số lẻ. 

g) ( )( )*, 1 2n n n n∀ ∈ + +  chia hết cho 6. . 
Câu 15. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

a. 2, 1 1
1

xx x
x

∀ ∈ > ⇒ <
+

 . 

b. 2, 1 1
1

xx x
x

∀ ∈ > ⇒ >
+

 . 

c. 2,x x∀ ∈  chia hết cho 6 x⇒  chia hết cho 6. 
d. 2,x x∀ ∈  chia hết cho 9 x⇒  chia hết cho 9. 

Câu 16. Cho mệnh đề chứa biến ( )P x , với x∈ . Tìm x  để ( )P x  là mệnh đề đúng? 

a) ( ) 2:" 5 4 0"P x x x− + = .  

b) ( ) 2:" 5 6 0"P x x x− + = . 

c) ( ) 2:" 3 0"P x x x− > .  

d) ( ) :" "P x x x> . 

e) ( ) :"2 3 7"P x x + < .  

f) ( ) 2:" 1 0"P x x x+ + > . 
Câu 17. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định 

a. P : “Mọi hình thoi là hình vuông”. 
b. P : “Số chính phương có thể có chữ số tận cùng là 0,1, 4,5,6,9 ”. 
c. P : “Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước là duy nhất”. 

Câu 18. Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ 2, 1∀ ∈ +n n  không chia hết cho 3 ”. 

Câu 19. Hãy phủ định của mệnh đề sau 2:" : 3 10 3 0"∀ ∈ − + =P x x x . 
Câu 20. Cho mệnh đề 2:" : 3A n n n∃ ∈ +  chia hết cho 3" . Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và xét 
tính đúng sai của nó. 
Câu 21. Phủ định các mệnh đề: 

a) ,x y∀ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ > . b) , , 0x y x y∀ ∈ ∃ ∈ + >  . 
c) ,x y∃ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ > . d) ,x y∃ ∈ ∃ ∈  , 0x y+ > . 

Câu 22. Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề: 
a) 2, 4x 1 0x∃ ∈ − = . b) 2, 1x n∃ ∈ +  chia hết cho 4. 
c) 2, ( 1) 1x x x∃ ∈ − ≠ − . d) 2,x n n∀ ∈ > . 
e) ( ), 1n n n∃ ∈ + là một số chính phương. 
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Câu 23. Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai, lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
a) 2, 1 0x x x∀ ∈ − + > . b) ( )( ), 2 1 0n n n∃ ∈ + + = . 

c) 2, 3x x∃ ∈ = . d) , 2 2nn n∀ ∈ ≥ + . 

►PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến 

Câu 1. Mệnh đề toán học là một khẳng định 
A. Hoặc đúng hoặc sai. B. Đúng. C. Vừa đúng vừa sai. D. Sai. 

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. An học lớp mấy?  B. Các bạn hãy đọc đi! 

C. 3 5x − =   D. 2 là số lẻ. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến? 
A. 5 là số nguyên tố  B. 3 1x + =  

C. Bạn có đi học không?  D. Đề thi môn Toán khó quá! 

Câu 4. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
a) Mấy giờ rồi ? 
b) Buôn Mê Thuột là thành phố của Đắk Lắk. 
c) 2023  là số nguyên tố. 
d) Tổng các góc của một tam giác là 180°  
A. 4  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải mệnh đề toán học? 
A. 8  là số chính phương. 

B. Hình bình hành có hai cạnh đối song song và bằng nhau. 

C. Việt Nam là nước thuộc Đông Nam Á 

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

Câu 6. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Thời tiết hôm nay thật đẹp! 
B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không? 
C. Số 15  chia hết cho 2 . 
D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Câu 7. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?  
a) Huế là một thành phố của Việt Nam. 
b) Sông Hương làm thành phố Huế thêm thơ mộng. 
c) Hãy trả lời câu hỏi này! 
d) 5 9 24+ − . 
e) 6 81 25.+ =   
f) Bạn có rỗi tối nay không? 
g) 2 11x + = . 
A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3.  

Câu 8. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học: 
(1): Số 3 là một số chẵn. 
(2): 2 1 3x + = . 
(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt. 
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(4): Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông 
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4 

Câu 9. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
A. Người miền Trung khổ quá! B. Sài Gòn là thủ đô của nước Việt Nam. 
C. 5 là số lẻ.  D. Phương trình 1 0x − =  vô nghiệm. 

Câu 10. Trong các câu sau, câu nào không phải là một mệnh đề toán học 
A. Đăk Lak là 1 tỉnh thuộc Tây nguyên B.8 4 4− = . 
C. Số 18  chia hết cho 6.  D. 2 8 6+ = . 

Câu 11. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
a) Hãy học thật tốt! 

b) Số 32  chia hết cho 2 . 

c) Số 7  là số nguyên tố. 

d) Số thực x  là số chẵn. 

A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 12. Chọn phát biểu không phải là mệnh đề toán học. 
A. Số 19  chia hết cho 2 . B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc. 
C. Hôm nay trời không mưa. D. Tam giác đều có 3 góc bằng nhau. 

Câu 13. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Hình vuông là hình có 4 góc vuông. B. Các bạn hãy làm bài đi! 
C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á. D. Anh học lớp mấy? 

Câu 14. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề toán học? 

A. 4 2.
2
=  B. 2 là một số hữu tỷ. 

C. 2 2 5.+ =  D. π có phải là một số hữu tỷ không? 

Câu 15. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu! B. Số 15 không chia hết cho 2. 
C. Bạn An có đi học không? D. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt! 

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là mệnh đề toán học? 
A. 8  là một số chẵn  B. Số x  nhỏ hơn 1. 
C. TP.HCM ở miền nào của nước Việt Nam. D. Học hành tiến bộ nhé ! 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Số n  là một số chẵn.  B. Hãy cố gắng học thật tốt!. 

C. Số 24 chia hết cho 6.  D. Bạn đã đội mũ bảo hiểm chưa? 

Câu 18. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Nha Trang là một thành phố ven biển ở Việt Nam. 
B. 9 là bội của 3  
C. Bài hát này hay thật!. 
D. 4 3x−  chia hết cho 2 . 

Câu 19. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học đúng? 
A. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 
B. 2  chia hết cho 3  
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C. Quảng Ngãi là một tỉnh ở miền trung 
D. Tam giác ABC  cân tại A  thì BC AB= . 

Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề toán học đúng? 
A. 2 6 8+ = . 
B. 

2 1 0,− > ∀ ∈x x . 
C. 14 là số nguyên tố. 
D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60  thì tam giác đó là đều. 

Câu 21. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học đúng? 
A. “ 9 3> ”. B. “ 9 3≥ ”. C. “ 9 3< ”. D. “ 9 81= ”. 

Câu 22.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề toán họcđúng? 
A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố. B. 2 0.x    
C. 22 8 0.x     D. Phương trình 23 6 0x    có nghiệm hữu tỷ. 

Câu 23. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
(I) Hãy mở cửa ra!  (II) Số 25  chia hết cho 8 . 
(III) Số 17  là số nguyên tố. (IV) Bạn thích ăn phở không? 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 24. Cho mệnh đề chứa biến ( )P x :” 210x x+ ≥ ” với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( )1P . B. ( )2P . C. ( )3P . D. ( )4P . 

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của x để mệnh đề P : “ 2 1 0x − ≥ ” là mệnh đề sai? 

A. 1
2

x ≤ . B. 1
2

x ≥ . C. 1
2

x > . D. 1
2

x < . 

Câu 26. Với giá trị nào của x∈  thì mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 1 "P x xx + <  là đúng?   

A. 0x = . B. 2x = . C. 1x = . D. 1
2

x = . 

Câu 27. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x= ∈ . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 

Câu 28. Với giá trị nào của x  mệnh đề chứa biến ( ) 2: 2 1 0P x x − <  là mệnh đề đúng: 

A. 1. B. 5 . C. 0 . D. 4
5

. 

Câu 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. Nếu em chăm chỉ thì em thành công. 
B. Nếu a  chia hết cho 9  thì a  chia hết cho 3 . 
C. Nếu một tam giác có một góc bằng 60°  thì tam giác đó đều. 
D. Nếu a b≥  thì 2 2a b≥ . 

Câu 30. Hãy chọn mệnh đề toán học sai. 

A. 12 3
2 3

+ =
−

.  B. 1 là số nguyên tố. 

C. ( ) ( )2 2
3 2 2 3 2 24+ − − = . D. 2− ∈ . 
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Câu 31. Cho mệnh đề chứa biến  với  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề 

đúng ? 
A. . B. . C. . D. .  

Câu 32. Cho mệnh đề chứa biến    2 2: 2 3 2 3P x x x x x x       . Trong đoạn  2020;2021  

có bao nhiêu giá trị của x  để mệnh đề chứa biến  P x  là mệnh đề đúng? 

A. 2020 . B. 2021 . C. 2022 . D. 2023. 
Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo 

Câu 33. Cho hai mệnh đề P  và Q.  Tìm điều kiện để mệnh đề P Q⇒  sai. 
A. P  đúng và Q  đúng. B. P  sai và Q  đúng. 

C. P  đúng và Q  sai. D. P  sai và Q  sai. 

Câu 34. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề kéo theo? 
A. “Nếu 1x >  thì 2 1x > ”. B. “ 3 1x >  khi và chỉ khi 1x > ”. 
C. “1 là một số lẻ”. D. “ ( ) ( )2 1 ;1 1;x x> ⇔ ∈ −∞ ∪ +∞ ”. 

Câu 35. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. 22 4π π− < − ⇔ < . B. 24 16π π< ⇔ < . 

C. 23 5 2 23 2.5< ⇒ < . D. 23 5 2 23 2.5< ⇒ − > − . 

Câu 36. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A B⇒ . 
A. Nếu A thì B . B. A  kéo theo B . 
C. A  là điều kiện cần để có B . D. A  là điều kiện đủ để có B . 

Câu 37. Cho mệnh đề :P Q ′′⇒ Nếu 23 1+ là số chẵn thì 3 là số lẻ ’’. Chọn mệnh đề đúng: 
A. Mệnh đề Q P⇒  là mệnh đề sai. 
B. Cả mệnh đề P Q⇒ và Q P⇒  đều sai. 
C. Mệnh đề P Q⇒  là mệnh đề sai. 
D. Cả mệnh đề P Q⇒ và Q P⇒  đều đúng. 

Câu 38. Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là 
A. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện đủ để T  là hình bình hành. 
B. Tứ giác T  là hình bình hành là điều kiện cần để T  là hình thang. 
C. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần để T  là hình bình hành. 
D. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần và đủ để T  là hình bình hành. 

Câu 39. Tìm mệnh đề sai. 
A. Hình thang ABCD  nội tiếp đường tròn ( )O ABCD⇔  là hình thang cân. 

B. 63 chia hết cho 7 ⇒Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. 
C. Tam giác ABC  vuông tại 2 2 2C AB CA CB⇔ = + . 
D. 10 chia hết cho 5 ⇔ Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau. 

Câu 40. Cho định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x∀ ∈ ⇒ . Chọn khẳng định không đúng. 

A. ( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x . B. ( )Q x là điều kiện cần để có ( )P x . 

C. ( )P x  là giả thiết và ( )Q x  là kết luận. D. ( )P x  là điều kiện cần để có ( )Q x . 

Câu 41. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

  2: " 15 "P x x x  x

 2P  3P  4P   0P
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A. Nếu số nguyên n  có chữ số tận cùng là 0  thì số nguyên n  chia hết cho 5. 
B. Nếu tứ giác ABCD  là hình thoi thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. Nếu tứ giác ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD  
là hình chữ nhật 
D. Nếu tứ giác ABCD  là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo bằng nhau. 

Câu 42. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau. 
B. Số tự nhiên chia hết cho 5 là điều kiện đủ để nó có tận cùng bằng 5. 
C. Điều kiện đủ để hình bình hành ABCD  là hình thoi. 
D. Tứ giác ABCD  là hình thoi là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó là hình bình hành và có hai 
đường chéo vuông góc với nhau. 

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Điều kiện cần và đủ để tập A  có n  phần tử là tập A  có 2n  tập con. 
B. Tập A  có 2n  tập con là điều kiện cần để tập A  có n  phần tử. 
C. Không thể phát biểu mệnh đề : "Nếu tập A  có n  phần tử thì tập A  có 2n  tập con"  dưới dạng điều 
kiện cần, điều kiện đủ. 
D. Tập A  có n  phần tử là điều kiện đủ để tập A  có 2n  tập con. 

Câu 44. Cho mệnh đề: “Một số là số chính phương khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là: 0 ; 1; 4 ; 
5 ; 6 ; 9 . Xét các khẳng định sau. 

(1) Không thể phát biểu mệnh đề trên bằng thuật ngữ điều kiện cần và đủ. 

(2) Điều kiện cần để một số là số chính phương là chữ số tận cùng của nó là một trong các số 0; 1; 
4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(3) Một số là số chính phương là điều kiện đủ để chữ số tận cùng của nó là 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(4) Điều kiện cần để một số có chữ số tận cùng 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9  là số đó là số chính phương. 

Hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng? 
A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Câu 45. Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều”. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. Điều kiện đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
B. Một tam giác là tam giác đều là điều kiện cần để tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
C. Không thể phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ. 
D. Điều kiện cần và đủ để tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 

Câu 46. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện cần và đủ để là hình 
chữ nhật. 
B. Tam giác có một góc là điều kiện đủ để tam giác đều. 
C. Số nguyên  chia hết cho 3 là điều kiện cần để  chia hết cho 6. 
D. Số là số lẻ là điều kiện đủ để số là số chẵn. 

Câu 47. Cách phát biểu nào sau đây không thể đúng để phát biểu mệnh đề: A B⇒   
A. A  là điều kiện đủ để có B . B. Nếu A  thì B . 
C. A  kéo theo B . D. A  là điều kiện cần để có B . 

Câu 48. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? 
A. Nếu a b=  thì 2 2a b= . 

ABCD ABCD

ABC 060 ABC
a a

( )3 5n n− ∈ ( )6n n∈
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B. Nếu một phương trình bậc hai có 0∆ <  thì phương trình đó vô nghiệm. 
C. Nếu một số chia hết cho 6  thì cũng chia hết cho 3 . 
D. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
Dạng 3. Mệnh đề tương đương 

Câu 49. Cho mệnh đề E:”Nếu số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0  thì chia hết cho 5”. Mệnh đề nào sau 
đây tương đương với mệnh đề E? 

A. Nếu số nguyên chia hết cho 5  thì có chữ số tận cùng bằng 0 . 
B. Nếu số nguyên không chia hết cho 5  thì không có tận cùng bằng 0. 
C. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5 . 
D. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì không chia hết cho 5 . 

Câu 50. Mệnh đề P Q⇔ chỉ đúng khi nào? (Hãy chọn đáp án chính xác nhất) 
A. Cả P và Q  đều đúng. 
B. Cả P và Q  đều sai. 
C. Cả P và Q  đều cùng đúng hoặc cùng sai. 
D. Cả P và Q  đều vừa đúng vừa sai. 

Câu 51. Cho mệnh đề :P ′′ Nếu 2a b+ <  thì một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1’’. Mệnh đề nào sau đây 
tương đương với mệnh đề đã cho? 

A. Điều kiện đủ để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b+ < . 
B. Điều kiện cần để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b+ < . 
C. Điều kiện đủ để 2a b+ <  là một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1. 
D. Cả B và C. 

Câu 52. Cho mệnh đề kéo theo: “ Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau”. Hãy phát 
biểu lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng “ điều kiện cần” hoặc “ điều kiện đủ”. 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau. 
B. Điều kiện cần và đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. 
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác có diện tích bằng nhau. 
D. Điều kiện đủ để hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau. 

Câu 53. Cho P Q⇔  là mệnh đề đúng. Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. P Q⇔  đúng. B. Q P⇔  sai. C. P Q⇔  sai. D. P Q⇔  sai. 

Câu 54. Cho hai tập hợp A  và B . Mệnh đề " , "∀ ∈ ⇒ ∈x x A x B  tương đương với mệnh đề nào sau 
đây? 

A. ≠A B . B. =A B . C. ⊂A B . D. ⊂B A . 

Câu 55. Mềnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 
A. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc 
bằng 60 .°  
B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh bình phương bằng tổng bình phương hai 
cạnh còn lại. 
C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. 
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 

Câu 56. Cho hai mệnh đề toán học 
A : “ 3 2< ”; 
B : “ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông ”; 
Hãy cho biết trong các mệnh đề A B⇒ , B A⇒ , B A⇔  có bao nhiêu mệnh đề sai 
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1. 
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Câu 57. Cho mệnh đề: “Nếu n  là một số nguyên tố lớn 3 thì 2 20n   là một hợp số”. Mệnh đề nào sau 
đây tương đương với mệnh đề đã cho? 

A. Điều kiện cần và đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
B. Điều kiện đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
C. Điều kiện cần để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
D. 2 20n   là một hợp số là điều kiện đủ để n  là một số nguyên tố lớn 3. 
Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃ 

Câu 58. Cho mệnh đề :"2A  là số nguyên tố". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 
A. 2  không phải là số hữu tỷ. B. 2  là số nguyên. 

C. 2  không phải là số nguyên tố. D. 2  là hợp số. 

Câu 59. Phủ định của mệnh đề “ 9n > ” là 
A. “ 9n− > ”. B. “ 9n− > − ”. 
C. “ 9n < ”. D. “ 9n ≤ ”. 

Câu 60. Cho mệnh đề “ : 3 1A n n= ∃ ∈ + là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai 
của mệnh đề phủ định là: 

A. “ : 3 1A n n= ∀ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 3 1A n n= ∀ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 3 1A n n= ∃ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 3 1A n n= ∃ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

Câu 61. Mệnh đề   2: " ,  3 0"P x x x x     . Phủ định của mệnh đề ( )P x  là: 
A. 2,  3 0.x x x      B. 2,  3 0.x x x      
C. 2,  3 0.x x x      D. 2,  3 0.x x x      

Câu 62. Mệnh đề “ 2, 3x x    ” khằng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 .  
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 
D. Nếu x  là số thực thì 2 3x  . 

Câu 63. Mệnh đề ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x∀ ∈ − + < . Phủ định của mệnh đề P  là 

A. 2,  7 0x x x∃ ∈ − + > . B. 2,  7 0x x x∀ ∈ − + > . 

C. 2,  7 0x x x∀ ∉ − + ≥ . D. 2,  7 0x x x∃ ∈ − + ≥ . 

Câu 64. Mệnh đề phụ định của mệnh đề   2: " : 2 5P x x x x     là số nguyên số"  là 

A. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. B. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. 

C. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. D. 2: 2 5x x x     là số thực. 

Câu 65. Cho mệnh đề 2“ : ”= ∀ ∈ < xA x x . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh 
đề A ? 

A. 2“ : ”∃ ∈ <x x x . B. 2“ : ”∃ ∈ ≥x x x . C. 2“ : ”∃ ∈ <x x x . D. 2“ : ”∃ ∈ ≤x x x . 

Câu 66. Cho mệnh đề ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + ≥ . Phát biểu nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề 

( )P x ? 
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A. ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + < . B. ( )P " : 1 0"x x x= ∀ ∈ + < . 

C. ( )P " : 1 0"x x x= ∀ ∈ + ≤ . D. ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + ≤ . 

Câu 67. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P = “ 2: 1 0x x x∀ ∈ + − > ” là: 
A. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − > ”. B. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − < ”. 
C. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − ≤ ”. D. P =  “ 2: 1 0x x x∀ ∈ + − ≤ ”. 

Câu 68. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? 
A. : 2n n n∀ ∈ ≤ . B. 2:n n n∃ ∈ = . C. 2: 0x x∀ ∈ > . D. 2:x x x∃ ∈ > . 

Câu 69. Mệnh đề “ 2, 8x x∃ ∈ = ” Khẳng định rằng: 
A. Bình Phương của tất cả các số thực bằng 8. 
B. Có duy nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 
C. Nếu x là số thực thì 2 8x = . 
D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 

Câu 70. Phủ định của mệnh đề ( ) 2:" ,  2 3"P x x x x∃ ∈ + =  là: 

A. 2" , 2 3".x x x∃ ∈ + =  B. 2" ,  2 3".x x x∀ ∈ + = . 

C. 2" ,  2 3".x x x∃ ∈ + ≠  D. 2" ,  2 3".x x x∀ ∈ + ≠  
Câu 71. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? 

A. : 2n n n∀ ∈ ≤ . B. : 1n n n∃ ∈ + > . C. 2: 0n n∀ ∈ > . D. 2:n n n∃ ∈ ≤ . 

Câu 72. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu ∀  hoặc ∃ : “Có một số nguyên bằng bình phương 
của chính nó”. 

A. 2,x x x∀ ∈ = . B. 2,x x x∀ ∈ = . C. 2,x x x∃ ∈ = . D. 2, 0x x x∃ ∈ − = . 

Câu 73. Cho mệnh đề 2" , 72 7 0"x x x∀ ∈ − + < . Phủ định của mệnh đề trên là 

A. 2, 72 7 0x x x∀ ∈ − + ≥ . B. 2, 72 7 0x x x∃ ∈ − + ≥ . 

C. 2, 72 7 0x x x∃ ∈ − + > . D. 2, 72 7 0x x x∀ ∈ − + > . 

Câu 74. Cho mệnh đề: 2" , 1 0"x x x∃ ∈ + + = . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: 

A. 2" , 1 1"x x x∀ ∈ + + = . B. 2" , 1 0"x x x∀ ∈ + + ≠ . 

C. 2" , 1 0"x x x∀ ∈ + + = . D. 2" , 1 0"x x x∃ ∈ + + ≠ . 

Câu 75. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. “ ( )( ), 1 2n n n n∃ ∈ + +  là số lẻ”. B. “ 2, 4 2 2x x x∀ ∈ < ⇔ − < < ”. 

C. “ 2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 3”. D. “ 2, 9 3x x x∀ ∈ ≥ ⇔ ≥ ± ”. 

Câu 76. Cho mệnh đề ( )2:" , 2 1P x Z x∀ ∈ +  không chia hết cho 4" . Mệnh đề P  là: 

A. ( )2" , 2 1x Z x∃ ∈ +  chia hết cho 4" . B. ( )2" , 2 1x Z x∃ ∈ +  không chia hết cho 4" . 

C. ( )2" , 2 1x Z x∀ ∈ +  không chia hết cho 4" . D. ( )2" , 2 1x Z x∀ ∈ +  chia hết cho 4" . 

Câu 77. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. 2: 3 2 0x x x∃ ∈ − + = . B. 2: 0x x∀ ∈ ≥ . 

C. 2:n n n∃ ∈ = . D. n∀ ∈  thì 2n n< . 
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Câu 78. Phủ định của mệnh đề: 2" : 4 5 0"x x x∃ ∈ − − >  là 
A. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − < . B. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − ≤ . 

C. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − ≥ . D. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − > . 

Câu 79. Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa biến :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ + >  là 
A. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + ≤ . B. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + < . 
C. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + > . D. :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ + ≤ . 

Câu 80. Cho mệnh đề 2: '' , 2 1 0 ''P x x x∃ ∈ + + < . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  
P  và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 
A. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + ≥P x x x  và đây là mệnh đề sai. 
B. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + >P x x x  và đây là mệnh đề sai. 
C. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + ≥P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 
D. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + >P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

Câu 81. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : “ 2: 1 0x x∀ ∈ + > ” là 
A. 2:" : 1 0"P x x∃ ∈ + ≤ . B. 2:" : 1 0"P x x∃ ∈ + < . 
C. 2:" : 1 0"P x x∀ ∈ + ≤ . D. 2:" : 1 0"P x x∀ ∈ + < . 

Câu 82. Cho mệnh đề 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − ≤ . Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 

A. 2:" | 1 0"A x x x∃ ∈ + − ≤ . B. 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − ≥ . 

C. 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − > . D. 2:" | 1 0"A x x x∃ ∈ + − > . 

Câu 83. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 2: " : 1 2 "P x x x∀ ∈ + >  là 
A. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + < . B. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + ≤ . 
C. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + > . D. 2: " : 1 2 "P x x x∀ ∈ + ≤ . 

Câu 84. Phủ định của mệnh đề 2" : 0"x x∃ ∈ < là  
A. 2: 0x x∀ ∈ ≤ . B. 2: 0x x∃ ∈ ≤ . 
C. 2: 0x x∀ ∈ < . D. 2: 0x x∀ ∈ ≥ . 

Câu 85. Cho mệnh đề 2" , 4 1 0"x x∃ ∈ − = . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là 

A. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − = . B. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − ≠ . 

C. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − > . D. 2" , 4 1 0"x x∃ ∈ − ≠ . 

Câu 86. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 
A. 2, 3x x∃ ∈ = . B. 2, 0n n n∀ ∈ − ≥ . 

C. ( )2 2, 2x x x∀ ∈ − < . D. ,3 3nn n∃ ∈ < + . 

Câu 87. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng: 
A. " :2 "n n n∀ ∈ ≥ . B. " : 1"x x x∀ ∈ < + . 

C. 2" :3 1"x x x∃ ∈ = + . D. 2" : 2"x x∃ ∈ = . 

Câu 88. Tìm mệnh đề đúng? 
A. 2" : 3 0".x x∃ ∈ + =  B. 5 2" : ".x x x∀ ∈ >  

C. ( )2" : 2 1 1x x∀ ∈ + −  chia hết cho 4".  D. 4 2" : 3 2 0".x x x∃ ∈ + + =  

Câu 89. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ − <  



Trang 15 

A. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − ≥ . B. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − > . 

C. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − ≤ . D. 
__

:" : 2 1 0"P x x∃ ∈ − > . 

Câu 90. Mệnh đề phủ định của 2:" ,  0"P x x∀ ∈ >  là 

A. 2:" ,  0"P x x∀ ∈ ≤  B. 2:" ,  0"P x x∃ ∈ ≤ . 

C. 2:" ,  0"P x x∃ ∈ < . D. 2:" ,  0"P x x∀ ∈ <  

Câu 91. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 
A. , 0x x∃ ∈ < . B.  2 2x x< ⇔ < . C. 2, 0x x∀ ∈ > . D. 2,x x x∃ ∈ ≤ . 

Câu 92. Phủ định của mệnh đề ( ) 2:" :2 3 1"P x x x x∃ ∈ − =  là:  

A. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − ≠ . B. 2" , 2 3 1"x x x∃ ∈ − ≠ . 

C. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − = . D. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − ≥ . 

Câu 93. Cho mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x     ”. Mệnh đề phủ định của A  là: 

A. 2,  2 0x R x x     . B. 2,  2 0x R x x     . 

C.  2,  2 0x R x x    . D. 2,  2 0x R x x     . 

Câu 94. Mệnh đề phủ định P của mệnh đề { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − =  là 

A. { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − > . B. { }2| 1 0P x x= ∃ ∈ − ≠ . 

C. { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − ≥ . D. { }2| 1 0P x x= ∃ ∈ − < . 

Câu 95. Mệnh đề 2" , 3"x x∃ ∈ =  khẳng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 
B. Nếu x  là số thực thì 2 3x = . 
C. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
D. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 

Câu 96. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu   hoặc  : “Cho hai số thực khác nhau bất kì, luôn 
tồn tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 

A. , , :a b r a r b∀ ∈ ∀ ∈ < <  . B. , , , :a b a b r a r b∀ ∈ < ∃ ∈ < <  . 
C. , , , :a b a b r a r b∀ ∈ < ∀ ∈ < <  . D. , , :a b r a r b∃ ∈ ∃ ∈ < <  . 

Câu 97. Cho 2A :x:" 2 1 0"x x∀ ∈ + + >  thì phủ định của A là: 
A. 2: 2 1 0"x ." x x      B. 2: 2 1 0"x ." x x      
C. 2" x : 1 0".x     D. 2: 2 1 0"x ." x x      

Câu 98. Cho mệnh đề: . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: 

A. Không tồn tại  mà . B. . 

C. . D. .  

Câu 99. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  
A. chia hết cho . B. chia hết cho . 

2
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− + 2
2, 0

1
x R

x x
∀ ∈ ≤
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2, 0

1
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∃ ∈ ≤

− + 2
2, 0

1
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x x
∀ ∈ <

− +

( )( ), 1 2n n n∃ ∈ + −
7 2, 1n n∃ ∈ + 4
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C. . D. .  

Câu 100. Mệnh đề 2" , 3"x x∃ ∈ =  khẳng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
D. Nếu x  là số thực thì 2 3x = .  

Câu 101. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  
A. " ,x x∃ ∈ chia hết cho 5". B. " : 5. .5"x x x∀ ∈ = . 

C. 2" : 2 0"x x x∃ ∈ + + > . D. " : 2 3 6"x x∃ ∈ + = .  

Câu 102. Cho mệnh đề: “ 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + > ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là 

A. 2, 3 5 0x x x∃ ∈ + + ≤ . B. 2, 3 5 0x x x∃ ∈ + + > . 

C. 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + < . D. 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + ≤ . 

Câu 103. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
A. 2:n n n   . B. 2: 2x x   . C. : 2 1x x   . D. 2:x x x   . 

Câu 104. Cho mệnh đề 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − < . Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là 

A. 2: " , 1 0"P x x x∃ ∈ − − ≥ . B. 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − ≥ . 

C. 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − > . D. 2: " , 1 0"P x x x∃ ∈ − − < . 

Câu 105. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P: ‘’ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6’’ 
A. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n∀ ∈ + +  . B. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n /∃ ∈ + +  .  

C. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n∃ ∈ + +  . D. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n /∀ ∈ + +  . 

Câu 106. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. n∃ ∈ , 2 11 2n n+ +  chia hết cho 11. B. n∃ ∈ , 2 1n +  chia hết cho 4 . 
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5 . D. n∃ ∈ , 22 8 0− =n . 

Câu 107. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.” ( ),  1n n n∀ ∈ + là số chính phương”. B.” ( ),  1n n n∀ ∈ + là số lẻ”. 

C.” ( )( ),  1 2n n n n∃ ∈ + + là số lẻ”. D.” ( )( ),  1 2n n n n∀ ∈ + + chia hết cho 6”. 

Câu 108. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. 2, 1n n∀ ∈ +  không chia hết cho 3 . B. , 3x x∀ ∈ < ⇔ 3x < . 

C. ( )2, 1 1∀ ∈ − ≠ −x x x . D. 2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 4 . 

Câu 109. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. 2, 2 8 0.x x     
B.  2, 11 2n n n     chia hết cho 11.  

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.  
D.  2, 1n n    chia hết cho 4.  

Câu 110. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. ( )2, 17 1n n n∃ ∈ + +  chia hết cho 17. B. ( )2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 4. 

( )2, 1 1x x x∀ ∈ − ≠ − , 3 3x x x∀ ∈ < ⇔ <
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C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13. D. 2, 4 0x x∃ ∈ − = . 

Câu 111. Cho n  là số tự nhiên,mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. ( ), 1n n n∀ +  là số lẻ. 

B. ( ), 1n n n∀ +  là số chính phương. 

C. ( )( ), 1 2n n n n∀ + +  là số chia hết cho 24. 

D. ( )( ), 1 2n n n n∃ + +  chia hết cho 8. 
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PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Mệnh đề toán học 
Ví dụ 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học? 
a) Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam; 
b) Số π  là một số hữu tỉ; 
c) 1x =  có phải là nghiệm của phương trình 2 1 0x − =  không? 
Giải 
Câu a) không phải là một mệnh đề toán học. 
Câu b) là một mệnh đề toán học. 
Câu c) là một câu hỏi nên không phải là một mệnh đề toán học. 
Mỗi mệnh đề toán học phải hoặc đúng hoặc sai. Một mệnh đề toán học không thể vừa đúng, vừa sai. 
Khi mệnh đề toán học là đúng, ta gọi mệnh đề đó là một mệnh đề đúng. 
Khi mệnh đề toán học là sai, ta gọi mệnh đề đó là một mệnh đề sai. 
Ví dụ 2. Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: 
A: "Tam giác có ba cạnh"; 
B: "1 là số nguyên tố". 
Giải 
Mệnh đề A  là mệnh đề đúng; mệnh đề B  là mệnh đề sai vì 1 không là số nguyên tố. 

II. Mệnh đề chứa biến 
Câu “ n chia hết cho 3” là một mệnh đề chứa biến 
Ta thường kí hiệu mệnh đề chứa biến n  là ( )P n ; mệnh đề chứa biến ,x y  là ( ),P x y ;… 
Ví dụ 3. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
a) 18 chia hết cho 9 ; 
b) 3n  chia hết cho 9 . 
Giải 
a) Câu " 18 chia hết cho 9 " là một mệnh đề nhưng không phải là mệnh đề chứa biến. 
b) Câu " 3n  chia hết cho 9" là một mệnh đề chứa biến, kí hiệu là ( )P n :" 3n  chia hết cho 9" 

III. Phủ định của một mệnh đề 
Cho mệnh đề .P  Mệnh đề “ không phải P ” được gọi là mệnh đề phủ định của mệnh đề P  và kí hiệu là P . 
Mệnh đề P  đúng khi P  sai. Mệnh đề P  sai khi P  đúng.  
Ví dụ 4. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó: 
A: "16 là bình phương của một số nguyên"; 
B: "Số 25  không chia hết cho 5 ". 
Giải 
Mệnh đề A :"16 không phải là bình phương của một số nguyên" và A  sai. 
Mệnh đề B :" Số 25 chia hết cho 5" và B đúng. 
Chú ý: Để phủ định một mệnh đề (có dạng phát biểu như trên), ta chỉ cần thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc 
"không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó. 

IV. Mệnh đề kéo theo 
Cho hai mệnh đề P  và Q . Mệnh đề "Nếu P  thì Q  " được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P Q⇒ . 
Mệnh đề P Q⇒  sai khi P  đúng, Q  sai và đúng trong các trường hợp còn lại. 
Nhận xét: Tuỳ theo nội dung cụ thể, đôi khi người ta còn phát biểu mệnh đề P Q⇒  là " P  kéo theo Q  " 
hay " P  suy ra Q  " hay "Vì P  nên Q " 
Ví dụ 5. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề: 

Bài 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC
• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương
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P :"Tam giác ABC  có hai góc bằng 60° "; Q :"Tam giác ABC  đều". 
Hãy phát biểu mệnh đề P Q⇒  và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 
Giải 

:P Q⇒ "Nếu tam giác ABC  có hai góc bằng 60°  thì tam giác ABC  đều". 
Mệnh đề trên là đúng. 
Nhận xét: Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường phát biểu ở dạng mệnh đề kéo theo 
P Q⇒ . 
Khi đó ta nói 
P  là giả thiết, Q  là kết luận của định lí, hay 
P  là điều kiện đủ để có Q , hoặc Q  là điều kiện cần để có P . 

V. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương 
- Mệnh đề Q P⇒  được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Q⇒ . 
- Nếu cả hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒  đều đúng thì ta nói P  và Q  là hai mệnh đề tương đương, kí hiệu 
P Q⇔ . 
Nhận xét: Mệnh đề P Q⇔  có thể phát biểu ở những dạng như sau: 
- " P  tương đương Q  "; 
- " P  là điều kiện cần và đủ để có Q  "; 
- " P  khi và chỉ khi Q  ";  
- " P  nếu và chỉ nếu Q  ".  
Ví dụ 6. Cho tam giác ABC . Xét mệnh đề dạng P Q⇒  như sau: 
"Nếu tam giác ABC  vuông tại A  thì tam giác ABC  có 2 2 2AB AC BC+ = ". 
Phát biểu mệnh đề Q P⇒  và xác định tính đúng sai của hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒ . 
Giải 
Mệnh đề :P "Tam giác ABC  vuông tại A " 
Mệnh đề Q :"Tam giác ABC  có 2 2 2AB AC BC+ = ". 
Theo định lí Pythagore, hai mệnh đề P Q⇒  và Q P⇒  đều đúng. Do đó, hai mệnh đề P  và Q  là tương 
đương và có thể phát biểu như sau: "Tam giác ABC  vuông tại A  khi và chỉ khi tam giác ABC  có 

2 2 2AB AC BC+ =  ". 
Chú ý: Trong toán học, những câu khẳng định đúng phát biểu ở dạng " P Q⇔  " cũng được coi là một mệnh 
đề toán học, gọi là mệnh đề tương đương. 

VI. Kí hiệu ∀, ∃  
Ví dụ 7. Sử dụng kí hiệu "∀ " để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai, giải thích vì 
sao. 
a) P :"Với mọi số thực 2, 1 0x x + > ". 
b) Q :"Với mọi số tự nhiên 2,n n n+  chia hết cho 6". 
Giải 
a) Mệnh đề được viết là 2:  0" , 1P x x∀ ∈ + > ". Để chứng minh mệnh đề P  là đúng, ta làm như sau: 
Xét một số thực x  tuỳ ý, ta phải chứng tỏ rằng 2 1 0x + > . Thật vậy, ta có: 2 1 1 0x + ≥ > . Vậy mệnh đề P  là 
mệnh đề đúng. 
b) Mệnh đề được viết là ( )2 ": ," 6Q n n n∀ ∈ +  . 
Để chứng minh mệnh đề Q  là sai, ta cần chỉ ra một giá trị cụ thể của n  để nhận được mệnh đề sai. 
Thật vậy, chọn 1n = , ta thấy 2 2n n+ =  không chia hết cho 6 . Vậy mệnh đề Q  là mệnh đề sai. 
Ví dụ 8. Sử dụng kí hiệu " ∃  " để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai, giải thích vì 
sao. 
a) M :"Tồn tại số thực x  sao cho 3 8x = − ". 
b) N :"Tồn tại số nguyên x  sao cho 2 1 0x + = ". 
Giải 
a) Mệnh đề được viết là 3: 8" ,M x x∃ ∈ = − ". 
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Để chứng tỏ mệnh đề M  là đúng, ta cần chỉ ra một giá trị cụ thể của x  để nhận được mệnh đề đúng. Thật 
vậy, chọn 2x = − , ta thấy 3( 2) 8− = − . Vậy mệnh đề M  là mệnh đề đúng. 
b) Mệnh đề đượcc viết là : , 2 1 0"N x x∃ ∈ + = ". 
Để chứng minh mệnh đề N  là sai, ta phải chứng tỏ rằng vối số nguyên x  tuỳ ý thì 2 1 0x + ≠ . Thật vậy, xét 
một số nguyên x  tuỳ ý, ta có 2 1x +  không chia hết cho 2 nên 2 1 0x + ≠ . Vì thế mệnh đề N  là mệnh đề sai. 
Chú ý: Cách làm ở Ví dụ 7, Ví dụ 8 lần lượt cho chúng ta phương pháp chứng minh một mệnh đề có kí hiệu 
"∀ ", có kí hiệu "∃ ", là đúng hoặc sai. 
Cho mệnh đề " ( ),P x x X∈ ". 
- Phủ định của mệnh đề " , ( )x X P x∀ ∈  " là mệnh đề " , ( )x X P x∃ ∈  ". 
- Phủ định của mệnh đề " , ( )x X P x∃ ∈  " là mệnh đề " , ( )x X P x∀ ∈  ". 
Ví dụ 9. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau: 
a) ,| |x x x∀ ∈ ≥  
b) 2, 1 0x x∃ ∈ + =  
Giải 
a) Phủ định của mệnh đề " ,| |x x x∀ ∈ ≥ " là mệnh đề " ,| |x x x∃ ∈ < ". 
b) Phủ định của mệnh đề " 2, 1 0x x∃ ∈ + = " là mệnh đề 2, 1 0 ." "x x∀ ∈ + ≠  

►PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến 

Câu 1. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề toán học. Nếu là mệnh đề toán học, xét tính đúng, sai của mệnh 
đề: 
a. 1 2 4 10+ + =  
b. Năm 1997 là năm nhuận. 
c. Hôm nay trời đẹp quá! 
d. 1 4x + = . 

Lời giải 
a. Là mệnh đề toán học. Mệnh đề sai, vì 1 2 4 7+ + = . 
b. Không phải là mệnh đề toán học  
c. Không phải là mệnh đề toán học, đây là một câu cảm thán. 
d. Không phải là mệnh đề toán học, vì tính chân trị của mệnh đề có thể thay đổi được. 

Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
a) Số 11 là số chẵn.  
b) Bạn có chăm học không? 
c) Huế là một thành phố của Việt Nam.  
d) 2 3x +  là một số nguyên dương. 
e) 2 5 0− < .  
f) 4 3x+ = . 
g) Hãy trả lời câu hỏi này!  
h) Paris là thủ đô nước Ý. 
i) Phương trình 2 1 0x x− + =  có nghiệm.  
k) 13  là một số nguyên tố. 

Lời giải 
Các câu a, e, k là các mệnh đề toán học . 
Các mệnh đề d, f, i là các mệnh đề chứa biến. 

Câu 3. Trong các mệnh đề toán học sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? 
a) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. 
b) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau. 
c) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi chúng có một góc bằng tổng của hai góc còn lại. 
d) Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng. 
e) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 
f) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
g) Một tứ giác nội tiếp được đường tròn khi và chỉ khi nó có hai góc vuông. 

Lời giải 
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a) Sai, không nằm trong các trường hợp hai tam giác bằng nhau. 
b) Sai vì 2 cạnh bằng nhau chưa chắc đã tương ứng trong hai tam giác đồng dạng. 
c) Đúng vì     

0 0 0180 2 180 90 .A B C A A+ + = ⇔ = ⇔ =  
d) Sai, vì đường tròn có vô số trục đối xứng. 
e) Đúng. 
f) Sai, giả sử có hai đường chéo độ dài khác nhau. 
g) Sai, lấy tứ giác bất kỳ nội tiếp đường tròn. 
Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo 

Câu 4. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề sau: 
( )P : “tam giác ABC  vuông”; ( )Q : “ 2 2 2AB AC BC+ = ” 
Hãy phát biểu thành lời văn mệnh đề sau, và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai: 
a. ( ) ( )P Q⇒  

b. ( ) ( )Q P⇒ . 
Lời giải 

a. ( ) ( )P Q⇒ : Nếu tam giác ABC  vuông thì 2 2 2AB AC BC+ = . Mệnhd đề này sai vì chưa chắc 
ABC  vuông tại A . 
b. ( ) ( )Q P⇒ : Nếu 2 2 2AB AC BC+ =  thì tam giác ABC  vuông. Mệnh đề này đúng theo định lí 
Pitago đảo. 

Câu 5. Cho tứ giác ABCD . Xét hai mệnh đề: 
( )P  : “Tứ giác ABCD  là hình vuông” 

( )Q : “Tứ giác ABCD  là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. 

Phát biểu ( ) ( )P Q⇒  bằng hai cách, mệnh đề này đúng hay sai?. 
Lời giải 

Mệnh đề ( ) ( )P Q⇒ : “Tứ giác ABCD  là hình vuông nếu và chỉ nếu tứ giác đó là hình chữ nhật có 
hai đường chéo vuông góc” và “Tứ giác ABCD  là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó là hình chữ 
nhật có hai đường chéo vuông góc”. Mệnh đề này đúng. 

Câu 6. Cho tam giác ABC . Lập mệnh đề ( ) ( )P Q⇒  và mệnh đề đảo của nó, rồi xét tính đúng sai của 
chúng khi : 
a. ( ) :P  “Góc A  bằng 090 ” ( ) :Q  “Cạnh BC  lớn nhất” 

b. ( ) :P  “  A B= ” ( ) :Q  “Tam giác ABC  cân”. 
Lời giải 

Với tam giác ABC  đã cho, ta có: 
a. ( ) ( )P Q⇒ : “Nếu góc A  bằng 090  thì cạnh BC  lớn nhất” là mệnh đề đúng. 

( ) ( ) :Q P⇒  “Nếu cạnh BC  lớn nhất thì góc A  bằng 090 ”. 

b. ( ) ( )P Q⇒ : “Nếu  A B=  thì tam giác ABC  cân” là mệnh đề đúng. 

( ) ( ) :Q P⇒  “Nếu tam giác ABC  cân thì  A B= ” là mệnh đề sai, vì tam giác ABC  chưa chắc cân 
tại C . 

Câu 7. Mệnh đề sau đúng, sai? 

a) Điều kiện cần và đủ để 0a = là 5 5
a b
= . 

b) Điều kiện đủ để x y> là x y> . 
c) Điều kiện cần để tam giác ABC vuông là 2 2 2AB BC AC= − . 
d) Điều kiện đủ để 2x x= là 0x ≥ . 

Lời giải: 
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a) Nếu a b= thì 5 5
a b
= : Mệnh đề sai. 

b) Nếu x y>  thì x y> : Mệnh đề đúng. 
c) Nếu tam giác ABC vuông thì 2 2 2AB BC AC= − : Mệnh đề sai. 
d) Nếu 0x ≥ thì 2x x= : Mệnh đề đúng. 

Dạng 3. Mệnh đề tương đương 
Câu 8. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

a. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. 
b. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau. 
c. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng của hai góc còn lại. 
d. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai phân giác bằng nhau và một góc bằng 

060 . 
Lời giải 

a. Đây là mệnh đề sai. 
Gọi :A “Hai tam giác bằng nhau” B : “Hai tam giác có diện tích bằng nhau” 
Mệnh đề A B⇒  đúng, mệnh đề B A⇒  sai, do đó mệnh đề đã cho sai. 
b. Mệnh đề sai, vì 2 cạnh bằng nhau chưa chắc đã tương ứng trong hai tam giác đồng dạng. 
c. Mệnh đề đúng, vì góc bằng tổng hai góc còn lại vuông. 
d. Mệnh đề đúng, vì 2 phân giác bằng nhau là tam giác cân. 

Câu 9. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” để phát biểu: 
a) Một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi tổng hai góc đối diện của nó 
bằng 0180 . 
b) x y≥ nếu và chỉ nếu 3 3x y≥ . 
c) Tam giác cân khi và chỉ khi có trung tuyến bằng nhau. 

Lời giải: 
a) Điều kiện cần và đủ để một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn là tổng hai góc đối diện 
của nó bằng 0180 . 
b) Điều kiện cần và đủ để x y≥ là 3 3x y≥ . 
c) Điều kiện cần và đủ để tam giác cân là hai trung tuyến của nó bằng nhau. 

Câu 10. Hãy sửa lại( nếu cần) các mệnh đề sau đây để được mệnh đề đúng: 
a) Điều kiện cần và đủ để tứ giác T là một hình vuông là nó có bốn cạnh bằng nhau. 
b) Điều kiện cần và đủ để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7 là mỗi số đó chia hết cho 7. 
c) Điều kiện cần để 0ab > là cả hai số a và b đều dương. 
d) Điều kiện đủ để một số nguyên dương chia hết cho 3 là nó chia hết cho 3. 

Lời giải: 
a) Mệnh đề sai. Sửa lại là: Điều kiện cần để tứ giác T là một hình vuông là nó có bốn cạnh bằng 
nhau. 
b) Mệnh đề sai. Sửa lại là: Điều kiện đủ để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7 là mỗi số đó chia 
hết cho 7. 
c) Mệnh đề sai. Sửa lại là: Điều kiện đủ để 0ab > là cả hai số a và b đều dương. 
d) Mệnh đề đúng. 
Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃ 

Câu 11. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề: 
a. 2, 1 0x x∀ ∈ + ≥   
b. , 2x x x∀ ∈ + =  
c. 2,9 4 0x x∃ ∈ − =   
d. 2,3 5 0x x∀ ∈ − = . 

Lời giải 
a. Mệnh đề đúng vì 2 1 1 0x + ≥ > . 
b. Mệnh đề sai, vì chọn 2x = −  nguyên thì ( ) ( )2 2 2− + = −  là sai. 
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c. Mệnh đề đúng, vì chọn 2
3

x =  là số hữu tỉ thì 29 4 0x − = . 

d. Mệnh đề sai, vì 2 2 5 53x 5 0
3 3

x x− = ⇔ = ⇔ = ± ∉ . 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? Phát biểu các mệnh đề đó thành lời: 
a) 2, 0x x∀ ∈ > .  
b) 2,x x x∃ ∈ > . 
c) 2, 4x 1 0.x∃ ∈ − =   
d) 2, .n n n∀ ∈ >  
e) 2, 1 0.x x x∀ ∈ − − >   
f) 2, 9 3.x x x∀ ∈ > ⇒ > . 

Lời giải 
a) Sai, vì 20 0x x= ⇒ = . 
b) Đúng khi 0 1x< < . Phát biểu: “Tồn tại số thực lớn hơn bình phương của nó”. 

c) Đúng, giải phương trình 2 14 1 0
2

x x− = ⇔ = ± ∈ . 

d) Sai, chẳng hạn với 1n = . 
e) Sai, chẳng hạn với 21 1 1 0x x x= ⇒ − − = − < . 
f) Sai, chẳng hạn 4x = − . 

Câu 13. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai, giải thích : 
a. 2, 2 4x x∀∈ > − ⇒ >   
b. 2, 2 4x x∀∈ > − ⇒ <  
c. 2, 2 4x x∀∈ > ⇒ >   
d. 2, 4 2x x∀∈ > ⇒ > . 

Lời giải 
a. Mệnh đề sai, vì mệnh đề 22 4x x> − ⇒ >  sai khi 1x = . 
b. Mệnh đề sai, vì mệnh đề 22 4x x> − ⇒ <  sai khi 5x = . 
c. Mệnh đề đúng, thật vậy, ta có: 2 2 0x x> ⇒ − >  và x 2 0+ >  nên 

( )( ) 2 22 2 4 0 4x x x x⇒ − + = − > ⇒ > . 
d. Mệnh đề sai, vì 2 4 2x x> ⇒ > sai khi 3x = − . 

Câu 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Giải thích? Phát biểu các mệnh đề đó thành lời: 
a) 2, 3 9.x x x∀ ∈ > ⇒ >   
b) 2, 5 5.x x x∀ ∈ < ⇒ <  
c) 2,5 3 1x x x∃ ∈ − ≤ .  
d) 2, 2 5x x x∃ ∈ + +  là hợp số. 
e) 2, 1n n∀ ∈ +  không chia hết cho 3.   
f) ( )*, 1n n n∀ ∈ +  là số lẻ. 

g) ( )( )*, 1 2n n n n∀ ∈ + +  chia hết cho 6. . 
Lời giải 

a) Đúng. Phát biểu: “Với mọi số thực x , nếu 3x >  thì 2 9x > ”. 
b) Đúng, vì 2 5 5 5x x< ⇔ − < < .Phát biểu: “Với mọi số thực x , nếu 2 5x <  thì 5x < ”. 
c) Đúng, vì bất phương trình đó có nghiệm. Phát biểu: “Tồn tại số thực x  sao cho 25 3 1x x− ≤  ”. 
d) Đúng, chẳng hạn 21 2x 5 8x x= ⇒ + + =  là hợp số. 
e) Đúng, vì ( ) ( )20 mod3 1;2 mod3n n≡ ⇒ ≡  nên 2 1n +  không chia hết cho 3. 
f) Sai, trong 2 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chẵn nên tích của chúng là số chẵn. 
g) Đúng, vì 3 số tự nhiên liên tiếp có ít nhất 1 số chẵn nên ( )( )1 2 2n n n+ +   
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Nếu ( )( ) ( )( )3 1 2 3 3 1 3 2 3n k n n n k k k= ⇒ + + = + +   

Nếu ( )( ) ( )( )( )3 1 1 2 3 1 3 2 3 3 3n k n n n k k k= + ⇒ + + = + + +   

Nếu ( )( ) ( )( )( )3 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3n k n n n k k k= + ⇒ + + = + + +   

Vì ( )2,3 1=  nên ( )( )1 2 6n n n+ +  . 
Phát biểu: “Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”. 

Câu 15. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

a. 2, 1 1
1

xx x
x

∀ ∈ > ⇒ <
+

 . 

b. 2, 1 1
1

xx x
x

∀ ∈ > ⇒ >
+

 . 

c. 2,x x∀ ∈  chia hết cho 6 x⇒  chia hết cho 6. 
d. 2,x x∀ ∈  chia hết cho 9 x⇒  chia hết cho 9. 

Lời giải 

a. Mệnh đề sai, vì chẳng hạn với 2x =  thì 2 4 1
1 3

x
x

= >
+

. 

b. Mệnh đề đúng, vì với 1x >  thì 2 1x x> +  do đó 2 1 1
1 1

x x
x x

+
> =

+ +
. 

c. Mệnh đề đúng. Thật vậy, nếu 2x  chia hết cho 6 thì: 
2x⇒  chia hết cho 2 và 2x  chia hết cho 3. 

x⇒  chia hết cho 2 và x  chia hết cho 3. 
x⇒  chia hết cho 6. 

d. Mệnh đề sai vì mệnh đề “ 2x chia hết cho 9 x⇒  chia hết cho 9” sai khi 3x = . 
Câu 16. Cho mệnh đề chứa biến ( )P x , với x∈ . Tìm x  để ( )P x  là mệnh đề đúng? 

a) ( ) 2:" 5 4 0"P x x x− + = .  

b) ( ) 2:" 5 6 0"P x x x− + = . 

c) ( ) 2:" 3 0"P x x x− > .  

d) ( ) :" "P x x x> . 

e) ( ) :"2 3 7"P x x + < .  

f) ( ) 2:" 1 0"P x x x+ + > . 
Lời giải 

a) 2 1
5 4 0

4
x

x x
x
=

− + = ⇔  =
. Vậy khi { }1;4x∈  thì ( )P x  đúng. 

b) 2 3
5 6 0

2
x

x x
x
=

− + = ⇔  =
. Vậy khi { }2;3x∈  thì ( )P x  đúng. 

c) ( )2 3x 0 3 0 0 3x x x x x− > ⇔ − > ⇔ < ∨ >  

d) 
( )2

00
0 1

1 0
xx

x x x
x xx x
≥≥  > ⇔ ⇔ ⇔ < <  − <>  

 

e) 2 3 7 2x x+ < ⇔ <  

f) 
2

2 1 31 0,
2 4

x x x x + + = + + > ∀ ∈ 
 


. ( )P x  đúng với mọi số thực. 

Câu 17. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định 
a. P : “Mọi hình thoi là hình vuông”. 
b. P : “Số chính phương có thể có chữ số tận cùng là 0,1, 4,5,6,9 ”. 
c. P : “Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước là duy nhất”. 

Lời giải 
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a. P : “Tồn tại hình thoi không là hình vuông”. Là mệnh đề đúng. 
b. P : “Số chính phương không thể có chữ số tận cùng là 0,1, 4,5,6,9 ”. Là mệnh đề sai. 
c. P : “Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước không là duy 
nhất”. Là mệnh đề sai. 

Câu 18. Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ 2, 1∀ ∈ +n n  không chia hết cho 3 ”. 
Lời giải 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1∀ ∈ +n n  không chia hết cho 3 ” là 
2, 1∃ ∈ +n n  chia hết cho 3 . 

Câu 19. Hãy phủ định của mệnh đề sau 2:" : 3 10 3 0"∀ ∈ − + =P x x x . 
Lời giải 

Ta có mệnh đề 2:" : 3 10 3 0"∀ ∈ − + =P x x x . 
Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là 2:" : 3 10 3 0"∃ ∈ − + ≠P x x x . 

Câu 20. Cho mệnh đề 2:" : 3A n n n∃ ∈ +  chia hết cho 3" . Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và xét 
tính đúng sai của nó. 

Lời giải 
2:" : 3A n n n∃ ∈ +  chia hết cho 3"  2:" : 3A n n n⇒ ∀ ∈ +  không chia hết cho 3"  

Xét ( )3 , 0,1,2n k r k r= + ∈ =  

( ) ( )2 2 23 9 6 3n n k kr k r r⇒ + = + + + +  

Với 0r =  hoặc 2r =  thì 2 3n n+  chia hết cho 3  và A  sai. 
Câu 21. Phủ định các mệnh đề: 

a) ,x y∀ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ > . b) , , 0x y x y∀ ∈ ∃ ∈ + >  . 
c) ,x y∃ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ > . d) ,x y∃ ∈ ∃ ∈  , 0x y+ > . 

Lời giải: 
a) ,x y∃ ∈ ∃ ∈  , 0x y+ ≤ . 
b) ,x y∃ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ ≤ . 
c) ,x y∀ ∈ ∃ ∈  , 0x y+ ≤ . 
d) ,x y∀ ∈ ∀ ∈  , 0x y+ ≤ . 

Câu 22. Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề: 
a) 2, 4x 1 0x∃ ∈ − = . b) 2, 1x n∃ ∈ +  chia hết cho 4. 
c) 2, ( 1) 1x x x∃ ∈ − ≠ − . d) 2,x n n∀ ∈ > . 
e) ( ), 1n n n∃ ∈ + là một số chính phương. 

Lời giải: 
a) Mệnh đề đúng. Phủ định là: 2, 4x 1 0x∀ ∈ − ≠ . 
b) Mệnh đề sai. Ta chứng minh mệnh đề phủ định sau là đúng. 

2, 1x n∀ ∈ +  không chia hết cho 4. 
Xét 2n k=  thì 2 21 4 1n k+ = +  không chia hết cho 4. 
Xét 2 1n k= + thì ( )22 21 4 1 1 4 4 2n k k k+ = + + = + + : không chia hết cho 4. 
c) Mệnh đề sai, chẳng hạn với 1x = : 

2, ( 1) 1x x x∃ ∈ − = − . 
d) Mệnh đề sai, chẳng hạn với 0n = . Phủ định là 2,n n n∃ ∈ ≤ . 
e) Mệnh đề đúng, chẳng hạn với 0n = . Phủ định là ( ), 1n n n∃ ∈ + không là số chính phương. 

Câu 23. Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai, lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
a) 2, 1 0x x x∀ ∈ − + > . b) ( )( ), 2 1 0n n n∃ ∈ + + = . 

c) 2, 3x x∃ ∈ = . d) , 2 2nn n∀ ∈ ≥ + . 
Lời giải: 
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a) Mệnh đề đúng, vì 
2

2 1 31 0,
2 4

x x x x − + = − + > ∀ 
 

 

Mệnh đề phủ định là 2, 1 0x x x∃ ∈ − + ≤ . 
b) Mệnh đề sai, vì ( )( )2 1 0 2n n n+ + = ⇒ = − hoặc 1n = − đều không thuộc  . 

Mệnh đề phủ định là ( )( ), 2 1 0n n n∀ ∈ + + ≠ . 

c) mệnh đề sai, vì 2 3 3x x= ⇒ = ± ∉ . 
Mệnh đề phủ định là 2, 3x x∀ ∈ ≠ . 
d) Mệnh đề sai, vì chọn 1: 2 3n = ≥ . 
Mệnh đề phủ định là: , 2 2nn n∃ ∈ < + . 

 

►PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến 

Câu 1. Mệnh đề toán học là một khẳng định 
A. Hoặc đúng hoặc sai. B. Đúng. C. Vừa đúng vừa sai. D. Sai. 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. An học lớp mấy?  B. Các bạn hãy đọc đi! 

C. 3 5x − =   D. 2 là số lẻ. 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến? 
A. 5 là số nguyên tố  B. 3 1x + =  

C. Bạn có đi học không?  D. Đề thi môn Toán khó quá! 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 4. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
a) Mấy giờ rồi ? 
b) Buôn Mê Thuột là thành phố của Đắk Lắk. 
c) 2023  là số nguyên tố. 
d) Tổng các góc của một tam giác là 180°  
A. 4  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Lời giải 
Chọn B 
c) và d) là mệnh đề toán học 

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải mệnh đề toán học? 
A. 8  là số chính phương. 

B. Hình bình hành có hai cạnh đối song song và bằng nhau. 

C. Việt Nam là nước thuộc Đông Nam Á 

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 6. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Thời tiết hôm nay thật đẹp! 
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B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không? 
C. Số 15  chia hết cho 2 . 
D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 7. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?  
a) Huế là một thành phố của Việt Nam. 
b) Sông Hương làm thành phố Huế thêm thơ mộng. 
c) Hãy trả lời câu hỏi này! 
d) 5 9 24+ − . 
e) 6 81 25.+ =   
f) Bạn có rỗi tối nay không? 
g) 2 11x + = . 
A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3.  

Lời giải 
Chọn B 

Câu 8. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học: 
(1): Số 3 là một số chẵn. 
(2): 2 1 3x + = . 
(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt. 
(4): Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông 
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4 

Lời giải 
Chọn A 
Mệnh đề toán học là câu (1) và (4). 

Câu 9. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
A. Người miền Trung khổ quá! B. Sài Gòn là thủ đô của nước Việt Nam. 
C. 5 là số lẻ.  D. Phương trình 1 0x − =  vô nghiệm. 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 10. Trong các câu sau, câu nào không phải là một mệnh đề toán học 
A. Đăk Lak là 1 tỉnh thuộc Tây nguyên B.8 4 4− = . 
C. Số 18  chia hết cho 6.  D. 2 8 6+ = . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 11. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
a) Hãy học thật tốt! 

b) Số 32  chia hết cho 2 . 

c) Số 7  là số nguyên tố. 

d) Số thực x  là số chẵn. 

A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C 
Câu 12. Chọn phát biểu không phải là mệnh đề toán học. 

A. Số 19  chia hết cho 2 . B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc. 
C. Hôm nay trời không mưa. D. Tam giác đều có 3 góc bằng nhau. 

Lời giải 
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Chọn C 

Câu 13. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Hình vuông là hình có 4 góc vuông. B. Các bạn hãy làm bài đi! 
C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á. D. Anh học lớp mấy? 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 14. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề toán học? 

A. 4 2.
2
=  B. 2 là một số hữu tỷ. 

C. 2 2 5.+ =  D. π có phải là một số hữu tỷ không? 
Lời giải 

Chọn D 

Câu 15. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu! B. Số 15 không chia hết cho 2. 
C. Bạn An có đi học không? D. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt! 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là mệnh đề toán học? 
A. 8  là một số chẵn  B. Số x  nhỏ hơn 1. 
C. TP.HCM ở miền nào của nước Việt Nam. D. Học hành tiến bộ nhé ! 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Số n  là một số chẵn.  B. Hãy cố gắng học thật tốt!. 

C. Số 24 chia hết cho 6.  D. Bạn đã đội mũ bảo hiểm chưa? 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 18. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Nha Trang là một thành phố ven biển ở Việt Nam. 
B. 9 là bội của 3  
C. Bài hát này hay thật!. 
D. 4 3x−  chia hết cho 2 . 
Lời giải 
Chọn B 

Câu 19. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học đúng? 
A. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 
B. 2  chia hết cho 3  
C. Quảng Ngãi là một tỉnh ở miền trung 
D. Tam giác ABC  cân tại A  thì BC AB= . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề toán học đúng? 
A. 2 6 8+ = . 
B. 

2 1 0,− > ∀ ∈x x . 
C. 14 là số nguyên tố. 
D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60  thì tam giác đó là đều. 
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Lời giải 
Chọn A 

Câu 21. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học đúng? 
A. “ 9 3> ”. B. “ 9 3≥ ”. C. “ 9 3< ”. D. “ 9 81= ”. 

Lời giải 
Chọn B 
+ Ta có: 9 3=  nên “ 9 3≥ ” là một mệnh đề đúng. 

Câu 22.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề toán họcđúng? 
A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố. B. 2 0.x    
C. 22 8 0.x     D. Phương trình 23 6 0x    có nghiệm hữu tỷ. 

Lời giải 
Chọn A  

Câu 23. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học? 
(I) Hãy mở cửa ra!  (II) Số 25  chia hết cho 8 . 
(III) Số 17  là số nguyên tố. (IV) Bạn thích ăn phở không? 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Các câu (III) và (II) là mệnh đề toán học. 

Câu 24. Cho mệnh đề chứa biến ( )P x :” 210x x+ ≥ ” với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. ( )1P . B. ( )2P . C. ( )3P . D. ( )4P . 

Lời giải 
Chọn D  
+) ( ) 21 11 1P A= ≥ ⇒ đúng. 
+) ( ) 22 12 2P B= ≥ ⇒ đúng. 
+) ( ) 23 13 3 9P C= ≥ = ⇒ đúng. 
+) ( ) 24 14 4 16P D= ≥ = ⇒ sai.  

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của x để mệnh đề P : “ 2 1 0x − ≥ ” là mệnh đề sai? 

A. 1
2

x ≤ . B. 1
2

x ≥ . C. 1
2

x > . D. 1
2

x < . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: P : “ 2 1 0x − ≥ ” là mệnh đề sai khi 12 1 0
2

x x− < ⇔ < . 

Câu 26. Với giá trị nào của x∈  thì mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 1 "P x xx + <  là đúng?   

A. 0x = . B. 2x = . C. 1x = . D. 1
2

x = . 

Lời giải 
Với 0x =  ta có ( ) 2: "0 1 0 "0P + <  (Sai). 
Với 2x =  ta có ( ) 2: "2 1 2 "2P + <  (Đúng). 
Với 1x =  ta có ( ) 2: "1 1 1 "1P + <  (Sai). 

Với 1
2

x =  ta có 
211 1: " 1 "

22 2
P    + <   
   

 (Sai). 

Câu 27. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x= ∈ . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 
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Lời giải 
Ta có: ( ) ( )22 :" 2 4"P − − =  là đúng nên chọn đáp án C. 

Câu 28. Với giá trị nào của x  mệnh đề chứa biến ( ) 2: 2 1 0P x x − <  là mệnh đề đúng: 

A. 1. B. 5 . C. 0 . D. 4
5

. 

Lời giải 

Ta có: ( ) 2 2 2: 2 1 0
2 2

P x x x− < ⇔ − < < . 

Ta có 2 20 ;
2 2

 
∈ −  
 

 nên chọn câu C. 

Câu 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. Nếu em chăm chỉ thì em thành công. 
B. Nếu a  chia hết cho 9  thì a  chia hết cho 3 . 
C. Nếu một tam giác có một góc bằng 60°  thì tam giác đó đều. 
D. Nếu a b≥  thì 2 2a b≥ . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có a  chia hết cho 9  nên 9a k= . Do đó a  chia hết cho 3 . 

Câu 30. Hãy chọn mệnh đề toán học sai. 

A. 12 3
2 3

+ =
−

.  B. 1 là số nguyên tố. 

C. ( ) ( )2 2
3 2 2 3 2 24+ − − = . D. 2− ∈ . 

Lời giải 
Chọn B 

Đáp án A đúng vì ( )( ) ( )222 3 2 3 2 3 12 3
2 3 2 3 2 3

+ − −
+ = = =

− − −
. 

Đáp án C đúng vì ( ) ( )2 2
3 2 2 3 5 2 6 5 2 6 4 6 2 24+ − − = + − + = = . 

Đáp án D đúng. 

Đáp án B sai vì số nguyên tố là số lớn hơn 1. 
Câu 31. Cho mệnh đề chứa biến  với  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề 

đúng ? 
A. . B. . C. . D. .  

Lời giải 
Chọn C 

Với  ta có  (luôn đúng) 

Vậy  là mệnh đề đúng.  

Câu 32. Cho mệnh đề chứa biến    2 2: 2 3 2 3P x x x x x x       . Trong đoạn  2020;2021  

có bao nhiêu giá trị của x  để mệnh đề chứa biến  P x  là mệnh đề đúng? 
A. 2020 . B. 2021 . C. 2022 . D. 2023. 

  2: " 15 "P x x x  x

 2P  3P  4P   0P

4x   24 15 4 11 16     

 4P 
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Lời giải 

Số giá trị nguyên để mệnh đề  P x  là mệnh đề đúng chính là số nghiệm nguyên của phương trình 

 2 22 3 2 3 1x x x x      

+ Nếu 3
2

x   thì ta có 

 
2 2

2 2
2 2

32 3 2 3
1 2 3 2 3 2

2 3 2 3 0

x x x x x
x x x x

x x x x x

                      

. 

+ Nếu 3
2

x   thì ta có   2 21 2 3 2 3x x x x      . Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối, kết 

hợp với điều kiện, ta có nghiệm của (1) trong trường hợp này: 

 
2 1

2 3 0 331 3 232
2

x
x x

x x
x

x

                  

 

Phương trình đã cho có tập nghiệm nguyên trên đoạn  2020;2021  là  0; 2; 3;...; 2020S     . 

Vậy có 2020  số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo 
Câu 33. Cho hai mệnh đề P  và Q.  Tìm điều kiện để mệnh đề P Q⇒  sai. 

A. P  đúng và Q  đúng. B. P  sai và Q  đúng. 

C. P  đúng và Q  sai. D. P  sai và Q  sai. 

Lời giải 
Chọn C 

Mệnh đề P Q⇒ chỉ sai khi P đúng và Q sai nên chịn đáp án C 

Câu 34. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề kéo theo? 
A. “Nếu 1x >  thì 2 1x > ”. B. “ 3 1x >  khi và chỉ khi 1x > ”. 
C. “1 là một số lẻ”. D. “ ( ) ( )2 1 ;1 1;x x> ⇔ ∈ −∞ ∪ +∞ ”. 

Lời giải 
Chọn A 
Mệnh đề kéo theo là mệnh đề có dạng nếu P thì Q.  

Câu 35. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. 22 4π π− < − ⇔ < . B. 24 16π π< ⇔ < . 

C. 23 5 2 23 2.5< ⇒ < . D. 23 5 2 23 2.5< ⇒ − > − . 
Lời giải 

Chọn A 
Mệnh đề kéo theo chỉ sai khi P đúng Q sai. 
Vậy mệnh đề ở đáp án A sai. 

Câu 36. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A B⇒ . 
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A. Nếu A thì B . B. A  kéo theo B . 
C. A  là điều kiện cần để có B . D. A  là điều kiện đủ để có B . 

Lời giải 
Chọn C 
“ Trước đủ sau cần “. 
Đáp án C sai vì B  mới là điều kiện cần để có A . 

Câu 37. Cho mệnh đề :P Q ′′⇒ Nếu 23 1+ là số chẵn thì 3 là số lẻ ’’. Chọn mệnh đề đúng: 
A. Mệnh đề Q P⇒  là mệnh đề sai. 
B. Cả mệnh đề P Q⇒ và Q P⇒  đều sai. 
C. Mệnh đề P Q⇒  là mệnh đề sai. 
D. Cả mệnh đề P Q⇒ và Q P⇒  đều đúng. 

Lời giải 
Chọn D 
Mệnh đề P Q⇒  có P đúng và Q đúng nên P Q⇒  đúng. Loại đáp án B và C.  
Mệnh đề đảo Q P⇒  có P đúng và Q đúng nên Q P⇒  đúng. Loại đáp án#A.  

Câu 38. Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là 
A. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện đủ để T  là hình bình hành. 
B. Tứ giác T  là hình bình hành là điều kiện cần để T  là hình thang. 
C. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần để T  là hình bình hành. 
D. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần và đủ để T  là hình bình hành. 

Lời giải 
Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là “ 
Một tứ giác là hình thang là điều kiện cần để nó là hình bình hành”. 

Câu 39. Tìm mệnh đề sai. 
A. Hình thang ABCD  nội tiếp đường tròn ( )O ABCD⇔  là hình thang cân. 

B. 63 chia hết cho 7 ⇒Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. 
C. Tam giác ABC  vuông tại 2 2 2C AB CA CB⇔ = + . 
D. 10 chia hết cho 5 ⇔ Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau. 

Lời giải 
Mệnh đề A; C; D: Đúng. 
Mệnh đề: “63 chia hết cho 7”: Đúng.  
Mệnh đề: “Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc”: Sai. 
Do đó: “63 chia hết cho 7 ⇒Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc”: Sai 

Câu 40. Cho định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x∀ ∈ ⇒ . Chọn khẳng định không đúng. 
A. ( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x . B. ( )Q x là điều kiện cần để có ( )P x . 

C. ( )P x  là giả thiết và ( )Q x  là kết luận. D. ( )P x  là điều kiện cần để có ( )Q x . 

Lời giải 
Định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x∀ ∈ ⇒  có thể phát biểu bằng một trong các cách sau: 
Nếu ( )P x  thì ( )Q x  

( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x  

( )Q x  là điều kiện cần (ắt có) để có ( )P x  

( )P x  là giả thiết, ( )Q x  là kết luận. 
Câu 41. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu số nguyên n  có chữ số tận cùng là 0  thì số nguyên n  chia hết cho 5. 
B. Nếu tứ giác ABCD  là hình thoi thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. Nếu tứ giác ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD  
là hình chữ nhật 
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D. Nếu tứ giác ABCD  là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo bằng nhau. 
Lời giải 

Chọn A 
Câu 42. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau. 
B. Số tự nhiên chia hết cho 5 là điều kiện đủ để nó có tận cùng bằng 5. 
C. Điều kiện đủ để hình bình hành ABCD  là hình thoi. 
D. Tứ giác ABCD  là hình thoi là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó là hình bình hành và có hai 
đường chéo vuông góc với nhau. 

Lời giải 
Chọn D 
Mệnh đề A sai vì : giả sử có hai tam giác diện tích đều bằng 6 nhưng một hình có chiều cao là 3, 
đáy là 4. Một hình có chiều cao là 2, đáy là 6. Hai tam giác đó không bằng nhau. 
Mệnh đề B sai vì : Số tự nhiên chia hết cho 5 thì nó có tận cùng là 0 hoặc 5. 
Mệnh đề C sai vì : thiếu một vế. 

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Điều kiện cần và đủ để tập A  có n  phần tử là tập A  có 2n  tập con. 
B. Tập A  có 2n  tập con là điều kiện cần để tập A  có n  phần tử. 
C. Không thể phát biểu mệnh đề : "Nếu tập A  có n  phần tử thì tập A  có 2n  tập con"  dưới dạng điều 
kiện cần, điều kiện đủ. 
D. Tập A  có n  phần tử là điều kiện đủ để tập A  có 2n  tập con. 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 44. Cho mệnh đề: “Một số là số chính phương khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là: 0 ; 1; 4 ; 
5 ; 6 ; 9 . Xét các khẳng định sau. 

(1) Không thể phát biểu mệnh đề trên bằng thuật ngữ điều kiện cần và đủ. 

(2) Điều kiện cần để một số là số chính phương là chữ số tận cùng của nó là một trong các số 0; 1; 
4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(3) Một số là số chính phương là điều kiện đủ để chữ số tận cùng của nó là 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(4) Điều kiện cần để một số có chữ số tận cùng 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9  là số đó là số chính phương. 

Hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng? 
A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 
Chọn A 

Số 11 có chữ số tận cùng là 1 và 11 không là số chính phương nên mệnh đề đã cho và phát biểu 
( )4  là các phát biểu sai và ( )1  là phát biểu đúng. 

Mọi số chính phương thì có chữ số tận cùng của nó là một trong các số 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 
Nên ( )2 , ( )3  là các phát biểu đúng. 

Vây ( )1 , ( )2 , ( )3  là các phát biểu đúng. 

Câu 45. Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều”. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 
A. Điều kiện đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
B. Một tam giác là tam giác đều là điều kiện cần để tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
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C. Không thể phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ. 
D. Điều kiện cần và đủ để tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn C 

Khái niệm “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” chỉ dùng để phát biểu những mệnh đề đúng. 

Mệnh đề đã cho là một mệnh đề sai, vì thế không thể phát biểu mệnh đề đó dưới dạng điều kiện 
cần, điều kiện đủ. 

Câu 46. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện cần và đủ để là hình 
chữ nhật. 
B. Tam giác có một góc là điều kiện đủ để tam giác đều. 
C. Số nguyên  chia hết cho 3 là điều kiện cần để  chia hết cho 6. 
D. Số là số lẻ là điều kiện đủ để số là số chẵn. 

Lời giải 
Chọn B 
Tam giác có một góc là điều kiện cần để tam giác đều. 

Câu 47. Cách phát biểu nào sau đây không thể đúng để phát biểu mệnh đề: A B⇒   
A. A  là điều kiện đủ để có B . B. Nếu A  thì B . 
C. A  kéo theo B . D. A  là điều kiện cần để có B . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 48. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? 
A. Nếu a b=  thì 2 2a b= . 
B. Nếu một phương trình bậc hai có 0∆ <  thì phương trình đó vô nghiệm. 
C. Nếu một số chia hết cho 6  thì cũng chia hết cho 3 . 
D. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn B 
Dạng 3. Mệnh đề tương đương 

Câu 49. Cho mệnh đề E:”Nếu số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0  thì chia hết cho 5”. Mệnh đề nào sau 
đây tương đương với mệnh đề E? 
A. Nếu số nguyên chia hết cho 5  thì có chữ số tận cùng bằng 0 . 
B. Nếu số nguyên không chia hết cho 5  thì không có tận cùng bằng 0. 
C. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5 . 
D. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì không chia hết cho 5 . 

Lời giải 
Chọn B  
Mệnh đề phản đảo: Mệnh đề P Q⇒  tương đương  

Câu 50. Mệnh đề P Q⇔ chỉ đúng khi nào? (Hãy chọn đáp án chính xác nhất) 
A. Cả P và Q  đều đúng. 
B. Cả P và Q  đều sai. 
C. Cả P và Q  đều cùng đúng hoặc cùng sai. 
D. Cả P và Q  đều vừa đúng vừa sai. 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 51. Cho mệnh đề :P ′′ Nếu 2a b+ <  thì một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1’’. Mệnh đề nào sau đây 
tương đương với mệnh đề đã cho? 

ABCD ABCD

ABC 060 ABC
a a

( )3 5n n− ∈ ( )6n n∈

ABC 060 ABC
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A. Điều kiện đủ để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b+ < . 
B. Điều kiện cần để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b+ < . 
C. Điều kiện đủ để 2a b+ <  là một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1. 
D. Cả B và C. 

Lời giải 
Chọn A 
Ta dựa trên lý thuyết: Mệnh đề P Q⇒  là mệnh đề kéo theo. Khi đó, P là điều kiện đủ để có 
Q hoặc Q là điều kiện cần để có P . Ta dễ dàng chọn được đáp án đúng.  

Câu 52. Cho mệnh đề kéo theo: “ Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau”. Hãy phát 
biểu lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng “ điều kiện cần” hoặc “ điều kiện đủ”. 
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau. 
B. Điều kiện cần và đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. 
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác có diện tích bằng nhau. 
D. Điều kiện đủ để hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 53. Cho P Q⇔  là mệnh đề đúng. Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. P Q⇔  đúng. B. Q P⇔  sai. C. P Q⇔  sai. D. P Q⇔  sai. 

Lời giải 
Chọn C 
 Ta có P Q⇔  khi và chỉ khi P Q⇒  đúng và Q P⇒  đúng. 

 Khi đó P Q⇒  đúng và Q P⇒  đúng suy ra P Q⇔  đúng 

Phương án trả lời là P Q⇔  sai. 

Câu 54. Cho hai tập hợp A  và B . Mệnh đề " , "∀ ∈ ⇒ ∈x x A x B  tương đương với mệnh đề nào sau 
đây? 
A. ≠A B . B. =A B . C. ⊂A B . D. ⊂B A . 

Lời giải 
Theo định nghĩa tập con ta có đáp án C thỏa mãn.  

Câu 55. Mềnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 
A. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc 
bằng 60 .°  
B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh bình phương bằng tổng bình phương hai 
cạnh còn lại. 
C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. 
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn D 

Xét mệnh đề A đúng vì: khi hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân, có 
một góc bằng 60°nên tam giác đó là tam giác đều. Ngược lại thì hiển nhiên tam giác đều suy ra 
được hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 60 .°  

Xét mệnh đề B đúng theo định lý Pytago. 

Xét mệnh đề C đúng. 
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Mệnh đề D sai vì khi hai tam giác đồng dạng thì ba góc của hai tam giác đó bằng nhau, các cạnh 
tương ứng tỉ lệ với nhau, nên điều kiện để hai tam giác bằng nhau phải có thêm cặp cạnh bằng 
nhau. 

Câu 56. Cho hai mệnh đề toán học 
A : “ 3 2< ”; 
B : “ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông ”; 
Hãy cho biết trong các mệnh đề A B⇒ , B A⇒ , B A⇔  có bao nhiêu mệnh đề sai 
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1. 

Lời giải 

ChọnA 
Ta có A  sai, B sai nên A B⇒ đúng và B A⇒ đúng; 
Ta có A B⇒ đúng và B A⇒ đúng nên B A⇔  đúng; 
Vậy trong các mệnh đề A B⇒ , B A⇒ , B A⇔  có 0 mệnh sai. 

Câu 57. Cho mệnh đề: “Nếu n  là một số nguyên tố lớn 3 thì 2 20n   là một hợp số”. Mệnh đề nào sau 
đây tương đương với mệnh đề đã cho? 
A. Điều kiện cần và đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
B. Điều kiện đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
C. Điều kiện cần để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 
D. 2 20n   là một hợp số là điều kiện đủ để n  là một số nguyên tố lớn 3. 

Lời giải 
Chọn B 

Xét mệnh đề đúng “Nếu P thì Q”. Khi đó: P là điều kiện đủ để có Q hay điều kiên đủ để có Q là 
P hay để có Q điều kiện đủ là P. 

Nên chọn B 

Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃ 
Câu 58. Cho mệnh đề :"2A  là số nguyên tố". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 

A. 2  không phải là số hữu tỷ. B. 2  là số nguyên. 

C. 2  không phải là số nguyên tố. D. 2  là hợp số. 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 59. Phủ định của mệnh đề “ 9n > ” là 
A. “ 9n− > ”. B. “ 9n− > − ”. 
C. “ 9n < ”. D. “ 9n ≤ ”. 

Lời giải 
Phủ định của mệnh đề “ 9n > ” là “ 9n ≤ ”. 
Chọn đáp án D . 

Câu 60. Cho mệnh đề “ : 3 1A n n= ∃ ∈ + là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai 
của mệnh đề phủ định là: 
A. “ : 3 1A n n= ∀ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 3 1A n n= ∀ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 3 1A n n= ∃ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 3 1A n n= ∃ ∈ +  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 
Lời giải 

Chọn B 
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Phủ định của ∃  là ∀ . 
Phủ định của “số lẻ” là “số chẵn”. Mặt khác, mệnh đề phủ định sai do 6 : 3.6 1∃ ∈ + là số lẻ. 

Câu 61. Mệnh đề   2: " ,  3 0"P x x x x     . Phủ định của mệnh đề ( )P x  là: 
A. 2,  3 0.x x x      B. 2,  3 0.x x x      
C. 2,  3 0.x x x      D. 2,  3 0.x x x      

Lời giải 
Chọn D 

Phủ định của   2: " ,  3 0"P x x x x      là   2: " ,  3 0"P x x x x       

Câu 62. Mệnh đề “ 2, 3x x    ” khằng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 .  
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 
D. Nếu x  là số thực thì 2 3x  . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 63. Mệnh đề ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x∀ ∈ − + < . Phủ định của mệnh đề P  là 

A. 2,  7 0x x x∃ ∈ − + > . B. 2,  7 0x x x∀ ∈ − + > . 

C. 2,  7 0x x x∀ ∉ − + ≥ . D. 2,  7 0x x x∃ ∈ − + ≥ . 
Lời giải 

Chọn D 

( ) 2:" ,  7 0"P x x x x∀ ∈ − + <  ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x⇒ ∃ ∈ − + ≥ .  

Câu 64. Mệnh đề phụ định của mệnh đề   2: " : 2 5P x x x x     là số nguyên số"  là 

A. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. B. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. 

C. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. D. 2: 2 5x x x     là số thực. 
Lời giải 

Chọn C 
Phủ định của mệnh đề  P x  là   2: " : 2 5P x x x x     không là số nguyên tố" . 

Câu 65. Cho mệnh đề 2“ : ”= ∀ ∈ < xA x x . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh 
đề A ? 
A. 2“ : ”∃ ∈ <x x x . B. 2“ : ”∃ ∈ ≥x x x . C. 2“ : ”∃ ∈ <x x x . D. 2“ : ”∃ ∈ ≤x x x . 

Lời giải 
Chọn B 
Phủ định của ∀  là ∃ . 
Phủ định của <  là ≥ . 

Câu 66. Cho mệnh đề ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + ≥ . Phát biểu nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề 

( )P x ? 

A. ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + < . B. ( )P " : 1 0"x x x= ∀ ∈ + < . 

C. ( )P " : 1 0"x x x= ∀ ∈ + ≤ . D. ( )P " : 1 0"x x x= ∃ ∈ + ≤ . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 67. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P = “ 2: 1 0x x x∀ ∈ + − > ” là: 
A. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − > ”. B. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − < ”. 
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C. P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − ≤ ”. D. P =  “ 2: 1 0x x x∀ ∈ + − ≤ ”. 
Lời giải 

P =  “ 2: 1 0x x x∃ ∈ + − ≤ ”. 
Câu 68. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? 

A. : 2n n n∀ ∈ ≤ . B. 2:n n n∃ ∈ = . C. 2: 0x x∀ ∈ > . D. 2:x x x∃ ∈ > . 
Lời giải 

Mệnh đề C sai vì tồn tại số 0∈  và ta có 20 0= . 
Câu 69. Mệnh đề “ 2, 8x x∃ ∈ = ” Khẳng định rằng: 

A. Bình Phương của tất cả các số thực bằng 8. 
B. Có duy nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 
C. Nếu x là số thực thì 2 8x = . 
D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 

Lời giải 
Chọn D 
Theo lý thuyết 

Câu 70. Phủ định của mệnh đề ( ) 2:" ,  2 3"P x x x x∃ ∈ + =  là: 

A. 2" , 2 3".x x x∃ ∈ + =  B. 2" ,  2 3".x x x∀ ∈ + = . 

C. 2" ,  2 3".x x x∃ ∈ + ≠  D. 2" ,  2 3".x x x∀ ∈ + ≠  
Lời giải 

Chọn D 
Phủ định của mệnh đề ( )P x  là ( ) 2:" ,  2 3"P x x x x∀ ∈ + ≠ . 

Câu 71. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? 
A. : 2n n n∀ ∈ ≤ . B. : 1n n n∃ ∈ + > . C. 2: 0n n∀ ∈ > . D. 2:n n n∃ ∈ ≤ . 

Lời giải 
Chọn C  
 Mệnh đề C sai khi 0n = . 

Câu 72. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu ∀  hoặc ∃ : “Có một số nguyên bằng bình phương 
của chính nó”. 
A. 2,x x x∀ ∈ = . B. 2,x x x∀ ∈ = . C. 2,x x x∃ ∈ = . D. 2, 0x x x∃ ∈ − = . 

Lời giải 

Chọn C 
 2,x x x∃ ∈ = . 

Câu 73. Cho mệnh đề 2" , 72 7 0"x x x∀ ∈ − + < . Phủ định của mệnh đề trên là 
A. 2, 72 7 0x x x∀ ∈ − + ≥ . B. 2, 72 7 0x x x∃ ∈ − + ≥ . 

C. 2, 72 7 0x x x∃ ∈ − + > . D. 2, 72 7 0x x x∀ ∈ − + > . 

Lời giải 
Chọn B 
 Phủ định của mệnh đề trên là: 2, 72 7 0x x x∃ ∈ − + ≥ . 

Câu 74. Cho mệnh đề: 2" , 1 0"x x x∃ ∈ + + = . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: 
A. 2" , 1 1"x x x∀ ∈ + + = . B. 2" , 1 0"x x x∀ ∈ + + ≠ . 

C. 2" , 1 0"x x x∀ ∈ + + = . D. 2" , 1 0"x x x∃ ∈ + + ≠ . 
Lời giải 

Chọn B 



Trang 22  

Phủ định của " "∃  là " "∀  và phủ định của " "=  là " "≠ . 

Câu 75. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. “ ( )( ), 1 2n n n n∃ ∈ + +  là số lẻ”. B. “ 2, 4 2 2x x x∀ ∈ < ⇔ − < < ”. 

C. “ 2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 3”. D. “ 2, 9 3x x x∀ ∈ ≥ ⇔ ≥ ± ”. 

Lời giải 
Chọn B 
 Mệnh đề A sai vì số tự nhiên liên tiếp , 1, 2n n n+ +  luôn có ít nhất 1 số chẵn nên tích của chúng 
là số chẵn.  

 Mệnh đề B đúng vì 2 4 2 2 2x x x< ⇔ < ⇔ − < < .  

 Mệnh đề C sai vì 2n  luôn chia hết cho 3 hoặc chia 3 dư 1 nên 2 1n +  hoặc chia 3 dư 1 hoặc chia 
3 dư 2 hay 2 1n +  không chia hết cho 3 với mọi n∈ . 

 Mệnh đề D sai vì 2 3
9 3

3
x

x x
x
≥

≥ ⇔ ≥ ⇔  ≤ −
.  

Câu 76. Cho mệnh đề ( )2:" , 2 1P x Z x∀ ∈ +  không chia hết cho 4" . Mệnh đề P  là: 

A. ( )2" , 2 1x Z x∃ ∈ +  chia hết cho 4" . B. ( )2" , 2 1x Z x∃ ∈ +  không chia hết cho 4" . 

C. ( )2" , 2 1x Z x∀ ∈ +  không chia hết cho 4" . D. ( )2" , 2 1x Z x∀ ∈ +  chia hết cho 4" . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 77. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. 2: 3 2 0x x x∃ ∈ − + = . B. 2: 0x x∀ ∈ ≥ . 

C. 2:n n n∃ ∈ = . D. n∀ ∈  thì 2n n< . 
Lời giải 

Chọn D 
 Xét mệnh đề n∀ ∈  thì 2n n< . 
Chọn 0 2 0 2n n n n= ∈ ⇒ = ⇒ =  
⇒ n∀ ∈  thì 2n n<  là mệnh đề sai. 

Câu 78. Phủ định của mệnh đề: 2" : 4 5 0"x x x∃ ∈ − − >  là 
A. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − < . B. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − ≤ . 

C. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − ≥ . D. 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − > . 

Lời giải 
Chọn B 
 Phủ định của mệnh đề: 2" : 4 5 0"x x x∃ ∈ − − >  là 2" : 4 5 0"x x x∀ ∈ − − ≤ . 

Câu 79. Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa biến :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ + >  là 
A. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + ≤ . B. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + < . 
C. :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + > . D. :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ + ≤ . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có :" : 2 1 0"P x x∀ ∈ + ≤ . 

Câu 80. Cho mệnh đề 2: '' , 2 1 0 ''P x x x∃ ∈ + + < . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  
P  và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 
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A. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + ≥P x x x  và đây là mệnh đề sai. 
B. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + >P x x x  và đây là mệnh đề sai. 
C. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + ≥P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 
D. 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + >P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

Lời giải 
Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là: 2: '' , 2 1 0 ''∀ ∈ + + ≥P x x x . 
Mệnh đề này là mệnh đề đúng vì 2 22 1 ( 1) 0+ + = + ≥x x x đúng ∀ ∈x . 

Câu 81. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : “ 2: 1 0x x∀ ∈ + > ” là 
A. 2:" : 1 0"P x x∃ ∈ + ≤ . B. 2:" : 1 0"P x x∃ ∈ + < . 
C. 2:" : 1 0"P x x∀ ∈ + ≤ . D. 2:" : 1 0"P x x∀ ∈ + < . 

Lời giải 
Ta có mệnh đề phủ định của mệnh đề P : “ 2: 1 0x x∀ ∈ + > ” là 2:" : 1 0"P x x∃ ∈ + ≤ . 

Câu 82. Cho mệnh đề 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − ≤ . Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 
A. 2:" | 1 0"A x x x∃ ∈ + − ≤ . B. 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − ≥ . 

C. 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − > . D. 2:" | 1 0"A x x x∃ ∈ + − > . 
Lời giải 

Cho mệnh đề 2:" | 1 0"A x x x∀ ∈ + − ≤ .  
Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 2:" | 1 0"A x x x∃ ∈ + − > .  

Câu 83. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 2: " : 1 2 "P x x x∀ ∈ + >  là 
A. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + < . B. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + ≤ . 
C. 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + > . D. 2: " : 1 2 "P x x x∀ ∈ + ≤ . 

Lời giải 
Mệnh đề phủ định của mệnh đề 2: " : 1 2 "P x x x∀ ∈ + >  là mệnh đề 2: " : 1 2 "P x x x∃ ∈ + ≤ . 

Câu 84. Phủ định của mệnh đề 2" : 0"x x∃ ∈ < là  
A. 2: 0x x∀ ∈ ≤ . B. 2: 0x x∃ ∈ ≤ . 
C. 2: 0x x∀ ∈ < . D. 2: 0x x∀ ∈ ≥ . 

Lời giải 
+ Phủ định của x∃ ∈  là x∀ ∈ . 
+ Phủ định của 2 0x <  là 2 0x ≥ . 
⇒  Mệnh đề phủ định là “ 2: 0x x∀ ∈ ≥ ”. 

Câu 85. Cho mệnh đề 2" , 4 1 0"x x∃ ∈ − = . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là 
A. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − = . B. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − ≠ . 

C. 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − > . D. 2" , 4 1 0"x x∃ ∈ − ≠ . 
Lời giải 

Mệnh đề 2" , 4 1 0"x x∃ ∈ − =  có phủ định lại là 2" , 4 1 0"x x∀ ∈ − ≠ . 
Câu 86. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 2, 3x x∃ ∈ = . B. 2, 0n n n∀ ∈ − ≥ . 

C. ( )2 2, 2x x x∀ ∈ − < . D. ,3 3nn n∃ ∈ < + . 

Lời giải 
Ta xét mệnh đề 2, 3x x∃ ∈ = . 

Ta có: 2 3
3

3

x
x

x

 =
= ⇔ 

= −
, mà 3 , 3∉ − ∉  . Do đó mệnh đề này sai. 

Câu 87. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng: 
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A. " :2 "n n n∀ ∈ ≥ . B. " : 1"x x x∀ ∈ < + . 

C. 2" :3 1"x x x∃ ∈ = + . D. 2" : 2"x x∃ ∈ = . 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có 
+ Mệnh đề A,B, C là những mệnh đề đúng nên mệnh đề phủ định sai 
+ Mệnh đề D là mệnh đề sai nên mệnh đề phủ định đúng. 

Câu 88. Tìm mệnh đề đúng? 
A. 2" : 3 0".x x∃ ∈ + =  B. 5 2" : ".x x x∀ ∈ >  

C. ( )2" : 2 1 1x x∀ ∈ + −  chia hết cho 4".  D. 4 2" : 3 2 0".x x x∃ ∈ + + =  

Lời giải 
Chọn C 
Ta có ( ) ( )2 22 1 1 4 4 1 1 4 1 .x x x x x+ − = + + − = +  

Vì 4 4  nên ( )4 1 4, .x x x+ ∀ ∈   

Câu 89. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: :" : 2 1 0"P x x∃ ∈ − <  

A. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − ≥ . B. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − > . 

C. 
__

:" : 2 1 0"P x x∀ ∈ − ≤ . D. 
__

:" : 2 1 0"P x x∃ ∈ − > . 
Lời giải 

Chọn A 
Câu 90. Mệnh đề phủ định của 2:" ,  0"P x x∀ ∈ >  là 

A. 2:" ,  0"P x x∀ ∈ ≤  B. 2:" ,  0"P x x∃ ∈ ≤ . 

C. 2:" ,  0"P x x∃ ∈ < . D. 2:" ,  0"P x x∀ ∈ <  
Lời giải 

Mệnh đề 2:" ,  0"P x x∀ ∈ > , phủ định của mệnh đề P là 2:" ,  0"P x x∃ ∈ ≤ . 
Câu 91. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. , 0x x∃ ∈ < . B.  2 2x x< ⇔ < . C. 2, 0x x∀ ∈ > . D. 2,x x x∃ ∈ ≤ . 

Lời giải 
Theo định nghĩa và tính chất GTTĐ, đáp án A, B, C sai 
Đáp án D đúng: Với 20 1x x x≤ ≤ ⇒ ≤ .  

Câu 92. Phủ định của mệnh đề ( ) 2:" :2 3 1"P x x x x∃ ∈ − =  là:  

A. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − ≠ . B. 2" , 2 3 1"x x x∃ ∈ − ≠ . 

C. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − = . D. 2" , 2 3 1"x x x∀ ∈ − ≥ . 

Lời giải 

Chọn A 
Câu 93. Cho mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x     ”. Mệnh đề phủ định của A  là: 

A. 2,  2 0x R x x     . B. 2,  2 0x R x x     . 

C.  2,  2 0x R x x    . D. 2,  2 0x R x x     . 
Lời giải 

Chọn B 
Ta thấy mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x     ”. có tính sai. 

Mệnh đề: “ 2,  2 0x R x x     ” có tính đúng. 

Nên mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x     ”. 
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Vậy đáp án đúng là B . 
Câu 94. Mệnh đề phủ định P của mệnh đề { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − =  là 

A. { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − > . B. { }2| 1 0P x x= ∃ ∈ − ≠ . 

C. { }2| 1 0P x x= ∀ ∈ − ≥ . D. { }2| 1 0P x x= ∃ ∈ − < . 

Lời giải 
Chọn B 

Từ định nghĩa mệnh đề phủ định suy ra { }2| 1 0P x x= ∃ ∈ − ≠ . 

Câu 95. Mệnh đề 2" , 3"x x∃ ∈ =  khẳng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 
B. Nếu x  là số thực thì 2 3x = . 
C. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
D. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 

Lời giải 
Chọn C 

Mệnh đề 2" , 3"x x∃ ∈ =  khẳng định rằng: có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 
3 . 

Câu 96. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu   hoặc  : “Cho hai số thực khác nhau bất kì, luôn 
tồn tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 
A. , , :a b r a r b∀ ∈ ∀ ∈ < <  . B. , , , :a b a b r a r b∀ ∈ < ∃ ∈ < <  . 
C. , , , :a b a b r a r b∀ ∈ < ∀ ∈ < <  . D. , , :a b r a r b∃ ∈ ∃ ∈ < <  . 

Lời giải 
Chọn B 

Xét đáp án A: “Cho hai số thực bất kì, mọi số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” sai. 

Xét đáp án B: đúng. 

Xét đáp án C: “Cho hai số thực khác nhau bất kì, mọi số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” sai. 

Xét đáp án D: “Tồn tại hai số thực bất kì, luôn tồn tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 
sai. 

Câu 97. Cho 2A :x:" 2 1 0"x x∀ ∈ + + >  thì phủ định của A là: 
A. 2: 2 1 0"x ." x x      B. 2: 2 1 0"x ." x x      
C. 2" x : 1 0".x     D. 2: 2 1 0"x ." x x      

Lời giải 
Chọn D 

Ta có 2:: 2 1 0".A " xx x∈ + + ≤∃   

Câu 98. Cho mệnh đề: . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: 

A. Không tồn tại  mà . B. . 

C. . D. .  

Lời giải 

2
2'' , 0 ''

1
x R

x x
∀ ∈ >

− +

x R∈ 2
2 0

1x x
>

− + 2
2, 0

1
x R

x x
∀ ∈ ≤

− +

2
2, 0

1
x R

x x
∃ ∈ ≤

− + 2
2, 0

1
x R

x x
∀ ∈ <

− +
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Chọn C 
Câu 99. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  

A. chia hết cho . B. chia hết cho . 

C. . D. .  

Lời giải 
Chọn A 

chia hết cho  là mệnh đề đúng, ví dụ . 

Câu 100. Mệnh đề 2" , 3"x x∃ ∈ =  khẳng định rằng: 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 
D. Nếu x  là số thực thì 2 3x = .  

Lời giải 
Chọn B 

Câu 101. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  
A. " ,x x∃ ∈ chia hết cho 5". B. " : 5. .5"x x x∀ ∈ = . 

C. 2" : 2 0"x x x∃ ∈ + + > . D. " : 2 3 6"x x∃ ∈ + = .  
Lời giải 

Chọn D 
A đúng. Ví dụ 5∈  và 5 chia hết cho 5 .  
B đúng vì đó là tính chất giao hoán của phép nhân. 
C đúng. Ví dụ 1∈  và 21 1 2 4 0+ + = > .  

D sai. Vì 32 3 6
2

x x+ = ⇔ =  mà 3
2
∉ . 

Câu 102. Cho mệnh đề: “ 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + > ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là 
A. 2, 3 5 0x x x∃ ∈ + + ≤ . B. 2, 3 5 0x x x∃ ∈ + + > . 

C. 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + < . D. 2, 3 5 0x x x∀ ∈ + + ≤ . 
Lời giải 

Chọn A 
Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là “ 2, 3 5 0x x x∃ ∈ + + ≤ ” 

Câu 103. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
A. 2:n n n   . B. 2: 2x x   . C. : 2 1x x   . D. 2:x x x   . 

Lời giải 
Chọn D 
Phương án A sai vì 0n = , 20 0= . 

Phương án B sai vì 2x  , 22 2 . 

Phương án C sai vì 1x  ,  2. 1 1  . 

 Ta có 2 2 1
0 .

0
x

x x x x
x
 
      

 

Suy ra tồn tại số thực 
1
0

x
x
 

 

 thỏa mãn 2 .x x  

( )( ), 1 2n n n∃ ∈ + −
7 2, 1n n∃ ∈ + 4

( )2, 1 1x x x∀ ∈ − ≠ − , 3 3x x x∀ ∈ < ⇔ <

( )( ), 1 2n n n∃ ∈ + −
7 6n =
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Câu 104. Cho mệnh đề 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − < . Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là 
A. 2: " , 1 0"P x x x∃ ∈ − − ≥ . B. 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − ≥ . 

C. 2: " , 1 0"P x x x∀ ∈ − − > . D. 2: " , 1 0"P x x x∃ ∈ − − < . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 105. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P: ‘’ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6’’ 
A. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n∀ ∈ + +  . B. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n /∃ ∈ + +  .  

C. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n∃ ∈ + +  . D. ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n /∀ ∈ + +  . 

Lời giải 

Chọn B 
Mệnh đề P: ‘’ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6’’. 

( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n⇔ ∀ ∈ + +  . 

Mệnh đề phủ định là ( )( ): '' , 1 2 6 ''P n N n n n /∃ ∈ + +  . 

Chọn đáp án B. 
Câu 106. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. n∃ ∈ , 2 11 2n n+ +  chia hết cho 11. B. n∃ ∈ , 2 1n +  chia hết cho 4 . 
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5 . D. n∃ ∈ , 22 8 0− =n . 

Lời giải 
Ta có: Mệnh đề A đúng với 3n = . 
Mệnh đề C đúng với số nguyên tố là 5 . 
Mệnh đề D đúng với 2n = ± . 

Mệnh đề B sai: Do n N∈  nên ( )2

2 1

n k
k N

n k

=
∈ = +

 ⇒  
 + = +


+ = + +

2 2

2 2

1 4 1

1 4 4 2

n k

n k k
 đều không chia hết 

cho 4  với k N∀ ∈ . 
Câu 107. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.” ( ),  1n n n∀ ∈ + là số chính phương”. B.” ( ),  1n n n∀ ∈ + là số lẻ”. 

C.” ( )( ),  1 2n n n n∃ ∈ + + là số lẻ”. D.” ( )( ),  1 2n n n n∀ ∈ + + chia hết cho 6”. 

Lời giải 
Chọn D  
+) với ( )1 1 2n n n= ⇒ + =  không phải số chính phương A⇒ sai. 
+) với ( )1 1 2n n n= ⇒ + =  là số chẵn B⇒ sai. 
+) đặt ( )( )1 2P n n n= + +  
TH1: n  chẵn P⇒ chẵn 
TH2: n  lẻ ( )1n⇒ + chẵn P⇒ chẵn 
Vậy P chẵn n∀ ∈ C⇒ sai. 

+) 
( )
( )

  2 *
6

  3 **

P
P

P

⇔ 








 

( )* Ở trên ta đã chứng minh P  luôn chẵn   2P⇒   

( )** 3P  
TH1:   3n     3P⇒   
TH2: n  chia 3 dư 1 ( )2   3n⇒ +     3P⇒   
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TH3: n  chia 3 dư 2 ( )1   3n⇒ +     3P⇒   
Vậy   3P   n∀ ∈  

  6P⇒  . 
Câu 108. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 2, 1n n∀ ∈ +  không chia hết cho 3 . B. , 3x x∀ ∈ < ⇔ 3x < . 

C. ( )2, 1 1∀ ∈ − ≠ −x x x . D. 2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 4 . 

Lời giải 
Chọn A 
Với mọi số tự nhiên thì có các trường hợp sau: 

( )223 1 3 1n k n k= ⇒ + = + chia 3  dư 1. 

( )22 23 1 1 3 1 1 9 6 2n k n k k k= + ⇒ + = + + = + + chia 3  dư 2. 

( )22 23 2 1 3 2 1 9 12 5n k n k k k= + ⇒ + = + + = + + chia 3  dư 2. 

Câu 109. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. 2, 2 8 0.x x     
B.  2, 11 2n n n     chia hết cho 11.  

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.  
D.  2, 1n n    chia hết cho 4.  

Lời giải 
Chọn D 
Với k  , ta có: 
 Khi     2 24 1 16 1n k n k  không chia hết cho 4.  
 Khi       2 24 1 1 16 8 2n k n k k  không chia hết cho 4.  
 Khi       2 24 2 1 16 16 5n k n k k  không chia hết cho 4.  
 Khi       2 24 3 1 16 24 10n k n k k  không chia hết cho 4.  

2, 1n n     không chia hết cho 4.  
Câu 110. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

A. ( )2, 17 1n n n∃ ∈ + +  chia hết cho 17. B. ( )2, 1n n∃ ∈ +  chia hết cho 4. 

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13. D. 2, 4 0x x∃ ∈ − = . 
Lời giải 

Chọn B 

 Mệnh đề A đúng, ví dụ với 4.n =  
 Mệnh đề B sai, vì: 

- Với 2 , ,n k k= ∈  ta có ( )22 21 2 1 4 1n k k+ = + = +  chia cho 4 dư 1. 

- Với 2 1, ,n k k= + ∈  ta có ( ) ( )22 1 2 1 1 4 1 2n k k k+ = + + = + +  chia cho 4 dư 2. 

 Mệnh đề C đúng, số nguyên tố đó là số 13.  
 Mệnh đề D đúng, ví dụ với 2.x =  

Câu 111. Cho n  là số tự nhiên,mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. ( ), 1n n n∀ +  là số lẻ. 

B. ( ), 1n n n∀ +  là số chính phương. 

C. ( )( ), 1 2n n n n∀ + +  là số chia hết cho 24. 

D. ( )( ), 1 2n n n n∃ + +  chia hết cho 8. 

Lời giải 
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Chọn D 
Đáp án A  sai vì hai số tự nhiên liên tiếp luôn có một số chẵn,tích của chúng là số chẵn. 
Đáp án B  sai vì ( )1n n +  không thể là số chính phương. 

Đáp án C  sai xét trường hợp 1n =  thì ( )( )1. 1 1 1 2 6+ + =  không chia hết cho 24. 

Đáp án D  đúng vì tồn tại 2n =  thì ( )( )1 2 2.3.4 24n n n+ + = =  chia hết cho 8. 
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PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Tập hợp 
Ví dụ 1. Cho tập hợp B  gồm các số tự nhiên có một chữ số và chia hết cho 3 . 
a) Viết tập hợp B  theo hai cách: liệt kê các phần tử của tập hợp; chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phẩn tử 
của tập hợp đó. 
b) Minh họa tập hợp B  bằng biểu đồ Ven. 
Giải 
a) Tập hợp B  được viết theo cách liệt kê các phẩn tử là: {0;3;6;9}B =  
Tập hợp B  được viết theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là: 

{ 0 9 và : 3}.B x x x= ∈ ≤ ≤  
b) Tập hợp B  được minh hoạ bằng biểu đồ Ven  

 
Nhận xét 
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu là ∅ . 
- Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. 
Chú ý: Khi tập hợp C  là tập hợp rỗng, ta viết C =∅  và không được viết là { }C = ∅ .  

II. Tập con và tập hợp bằng nhau 

1. Tập con 
Nếu mọi phần tử của tập hợp A  đều là phần tử của tập hợp B  thì ta nói 
A  là một tập con của tập hợp B  và viết là A B⊂ . Ta còn đọc là A  
chứa trong B . 
 

 
 
Quy ước: Tập hợp rỗng ∅  được coi là tập con của mọi tập hợp. 
Chú ý: ( , )A B x x A x B⊂ ⇔ ∀ ∈ ⇒ ∈ . 
Khi A B⊂ , ta cũng viết B A⊃  (đọc là B  chứa A ). 
Nếu A  không phải là tập con của B , ta viết A B⊂/ . 
Ví dụ 2. Cho hai tập hợp: { } { }1 , 2 .E x x F x x= ∈ ≤ = ∈ <   Chứng tỏ rằng E F⊂ . 
Giải 
Với mọi số thực x , ta có: 1x ≤  thì 2x <  nên x E∈  thì x F∈ . Do đó E F⊂  
Ta có các tính chất sau: 
- A A⊂  với mọi tập hợp A ; 
- Nếu A B⊂  và B C⊂  thì A C⊂  
 

 

Bài 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương
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2. Tập hợp bằng nhau 
Khi A B⊂  và B A⊂  thì ta nói hai tập hợp A  và B  bằng nhau, viết là A B=  
Ví dụ 3. Cho tập hợp C  gồm các tam giác có ba cạnh bằng nhau và tập hợp D  gồm các tam giác có ba góc 
bằng nhau. Hai tập hợp C  và D  có bằng nhau hay không? 
Giải 
Do một tam giác có ba cạnh bằng nhau khi và chỉ khi tam giác đó có ba góc bằng nhau nên hai tập họp̣ C  và 
D  là bằng nhau. 

III. Giao của hai tập hợp 
Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A  vừa thuộc B  được gọi là 
giao của A  và B , kí hiệu A B∩ . 
x A B∈ ∩  khi và chỉ khi x A∈  và x B∈ . 
Vậy }{A B x x Avà x B∩ = ∈ ∈  
 

Tập hợp A B∩  được minh hoạ 
bởi phần gạch chéo trong hình 
bên 

 
 

Ví dụ 4. Tìm giao của hai tập hợp trong mỗi trường hợp sau: 
a) {A x x= ∈  là ước của 16}, {B x x= ∈  là ước của 20} . 

b) {C x x= ∈  là bội của 4}, {D x x= ∈  là bội của 5} . 
Giải 
a) {1;2;4;8;16}, {1;2;4;5;10;20}A B= = . Vậy {1;2;4}A B∩ = . 
Chú ý: A là tập hợp các ước tự nhiên của 16, B  là tập hợp các ước tự nhiên của 20 nên A B∩  là tập hợp các 
ước chung tự nhiên của 16 và 20 . 
b) {C D x x∩ = ∈  là bội của 4 và x  là bội của 5} {x x= ∈  là bội chung của 4 và 5} . 

IV. Hợp của hai tập hợp 
Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  hoặc thuộc B  được gọi 
là hợp của A  và B , kí hiệu A B∪  
x A B∈ ∪  khi và chỉ khi x A∈  hoặc x B∈ . 
Vậy {A B x x A∪ = ∈ hoặc }x B∈  
 

Tập hợp A B∪  được minh hoạ 
bởi phần gạch chéo trong hình 
bên 

 
Ví dụ 5. Cho tập hợp   các số hữu tỉ và tập hợp I  các số vô tỉ. Tìm , .I I∩ ∪   
Giải 
Ta có ,I I∩ =∅ ∪ =    

V. Phần bù. Hiệu của hai tập hợp 
Cho tập hợp A  là tập con của tập hợp B . Tập hợp những phần tử của 
B  mà không phải là phần tử của A  được gọi là phần bù của A  trong 
B , kí hiệu BC A . 
 

Tập họp̣ BC A  được mô tả bằng 
phần gạch chéo 
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Ví dụ 6. Các học sinh của lốp 10 A  đăng kí đi tham quan ở một trong hai địa điểm: Hoàng thành Thăng 
Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi học sinh đều đăng kí đúng một địa điểm. Gọi A  là tập hợp các 
học sinh đăng kí tham quan Hoàng thành Thăng Long, B  là tập hợp các học sinh đăng kí tham quan Văn 
Miếu - Quốc Tủ̉ Giám, T  là tập hợp các học sinh lốp 10 A . Tìm phẩn bù của tập hợp A  trong tập hợp T . 
Giải. Phần bù của tập hợp A  trong tập hợp T  bao gồm những học sinh trong lốp không đăng kí tham quan 
Hoàng thành Thăng Long nên TC A B= . 
Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  nhưng không thuộc B  được gọi 
là hiệu của A  và B , kí hiệu \A B . 

\x A B∈  khi và chỉ khi x A∈  và x B∉  
Vậy \ {A B x x A= ∈  và }x B∉ . 
Chú ý: Nếu B A⊂  thì \ AA B C B= . 
 

Tập hợp \A B  được 
minh hoạ bởi phẩn gạch 
chéo. 

 
Ví dụ 7. Cho hai tập họp̣: {3;6;9;12}A = , { }2;4;6;8;10;12  .B =  
Tìm \ , \A B B A . 
Giải 
- Tập hợp \A B  gồm những phần tử thuộc A  mà không thuộc B . Vậy \ {3;9}A B = .  
- Tập hợp \B A  gồm những phần tử thuộc B  mà không thuộc A . Vậy \ {2;4;8;10}B A = . 
Ví dụ 8. Cho hai tập họp̣: { 3 11 0}A x x= ∈ − ≤ , { }23 14 11 0 .B x x x= ∈ − + =  
Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Giải 
Ta có: {0;1;2;3}, {1}A B= = . 
Vậy {1}, {0;1;2;3}, \ {0;2;3}, \A B A B A B B A∩ = ∪ = = =∅ . 

VI. Các tập hợp số 

1. Các tập hợp số đã học 
Ta đã biết , , ,     lần lượt là tập hợp số tự nhiên, tập 
hợp số nguyên, tập hợp số hữu tỉ, tập hợp số thực. 
Ta có quan hệ sau: ⊂ ⊂ ⊂     
 

 

2. Một số tập con thường dùng của tập hợp số thực 
Tên gọi, ký hiệu Tập hợp Hình biểu diễn 

Tập số thực 
 ;    

   
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Đoạn ;a b     

 
|{ }x a x b     

  
Khoảng  ;a b   { }|x a x b    

 
Khoảng ( ; )a  |{ }x x a   

 
Khoảng ( );a     { | } x a x    

 

Nửa khoảng ;a b  { | }ax x b    

 
Nửa khoảng  ;a b    { | }ax x b    

 
Nửa khoảng ( ; ]a   { | }ax x   

 
Nửa khoảng [ );a    { | }ax x   

 
Kí hiệu - ∞  đọc là âm vô cực, kí hiệu +∞  đọc là dương vô cực; a  và b  được gọi là đầu mút của các đoạn, 
khoảng, nửa khoảng. 
Ta cũng có thể biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách gạch bỏ phần không thuộc tập đó, chẳng hạn đoạn 
[ ; ]a b  có thể biểu diễn như sau: 

 
Ví dụ 9. Hãy đọc tên, kí hiệu và biểu diễn mỗi tập hợp sau trên trục số: 
a) { 2 3}A x x= ∈ − < ≤ ; 

b) { 3 1}B x x= ∈ − ≤ ≤ ; 

c) { 2 1 0}C x x= ∈ − > . 
Giải 
a) Tập hợp A  là nửa khoảng ( 2;3]−  và được biểu diễn là:  

 
b) Tập hợp B  là đoạn [ 3;1]−  và được biểu diễn là:  

 
c) Tập hợp C  là khoảng 1 ;

2
 +∞ 
 

 và được biểu diễn là:  
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PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Dạng 1. Xác định tập hợp 
Câu 1. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) { }2 2| (2 )(2 3 2) 0A x R x x x x= ∈ − − − =  

b) { }2| 3 30B n N n= ∈ < <  

c) { }2| 2 75 77 0C x Z x x= ∈ − − = . 

Câu 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a) { }2 2| (2 5 3)( 4 3) 0A x R x x x x= ∈ − + − + =  

b) { }2 3| ( 10 21)( ) 0B x R x x x x= ∈ − + − =  

c) { }2 2| (6 7 1)( 5 6) 0C x R x x x x= ∈ − + − + =  

d) { }2| 2 5 3 0D x Z x x= ∈ − + =  

e) 
3 4 2

|
5 3 4 1
x x

E x N
x x

 + < + 
= ∈  − < − 

 

f) { }| 2 1F x Z x= ∈ + ≤  

g) { }| 5G x N x= ∈ <  

h) { }2| 3 0H x R x x= ∈ + + = . 

Câu 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a) { }3 2| 2 3 5 0A x Z x x x= ∈ − − =  

b) { }| | 3 |B x Z x= ∈ <  

c) { }3 ; , ; 4 12C x k x k Z x= = ∈ − < < . 

Câu 4. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
a) { }0;1;2;3;4A =  

b) { }0;4;8;12;16B =  

c) { }3;9; 27;81C = − −  

d) { }9;36;81;144D =  

e) { }2;3;5;7;11E =  

f) { }3;6;9;12;15F =  

g) G =  Tập hợp các điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
h) H =  Tập hợp các điểm thuộc đường tròn tâm I cho trước và có bán kính bằng 5. 

Câu 5. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a) Tập hợp các số chính phương. 
b) Tập hợp các ước chung của 36 và 120. 
c) Tập hợp các bội chung của 8 và 15. 

Câu 6. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
a) { }1;4;7;10A =  

b) 2 3 4 5 6; ; ; ;
3 8 15 24 35

B  =  
 

. 

Câu 7. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
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a) { }0;3;8;15;24;35A =  

b) { }4;1;6;11;16B = −  

c) { }1; 2;7C = − . 

Câu 8. Trong các tập hợp sau tập nào là tập rỗng 
a) { }| 1A x Z x= ∈ <  

b) { }2| 1 0B x R x x= ∈ − + =  

c) { }2| 4 2 0C x Q x x= ∈ − + =  

d) { }2| 2 0D x Q x= ∈ − =  

e) { }2| 7 12 0E x N x x= ∈ + + =  

f) { }2| 4 2 0F x R x x= ∈ − + = . 

Câu 9. Viết lại các tập sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng) 

a) { }7A x x= ∈ <  

b) { }3 5B x x= ∈ − < <  

c) 1 1; ;
2 16kC x x k x = = ∈ ≤ 

 
  

d) { }4 26 8 0D x x x= ∈ − + =  

e) {E x x= ∈  là số chính phương nhỏ hơn 100}  

f) {F x x= ∈  là ước chung của 64 và 120}  

g) {G x x= ∈  là bội chung của 12  và 20}. 

Câu 10. Liệt kê các phần của tập hợp dưới đây: 

a) 3 1 : 5 3 .kA Z k
k
− = ∈ − ≤ ≤ 

 
 

b) { }10 .B x Z x= ∈ <  

c) 193 .
2

C x Z x 
= ∈ < < 
 

 

Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau  
Câu 11. Tìm tất cả các tập con, các tập con gồm hai phần tử của các tập hợp sau: 

a) { }1;2A =  

b) { }1;2;3B =  

c) { }; ;C a b c=  

d) { }2| 2 5 2 0D x R x x= ∈ − + =  

Câu 12. Tìm tất cả các tập hợp con của tập: 

a) ;{ }A a b=  b) 1;{ }2;3B =  c) C =∅  d) ;{ }; ;D a b c d= . 
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Câu 13. Cho { }1; 2; 3; 4; 5A = . Viết tất cả các tập con của A có ít nhất ba phần tử. 

Câu 14. Cho { }1; 2; 3; 4A = . Hãy viết tất cả các tập con gồm: 

a) Một phần tử b) Hai phần tử c) Ba phần tử. 
Câu 15. Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập nào? 

{ }1; 2; 3A =  { }4B x x= ∈ <  

( )0;C = +∞  { }22 7 3 0D x x x= ∈ − + = . 

Câu 16. Xác định quan hệ giữa các tập hợp sau. 

a) { }3 2 0A x x x= ∈ − − =  và { }2 2 3 0B x x x= ∈ + − =  

b) { }2 2 1 10A x N x x= ∈ − + ≥  và { }2B x N x= ∈ ≥ . 

Câu 17. Tìm các tập X  thỏa mãn { } { }1;2;3 1;2;3;4;5;6X⊂ ⊂ . 

Câu 18. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { } { }1,2 1,2,3,4,5X⊂ ⊂ . 

Câu 19. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { }1,2,3,4X ⊂ . 

Câu 20. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { } { }1; 2 1; 2; 3; 4; 5; 6X⊂ ⊂ . 

Câu 21. Cho { } { } { }2,5 ; 5, ; , ,5A B x C x y= = = . Tìm các cặp số ( );x y  để A B C= = . 

Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven 
 
Câu 22. Cho A  là tập hợp các học sinh lớp 10  đang học ở trường em, B là tập hợp học sinh đang học 

tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập: 

a) A B∩  b) \A B   

c) A B∪  d) \B A . 
Câu 23. Kí hiệu H  là tập hợp học sinh lớp 10A1, T  là tập hợp các học sinh nam và G là tập hợp các học 

sinh nữ của lớp 10A1. Hãy xác định các tập hợp sau: 

a) .T G∪ b) .T G∩  

c) \ .H T d) \ .G T e) .TC H  

Câu 24. Trong một trường THPT, khối 10  có 160  em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 140  em tham 
gia câu lạc bộ Tin, 100  em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi khối 10  có bao nhiêu học 
sinh?. 

Câu 25. Một lớp có 45  hs, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30  
em đăng kí môn bóng đá, 25  em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn 
thể thao?. 

Câu 26. Trong 100  học sinh lớp 10  có 70  học sinh nói được tiếng Anh, 45  học sinh nói được tiếng Pháp 
và 23  học sinh nói được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu học sinh không nói được hai 
thứ tiếng?. 

Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số 
 
Câu 27. Xác định các tập hợp ;A B A B∪ ∩  và biểu diễn trên trục số với 

a. { }1A x R x= ∈ ≥  và { }3 .B x R x= ∈ ≤  

b. { }1A x R x= ∈ ≤  và { }3 .B x R x= ∈ ≥  

c. [ ]1;3A =  và ( )2; .B = +∞  
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Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp 
 

Câu 28. Cho các tập hợp: { }; ; ;A a b c d=  { }; ;B b d e=  { }; ;C a b e=  
Chứng minh: 

a) ( ) ( ) ( )\ \A B C A B A C∩ = ∩ ∩   

b) ( ) ( ) ( )\ \ \A B C A B A C∩ = ∪ . 

Câu 29. Chứng minh rằng: 
a) Nếu A B⊂  thì A B A∩ = . 

b) Với ba tập , ,A B C  thì ( ) ( )\ \A B C A B C∩ = ∩ . 

Câu 30. Cho { }2 12 .X x x= ∈ < <  

Xác định ;A X B X⊂ ⊂ sao cho: 
{ }

{ } { }
{ } { }

6; 8;11 (1)
5; 6; 7 3; 5; 6; 7; 8;10;11 (2)

4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11 6;10 (3)

A B
A

B

∩ =
 ∪ =
 = ∪

. 

Câu 31. Cho 0;1;2;3;4 , }3{ 2; ;{ ;6} 4;5A B= = . 

a) Tìm các tập \ , \ , , .A B B A A B A B∪ ∩  

b) Tìm các tập ( ) ( ) ( ) ( )\ \ , \ \ .A B B A A B B A∪ ∩ . 

Câu 32. Cho hai tập hợp A và B dưới đây. Viết tập ,A B A B∩ ∪  bằng hai cách: 

a) { |A x x=  là ước nguyên dương của12}  { |B x x= là ước nguyên dương của 18}  

b) { |A x x= là bội nguyên dương của 6}  { |B x x= là ước nguyên dương của 15} . 
Câu 33. Cho các tập hợp: }1;2{ ;3;4A = , }3;4{ ;5;6C =  

Tìm: ,  , ,  ,  ,  , ( ) ,  ( ).A B A C B C A B A C B C A B C A B C∪ ∪ ∪ ∩ ∩ ∩ ∪ ∩ ∪ ∪ . 
Câu 34. Cho tập hợp A các ước số tự nhiên của 18  và tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định 

, , , , \ , \ .A B A B A B A B B A∪ ∩ . 
Câu 35. Cho A  là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10. { }| 6B n n= ∈ ≤  

{ }| 4 10C n n= ∈ ≤ ≤  

Tìm: a) ( )A B C∩ ∪  b) ( \ ) ( \ ) ( \ )A B A C B C∪ ∪ . 
Câu 36. Cho A là tập hợp các số nguyên lẻ, B là tập hợp các bội của  3 , C là tập hợp các bội của 6 . Xác 

định , , \ .A B B C C B∩ ∩  

{ |A B x∩ = ∈ x  lẻ và x là bội của } { }3 3(2 1) |k k= − ∈  

{ |B C x∩ = ∈ x  là bội của  3hoặc x  là bội của } {6 |x x= ∈  là bội của }3 .B=  

{\ |C B x x= ∈  là bội của 6  và x  không là bội của }3 .=∅ . 

Câu 37. Cho { } { }2,4,7,8,9,12 , 2,8,9,12A B= = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 38. Cho { } { }2,4,6,9 , 1,2,3,4A B= = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 39. Cho { } { }2|2 3 1 0 , | 2 1 1A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ − =  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Câu 40. Cho A =  tập các ước số của 12; B =  Tập các ước số của 18. Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
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Câu 41. Cho ( )( )( ){ }2| 1 2 8 15 0 ,A x x x x x B= ∈ + − − + = = Tập các số nguyên tố có một chữ số. Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 42. Cho { } ( )( ){ }2 2 2| 4 , 5 3 2 3 0A x x B x x x x x= ∈ < = ∈ − − − =  . 

Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 43. Cho ( )( ){ } {2 2| 9 5 6 0 , |A x x x x B x x= ∈ − − − = = ∈  là số nguyên tố nhỏ hơn }5 . Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Câu 44. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho: { }0,1,2,3,4A B∩ = , { }\ 3, 2A B = − − , { }\ 6,9,10B A = . 

Câu 45. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho: { }1,2,3A B∩ = , { }\ 4, 5A B = , { }\ 6,9B A = . 

Câu 46. Cho tập hợp { }, , ,A a b c d= ; { }; ;B b d e= ; { }a; ;C b c= . Chứng minh các hệ thức: 

a) ( ) ( ) ( )\ \∩ = ∩ ∩A B C A B A C  

b) ( ) ( ) ( )\ \ \∩ = ∩A B C A B A C . 

Câu 47. Cho tập hợp { }1,2,3,4,5=A  và { }1,3,5,7,9,11=B . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 
a) = ∪C A B  b) = ∩C A B  
c) ( ) ( )\= ∪ ∩C A B A B  d) ( ) ( )\ \ A= ∪C A B B . 

Câu 48. Chứng minh rằng: 

a)Nếu A B  thì A B A  .  

b) Nếu A C  và B C  thì A B C  . 

c)Nếu A B A B    thì A B . d) Nếu A B  và A C  thì A B C  . 
Câu 49. Cho { } { } { }2: 6 0 ; : 2 6 0 ; : 4 .A x R x x B n N n C n N n= ∈ − − = = ∈ − ≤ = ∈ ≤  Tìm 

; ; .A B A C B C∩ ∩ ∪ . 

Câu 50. Cho { } { } { }1;2;3;4 ; 2;4;6 ; 1;3;5 .A B C= = =  Xác định các tập hợp sau: 

a) ; .A B A B∩ ∪  

b) ; .A C A C∩ ∪  

c) ; .B C B C∩ ∪  

Câu 51. Cho { } { } { }, , , ; , , , ; , , , .E a b c d F b c e g G c d e f= = =  Chứng minh rằng: 

( ) ( ) ( )E F G E F E G∩ ∪ = ∩ ∪ ∩ . 

Câu 52. Cho { } { }, , , ; , , , , , , , .A a e i o E a b c d i e o f= =  Tính EC A . 

Câu 53. Cho { } { } { }8 ; 1,3,5,7 ; 1;2;3;6 .E x N x A B= ∈ ≤ = =  

a) Tính ; ; .∩E E E EC A C B C A C B  

b) Chứng minh ( ) ( ).∪ ⊂ ∩E EC A B C A B . 

Câu 54. Cho các tập hợp sau: 

{ } { } ( )( )( ){ }2 25 ; 3 4 0 ; 2 1 2 3 0 .E x Z x A x R x x B x Z x x x x= ∈ ≤ = ∈ + − = = ∈ − + − − =  

a) Chứng minh ; .A E B E⊂ ⊂  

b) Tìm ( ) ( ),∩ ∪E EC A B C A B  rồi tìm mối quan hệ của hai tập này. 
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c) Chứng minh ( ) .∪ ⊂E EC A B C A . 

Câu 55. Xác định tập hợp: 

3;5 8;10( ] [ ] [2 );8A = − ∪ ∪ ;  

[ ] (0;2 ;5 1;] ( )B = ∪ −∞ ∪ +∞ ;  

[ ]4;7 ;10( )0C = − ∪ ;  

;3( ] 5( ; )D = −∞ ∪ − +∞ ;  

( )3; \ ;1( ]E = +∞ −∞ ;  

1;3 \ 0( ] [ );4 .F =  
Câu 56. Xác định các tập hợp sau: 

a) 3;6 ;( )− ∩  b) (1;2) ;∩ c) (1;2] ;∩  d) 3;5 .[ )− ∩  

Câu 57. Cho [ ] [ ]4;4 , 1;7A B= − = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 58. Cho [ ]4; 2A = − − , ( ]3;7B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 59. Cho [ ]4; 2 ,A = − − ( )3;7B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 60. Cho ( ]; 2A = −∞ − , [ )3;B = +∞ . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 61. Cho [ )3;A = +∞ , ( )0; 4B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 62. Cho ( )1; 4A = , ( )2; 6B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 

Câu 63. Cho [ ]1; 4A = , ( )2; 6B = , ( )1; 2C = . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 

Câu 64. Cho [ ]0; 4A = , ( )1; 5B = , ( ]3; 1C = − . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 

Câu 65. Cho ( ]; 2A = −∞ , [ )2;B = +∞ , ( )0; 3C = . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 

Câu 66. Cho ( ]5; 1A = − , [ )3;B = +∞ , ( ); 2C = −∞ − . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 

Câu 67. Cho tập hợp { } { } { }/ 3 2 , / 0 7 ; / 1A x x B x x C x x= ∈ − ≤ ≤ = ∈ < < = ∈ < −    và 

{ }\ 5= ∈ ≥D x x . 
a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. 
b) Biểu diễn các tập hợp , ,A B C  và D  trên trục số. Chỉ rõ nó thuộc phần nào trên trục số. 

Câu 68. Cho tập hợp { }1 5A x x= ∈ − < ≤  và { }0 7B x x= ∈ ≤ < . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 
a) = ∪C A B   
b) = ∩C A B  
c) ( ) ( )\= ∪ ∩C A B A B   

d) ( ) ( )\ \ A= ∪C A B B  

Câu 69. Cho tập hợp { }3 3A x x= ∈ − < < , { }2 3B x x= ∈ − < ≤  và { }0 4C x x= ∈ ≤ ≤ . Hãy tìm 
tập hợp D  thỏa mãn: 
a) ( )D A B C= ∪ ∪   

b) ( )D A B C= ∪ ∩  
c) ( )D A B C= ∩ ∩   

d) ( )D A B C= ∩ ∪  
e) ( ) \D A B C= ∩   

f) ( ) ( )\ \D A B A C= ∪  
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g) ( ) ( )\ \D B A C A= ∪   

h)  \ \D B A C  

i)  \D B A C    

j) ( ) \D B C A= ∪  

Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số 
Câu 70. Có thể kết luận gì về số  a  biết: 

a) ( ) (1;3 ; )a− ∩ +∞ =∅  

b) 5;a 2;( ) ( )8 )8(2;∩ =  

c) [ ) \ ( )3;12 ;a−∞ =∅  

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Dạng 1. Xác định tập hợp 
Câu 1. Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”? 

A. 3⊂  . B. 3∈ . C. 3 <  . D. 3 ≤  . 

Câu 2. Ký hiệu nào sau đây để chỉ 5  không phải là một số hữu tỉ? 

A. 5 ≠ . B. 5 ⊄ . C. 5∉ . D. 5 ⊂ . 

Câu 3. Cho tập hợp { }1| , 5A x x x= + ∈ ≤ . Tập hợp A là: 

A. { }1;2;3;4;5A = . B. { }0;1;2;3;4;5;6A = . 

C. { }0;1;2;3;4;5A = . D. { }1;2;3;4;5;6A = . 

Câu 4. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp { }2| 2 3 1 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }0X = . B. { }1X = . C. 11;
2

X  =  
 

. D. 31;
2

X  =  
 

. 

Câu 5. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp { }2| 2 5 3 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }0X = . B. { }1X = . C. 3
2

X  =  
 

. D. 31;
2

X  =  
 

. 

Câu 6. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng? 

A. { }| 1x x∈ < . B. { }2| 6 7 1 0x x x∈ − + = . 

C. { }2: 4 2 0x x x∈ − + = . D. { }2: 4 3 0x x x∈ − = = . 

Câu 7. Cho tập hợp ( ){ }; | ; , 1M x y x y x y= ∈ + = . Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 8. Cho tập hợp { }2 1\ , 5A x x x= + ∈ ≤ . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp#A. 

A. { }0;1;2;3;4;5A = . B. { }1;2;5;10;17;26A = . 

C. { }2;5;10;17;26A = . D. { }0;1;4;9;16;25A = . 
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Câu 9. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: { }4 2\ 6 8 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }2;4X = . B. { }2; 2X = − . C. { }2;2X = D. { }2; 2; 2;2X = − − . 

Câu 10. Cho tập hợp ( ){ }2 2; \ , , 0M x y x y x y= ∈ + ≤ . Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số. 

Câu 11. Số phần tử của tập hợp: ( ){ }22 2\ 2 1A x x x x x= ∈ + = − + là: 

A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. 

Câu 12. Số phần tử của tập hợp: 

( ){ }22 2\ 2 4 4 4 1A x x x x x= ∈ + − = − +  là: 

A. 0. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 13. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp { }2 1 0X x x x= ∈ + + = : 

A. 0=X . B. { }0=X . C. X =∅ . D. { }X = ∅ . 

Câu 14. Số phần tử của tập hợp { }2 1/ , 2= + ∈ ≤A k k k  là: 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 15. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng: 

A. { }x x 1∈ < . B. { }2x 6 7 1 0x x∈ − + = . 

C. { }2x x 4 2 0x∈ − + = . D. { }2x 4 3 0x x∈ − + = . 

Câu 16. Cho tập hợp ( )( ){ }2 2–1 2 0A x x x= ∈ + = . Các phần tử của tập A  là: 

A. { }–1;1=A . B. – 2; –1; }2{ 1;=A .C. }1{–=A . D. }1{=A . 

Câu 17. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng? 

A. { }2 4 0A x x= ∈ − = . B. { }2 2 3 0B x x x= ∈ + + = . 

C. { }2 5 0C x x= ∈ − = . D. { }2 12 0 .D x x x= ∈ + − = . 

Câu 18. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng? 

A. { }2 1 0A x x x= ∈ + + = . B. { }2 2 0B x x= ∈ − = . 

C. ( )( ){ }3 2– 3 1 0C x x x= ∈ + = . D. ( ){ }2 3 0D x x x= ∈ + = . 

Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau  
Câu 19. Cho hai tập hợp A và. B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 20. Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn: ,E F F G⊂ ⊂  và G K⊂ . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. G F⊂ . B. K G⊂ . C. E F G= = . D. E K⊂ . 
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Câu 21. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? 

A. ∅ . B. { }x . C. { }∅ . D. { }, x∅ . 

Câu 22. Cho tập hợp { }1;2A =  và { }1;2;3;4;5B = . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: A X B⊂ ⊂ ? 

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Câu 23. Cho tập hợp { }1;2;5;7A =  và { }1;2;3B = . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: X A⊂  và 
X B⊂ ? 
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. 

Câu 24. Cho tập hợp { } { } { }1;3 , 3; , ; ;3A B x C x y= = = . Để A B C= =  thì tất cả các cặp ( );x y  là: 

A. ( )1;1 . B. ( )1;1  và ( )1;3 . C. ( )1;3 . D. ( )3;1  và ( )3;3 . 

Câu 25. Cho tập hợp { } { }1;2;3;4 , 0;2;4A B= = , { }0;1;2;3;4;5C = . Quan hệ nào sau đây là đúng? 

A. B A C⊂ ⊂ . B. B A C⊂ = . C. 
A C
B C
⊂

 ⊂
. D. A B C∪ = . 

Câu 26. Cho tập hợp A có 4 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con khác rỗng? 
A. 16. B. 15. C. 12. D. 7. 

Câu 27. Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp { }; ; ; ; ;B a b c d e f=  là: 

A. 15. B. 16. C. 22. D. 25. 

Câu 28. Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa a, b của tập hợp { }; ; ; ; ; ;C a b c d e f g=  là: 

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Câu 29. Cho tập hợp { }1,2,3,4, ,=A x y . Xét các mệnh đề sau đây: 

( )I : “3∈ A”. 

( )II : “{ }3,4 ∈ A”. 

( )III : “{ },3,a b A∈ ”. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng 

A. I  đúng. B. ,I II  đúng. C. ,II III  đúng. D. ,I III  đúng. 

Câu 30. Cho tập hợp { }1;2;3;4=X . Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X  là 16 . 

B. Số tập con của X  gồm có 2  phần tử là 8 . 

C. Số tập con của X  chứa số 1 là 6 . 

D. Số tập con của X  gồm có 3  phần tử là 2 . 

Câu 31. Số các tập con 3 phần tử có chứa ,α π của { }, , , , , , , , ,α π ξ ψ ρ η γ σ ω τ=C là: 

A. 8 . B. 10 . C. 12 . D. 14 . 

Câu 32. Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con? 

A. { };x y . B. { }x . C. { };∅ x . D. { }; ;∅ x y . 
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Câu 33. Khẳng định nào sau đây sai? Các tập A B= với ,A B là các tập hợp sau? 

A. ( )( ){ }1;3 ,  0} –1{ =3A B x x x= = ∈ − . 

B. { }1;3;5;7;9 , 2 1,  ,0 4{ }A B n n k k k= = ∈ = + ∈ ≤ ≤  . 

C. { }21;2 ,{ 0}  2 3A B x x x∈ −= − = − = . 

D. { }2,  1 0A B x x x=∅ = ∈ + + = . 

Câu 34. Có tất cả bao nhiêu tập X  thỏa mãn { } { }1;2;3 1;2;3;4;5;6X⊂ ⊂ ? 

A. 1. B. 8 . C. 3 . D. 6 . 

Câu 35. Số tập con của tập hợp: ( ){ }22 2\ 3 2 2 0A x x x x x= ∈ + − − =  là: 

A. 16. B. 8. C. 12. D. 10. 

Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven 
Câu 36. Cho A , B  là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven sau. Phần gạch 

sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây? 

 

A. A B∪ . B. \B A . C. \A B . D. A B∩ . 

Câu 37. Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê 
được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 6 ngày; Số ngày mưa và gió: 
5 ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có 
gió: 1 ngày.Vậy có bao nhiêu ngày thời tiết xấu (Có gió, mưa hay lạnh)? 

A. 14 . B. 13 . C. 15 . D. 16 . 

Câu 38. Lớp 110B  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 
3  học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 
học sinh giỏi cả 3  môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 

110B  là: 

A. 9. . B. 10. . C. 18. . D. 28.  

Câu 39. Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 
18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một 
môn trong ba môn trên. 

A. 15.  B. 20 . C. 25 . D. 30 . 

Câu 40. Lớp 10A  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6  học sinh giỏi Hoá, 3  học sinh giỏi cả 
Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba 
môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá) của lớp 10A  là 
A. 9 . B. 18 . C. 10 . D. 28 . 

A B
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Câu 41. Lớp 10A có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả 
Toán và Lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3  học sinh giỏi cả ba 
môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là 
A. 19 . B. 18 . C. 31. D. 49 . 

Câu 42. Một nhóm học sinh giỏi các môn: Anh, Toán, Văn. Có 18  em giỏi Văn, 10  em giỏi Anh, 12  em 
giỏi Toán, 3  em giỏi Văn và Toán, 4  em giỏi Toán và Anh, 5  em giỏi Văn và Anh, 2  em giỏi cả 
ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em học sinh? 

A. 25 . B. 20 . C. 30 . D. Đáp án khác) 

Câu 43. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 
18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích 
chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 

A. 11. B. 34. C. 1. D. 20. 

Câu 44. Cho tập A là tập hợp các số tự nhiên, mà mỗi số tự nhiên trong A đều chia hết cho 3 hoặc chia hết 
cho 5, hoặc chia hết cho cả 3 và 5. Trong đó có 2019 số chia hết cho 3; 2020 số chia hết cho 5, 
195 số chia hết cho 15; Hỏi tập A có bao nhiêu phần tử 
A. 4234. B. 4039. C. 4235. D. 3844. 

Câu 45. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi 
điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em 
tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 
A. 20. B. 45. C. 38. D. 21. 

Câu 46. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 111B  có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. 
Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 111B  có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt 
học sinh giỏi. 
A. 4. B. 7. C. 11. D. 20. 

Câu 47. Mỗi học sinh của lớp 110A  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi 
Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp 110A  có bao nhiêu học sinh? 

A. 40. B. 45. C. 50. D. 55. 

Câu 48. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30  học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25  học 
sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5  học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi 
môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong 
hai môn Toán hoặc Văn? 
A. 20 . B. 15 . C. 5 . D. 10 . 

Câu 49. Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn 
Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 
A. 54. B. 40. C. 26. D. 68. 

Câu 50. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em 
học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn 
Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa) Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn 
Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa? 
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 51. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá 
và bóng bàn và 6 học sinh không chơi môn nào. Số học sinh chỉ chơi 1 môn thể thao là? 
A. 48. B. 20. C. 34. D. 28. 
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Câu 52. Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình 
vẽ là tập hợp nào sau đây? 

A. ( ) \A B C∪ . B. ( ) \A B C∩ . C. ( ) ( )\ \A C A B∪ . D. ( )A B C∩ ∪ . 

Câu 53. Cho A , B , C  là các tập hợp bất kì. Khẳng định nào sau đây sai? 
A. ( ) ( ) ( )∪ ∩ = ∪ ∩ ∪A B C A B A C . B. ( ) ( ) ( )∩ ∪ = ∩ ∪ ∩A B C A B A C . 

C. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ = ∪A B C A C B C . D. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ = ∪A B C A B A C . 

Câu 54. Cho A , B , C  là các tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây? 

 
A. ( ) ( )\∪ ∪ ∩ ∩A B C A B C . 

B. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ ∪A B B C C A . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )\∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∩ ∩  A B B C C A A B C . 

D. ( ) ( ) ( )\ \ \∩ ∩ ∩ ∩ ∩          A B C B C A C B A . 

Câu 55. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý, và 22 
bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa 
giỏi Toán vừa giỏi Lý? 
A. 7. B. 25. C. 10. D. 18. 

Câu 56. Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng 
chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em 
đăng ký chơi cả 2 môn? 
A. 5. B. 10. C. 30. D. 25. 

Câu 57. Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25  bạn chơi bóng đá, 20  
bạn chơi bóng chuyền và 10  bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh? 

A. 35 . B. 30 . C. 25 . D. 20 . 

Câu 58. Kí hiệu X  là số phần tử của tập hợp X . Cho hai tập hợp A , B  bất kì và xét các khẳng định sau: 

( ) :I nếu ∩ =∅A B  thì + = ∪A B A B . 

( ) :II nếu ∩ ≠∅A B  thì + = ∪ − ∩A B A B A B . 

( ) :III nếu ∩ ≠∅A B  thì + = ∪ + ∩A B A B A B . 

Khẳng định nào đúng? 
A. Chỉ ( )I . B. Chỉ ( )I  và ( )II . C. Chỉ ( )I  và ( )III . D. Chỉ ( )III . 

Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số 
Câu 59. Cho tập hợp { }\ 3 1A x x= ∈ − < < . Tập A là tập nào sau đây? 

A. { }3;1−  B. [ ]3;1−  C. [ )3;1−  D. ( )3;1−  
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Câu 60. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ( ]1;4 ? 

A.  

B.  

C.  

D.  
Câu 61. Cho tập hợp { }\ ,1 3X x x x= ∈ ≤ ≤  thì X được biểu diễn là hình nào sau đây? 

A.  

B.  

C.  

D.  
Câu 62. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ ≤ ≤ : 

A. [ ]4;9 .=A  B. ( ]4;9 .=A  C. [ )4;9 .=A  D. ( )4;9 .=A  

Câu 63. Tập { }3 1 2 1A x x= ∈ − < − ≤  được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng là: 

A. ( ]1;0− . B. [ )0;2 . C. [ ]1;2 . D. ( ]0;2 . 

Câu 64. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ ≤ ≤ : 

A. [ ]4;9A = . B. ( ]4;9A = . C. ( )4;9A = . D. [ )4;9A = . 

Câu 65. Cho tập hợp: { }5 4 2A x x x= ∈ − < − . Hãy viết lại tập hợp A  dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, 
đoạn. 
A. ( )3;A = +∞ . B. ( ];3A = −∞ . C. [ );3A = −∞ . D. ( );3A = −∞ . 

Câu 66. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn cho tập { }3 1 2= ∈ − ≥A x x ? 
 

A. 
 

B.  

 

C.  

 

D. 
 

1
]

1
[

1
(
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Câu 67. Cho tập hợp { }|2 7C x x= ∈ < ≤ . Tập hợp C  được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây? 

A. [ )2;7C = . B. ( ]2;7C = . C. ( )2;7C = . D. [ ]2;7C = . 

Câu 68. Cho tập hợp { }| 1 2M x R x= ∈ − ≤ < . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 
A. [ )1;2M = − . B. ( ]1;2M = − . C. ( )1;2M = − . D. { }1;0;1M = − . 

Câu 69. Cho tập { }3 x 9C x= ∈ ≤ < . Tập C là tập nào sau đây: 

A. ( )3 ;  9=C . B. ( ]3 ;  9=C . C. [ )3 ;  9=C . D. A =∅ . 

Câu 70. Cho tập hợp { }2 4 2A x x x= ∈ − < − . Hãy viết lại tập hợp A  dưới kí hiệu đoạn, khoảng, nửa 
khoảng. 
A. [ )2;A = +∞ . B. ( )2;A = +∞ . C. ( );2A = −∞ . D. ( ];2A = −∞ . 

Câu 71. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }3A x x= ∈ ≤ . 

A. [ )3;A = +∞ . B. ( ] [ ); 3 3;A = −∞ − ∪ +∞ . 

C. [ ]3;3A = − . D. ( )3;3A = − . 

Câu 72. Cho { }1 2A x x= ∈ − < ≤ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ]1;2A = − . B. { }0;1;2A = . C. { }1;0;2A = − . D. { }0;1A = . 

Câu 73. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }2A x x= ∈ ≤ . 

A. ( );2A = −∞ . B. ( ];2A = −∞ . C. [ )2;A = +∞ . D. ( )2;A = +∞ . 

Câu 74. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ − ≤ < . 

A. ( ]4;9A = − . B. [ ]4;9A = − . C. ( )4;9A = − . D. [ )4;9A = − . 

Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp 
 

Câu 75. Cho tập hợp { } { }1;5 , 1;3;5X Y= = . Tập X Y∩  là tập hợp nào sau đây? 

A. { }1 . B. { }1;3 . C. {1;3;5}. D. { }1;5 . 

Câu 76. Cho tập { }0,1,2,3,4,5X =  và tập { }0,2,4A = . Tìm phần bù của A  trong X . 

A. ∅ . B. { }2,4 . C. { }0,1,3 . D. { }1,3,5 . 

Câu 77. Cho tập hợp { }2 ; 4 ; 6 ; 9A = , { }1; 2 ; 3 ; 4B = . Tập hợp \A B  bằng tập hợp nào sau đây? 

A. { }1; 2 ; 3 ; 5 . B. { }6 ; 9 ;1; 3 . C. ∅ . D. { }6 ; 9 . 

Câu 78. Cho hai tập hợp { }0;1;2;3;4;5A = và { }2;3;4;6;7B = . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. { }\ 1;2;3A B = . B. { }\ 0;1;5A B = . C. { }\ 0;1A B = . D. { }\ 0;1;4;5A B = . 

Câu 79. Cho hai tập hợp { }1;3;5;6A = và { }0;3;4;6B = . Tập hợp \A B  bằng tập nào sau đây. 

A. { }0;3;4;6 . B. { }1;0;4;5 . C. { }1;5 . D. { }0;4 . 

Câu 80. Cho hai tập hợp { } { }0;1;2;3;4;5 , 2;4;6;7A B= = . Khi đó tập A B∩  là tập nào sau đây? 

A. { }2;4;6;7 .. B. { }2;4 . . C. { }2;4;6 . . D. { }0;1;3;5 .  
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Câu 81. Cho hai tập hợp { } { }2| 3 2 0 , | 2 1 17A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ + ≤  . Chọn khẳng định đúng. 

A. { }0;1A B∩ = . B. { }1A B∩ = . C. { }0;1;2A B∩ = . D. { }0;2A B∩ = . 

Câu 82. Cho hai tập hợp { } { }3;0;4;7 , 3;4;7;17A B= − = − . Khi đó tập A B∩  là tập nào sau đây? 

A. { }3;7 .− . B. { }3;0;4;7;17 .− . C. { }3;4;7 .− . D. { }4;7 .  

Câu 83. Cho hai tập hợp { }1;2;4;7;9X =  và { }1;0;7;10X = − . Tập hợp X Y∪  có bao nhiêu phần tử? 

A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 10 . 

Câu 84. Cho hai tập hợp { } { }1;2;5;6;7;10 , 1;2;3;4;5;9;10A B= = . Tập hợp \B A  bằng tập hợp nào sau 
đây? 

A. { }1;2;3;4;5;7;9;10 . B. { }6;7 . C. { }3;4;9 . D. { }1;2;5;10 . 

Câu 85. Cho tập { } { }2;4;6;9 , 1;2;3;4X Y= = . Tập nào sau đây bằng tập \X Y ? 

A. { }1;2;3;5 . B. { }1;3;6;9 . C. { }6;9 . D. { }1 . 

Câu 86. Cho tập hợp { } { }; , ; ;X a b Y a b c= = . X Y∪  là tập hợp nào sau đây? 

A. { }; ; ;a b c d . B. { };a b . C. { }c . D. { ; ; }a b c . 

Câu 87. Cho hai tập hợp A và B khác rỗng thỏa mãn: A B⊂ . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A. \A B =∅ . B. A B A∩ = . C. \B A B= . D. A B B∪ = . 

Câu 88. Cho ba tập hợp: 
( ){ } ( ){ } ( ) ( ){ }| 0 , | 0 , | 0F x f x G x g x H x f x g x= ∈ = = ∈ = = ∈ + =   . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. H F G= ∩ . B. H F G= ∪ . C. \H F G= . D. \H G F= . 

Câu 89. Cho tập hợp 2

2| 1
1

xA x
x

 = ∈ ≥ + 
 ; B là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của b để phương trình 

2 2 4 0x bx− + =  vô nghiệm. Số phần tử chung của hai tập hợp trên là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. 

Câu 90. Cho hai tập hợp { } { }1;2;3;4 , 1;2X Y= = . XC Y  là tập hợp sau đây? 

A. { }1;2 . B. { }1;2;3;4 . C. { }3;4 . D. ∅ . 

Câu 91. Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình 
vẽ là tập hợp nào sau đây? 

A. ( ) \A B C∪ . B. ( ) \A B C∩ . C. ( ) ( )\ \A C A B∪ . D. ( )A B C∩ ∪ . 

Câu 92. Cho hai tập hợp { }0;2A =  và { }0;1;2;3;4B = . Số tập hợp X thỏa mãn A X B∪ =  là: 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 93. Cho hai tập hợp { }0;1A =  và { }0;1;2;3;4B = . Số tập hợp X thỏa mãn BX C A⊂  là: 

A. 3. B. 5. C. 6. D. 8. 

Câu 94. Cho tập hợp { }1;2;3;4;5A = . Tìm số tập hợp X sao cho { }\ 1;3;5A X =  và { }\ 6;7X A = . 
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A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 95. Ký hiệu X  là số phần tử của tập hợp X. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? 

A. A B A B A B A B∩ =∅⇒ + = ∪ + ∩ . 

B. A B A B A B A B∩ ≠∅⇒ + = ∪ − ∩ . 

C. A B A B A B A B∩ ≠∅⇒ + = ∪ + ∩ . 

D. A B A B A B∩ =∅⇒ + = ∪ . 

Câu 96. Cho tập hợp { } { }1;2;3;4 , 0;2;4;6A B= = . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. { }2;4A B∩ = . B. { }0;1;2;3;4;5;6A B∪ = . 

C. A B⊂ . D. { }\ 0;6A B = . 

Câu 97. Ký hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A. T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các 
học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. T G H∪ = . B. T G∩ =∅ . C. \H T G= . D. \G T =∅ . 

Câu 98. Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. A B A C B C⊂ ⇒ ∩ ⊂ ∩ . B. \ \A B C A C B⊂ ⇒ ⊂ . 

C. A B A C B C⊂ ⇒ ∪ ⊂ ∪ . D. ,A B B C A C⊂ ⊂ ⇒ ⊂ . 

Câu 99. Cho tập hợp { }; ;A a b c=  và { }; ; ; ;B a b c d e= . Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn 
A X B⊂ ⊂ ? 
A. 5. B. 6. C. 4. D. 8. 

Câu 100. Cho hai tập hợp { } { }1;2;3;4;5 ; 1;3;5;7;9A B= = . Tập nào sau đây bằng tập A B∩ ? 

A. { }1;3;5 . B. { }1;2;3;4;5 . C. { }2;4;6;8 . D. { }1;2;3;4;5;7;9 . 

Câu 101. Cho tập hợp { } { }2;4;6;9 , 1;2;3;4A B= = . Tập nào sau đây bằng tập \A B ? 

A. { }1;2;3;5 . B. { }1;2;3;4;6;9 . C. { }6;9 . D. ∅ . 

Câu 102. Cho các tập hợp { } { }2: 7 6 0 , : 4A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ <  . Khi đó: 

A. A B A∪ = . B. A B A B∩ = ∪ . C. \A B A⊂ . D. \B A =∅ . 

Câu 103. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng: 

A. \ =   . B. * ∪ =   . C. * ∩ =   . D. * *∩ =   . 

Câu 104. Chọn kết quả sai trong các kết quả sau: 

A. .∩ = ⇔ ⊂A B A A B . B. .A B A A B∪ = ⇔ ⊂ . 

C. \ .= ⇔ ∩ =∅A B A A B . D. \ .B A B A B= ⇔ ∩ =∅ . 

Câu 105. Cho { }7;2;8;4;9;12X = ; { }1;3;7;4Y = . Tập nào sau đây bằng tập ∩X Y ? 

A. { }1;2;3;4;8;9;7;12 . B. { }2;8;9;12 . C. { }4;7 . D. { }1;3 . 
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Câu 106. Cho hai tập hợp { }2,4,6,9A =  và { }1,2,3,4B = .Tập hợp \A B bằng tập nào sau đây? 

A. { }1,2,3,5=A . B. { }1;3;6;9 . . C. { }6;9 . . D. .∅ . 

Câu 107. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp ( ) ( )\ \A B B A∪ bằng? 

A. { }0;1;5;6 .. B. { }1;2 . . C. { }2;3;4 .. D. { }5;6 . . 

Câu 108. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp \A B  bằng: 

A. { }0 .. B. { }0;1 .. C. { }1;2 . . D. { }1;5 . . 

Câu 109. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp \B A  bằng: 

A. { }5 . . B. { }0;1 .. C. { }2;3;4 .. D. { }5;6 . . 

Câu 110. Cho { } { }1;5 ; 1;3;5 .= =A B Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau 

A. { }1 .∩ =A B . B. { }1;3 .∩ =A B . C. { }1;5 .∩ =A B . D. { }1;3;5 .∩ =A B . 

Câu 111. Cho tập hợp ( ]; 1A = −∞ −  và tập ( )2;B = − +∞ . Khi đó A B∪  là: 
A. ( )2;− +∞  B. ( ]2; 1− −  C.   D. ∅  

Câu 112. Cho hai tập hợp [ ) ( )5;3 , 1;A B= − = +∞ . Khi đó A B∩  là tập nào sau đây? 
A. ( )1;3  B. ( ]1;3  C. [ )5;− +∞  D. [ ]5;1−  

Câu 113. Cho ( ) [ ]2;1 , 3;5A B= − = − . Khi đó A B∩  là tập hợp nào sau đây? 
A. [ ]2;1−  B. ( )2;1−  C. ( ]2;5−  D. [ ]2;5−  

Câu 114. Cho hai tập hợp ( ] ( ]1;5 ; 2;7A B= = . Tập hợp \A B  là: 
A. ( ]1;2  B. ( )2;5  C. ( ]1;7−  D. ( )1;2−  

Câu 115. Cho tập hợp ( )2;A = +∞ . Khi đó RC A  là: 
A. [ )2;+∞  B. ( )2;+∞  C. ( ];2−∞  D. ( ]; 2−∞ −  

Câu 116. Cho các số thực a, b, c, d và a b c d< < < . Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. ( ) ( ) ( ); ; ;a c b d b c∩ =  B. ( ) ( ) ( ]; ; ;a c b d b c∩ =  

C. ( ) [ ) [ ); ; ;a c b d b c∩ =  D. ( ) [ ) ( ); ; ;a c b d b c∪ =  

Câu 117. Cho ba tập hợp [ ] [ ] [ )2;2 , 1;5 , 0;1A B C= − = = . Khi đó tập ( )\A B C∩  là: 
A. { }0;1  B. [ )0;1  C. ( )2;1−  D. [ ]2;5−  

Câu 118. Cho tập hợp )3; 8C A = − , 
( ) ( )5;2 3; 11 .C B = − ∪

  Tập ( )C A B∩


là: 

A. ( )3; 3− . B. ∅ . C. ( )5; 11− . D. ( ) ( )3;2 3; 8 .− ∪  

Câu 119. Cho [ ] ( ) ( )1;4 ; 2;6 ; 1;2 .A B C= = = Tìm :A B C∩ ∩  

A. [ ]0;4 .  B. [ )5; .+∞  C. ( );1 .−∞  D. .∅  

Câu 120. Cho hai tập { }3 4 2A x x x= ∈ + < + , { }5 3 4 1B x x x= ∈ − < − . 
Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A  và B là: 
A. 0  và 1.  B. 1.  C. 0  D. Không có. 

Câu 121. Cho [ ]4;7A = − , ( ) ( ); 2 3;B = −∞ − ∪ +∞ . Khi đó ∩A B : 
A. [ ) ( ]4; 2 3;7 .− − ∪  B. [ ) ( )4; 2 3;7 .− − ∪  C. ( ] ( );2 3; .−∞ ∪ +∞  D. ( ) [ ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  
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Câu 122. Cho ( ]; 2A = −∞ − , [ )3;B = +∞ , ( )0;4 .C = Khi đó tập ( )A B C∪ ∩  là: 
A. [ ]3;4 .  B. ( ] ( ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  C. [ )3;4 .  D. ( ) [ ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  

Câu 123. Cho { }: 2 0A x R x= ∈ + ≥ , { }: 5 0B x R x= ∈ − ≥ . Khi đó ∩A B  là: 
A. [ ]2;5− . B. [ ]2;6− . C. [ ]5;2− . D. ( )2;− +∞ . 

Câu 124. Cho { } { }: 2 0 , : 5 0A x R x B x R x= ∈ + ≥ = ∈ − ≥ . Khi đó \A B  là: 
A. [ ]2;5− . B. [ ]2;6− . C. ( )5;+∞ . D. ( )2;+∞ . 

Câu 125. Cho hai tập hợp [ ) ( ]2;7 , 1;9A B= − = . Tìm A B∪ . 
A. ( )1;7  B. [ ]2;9−  C. [ )2;1−  D. ( ]7;9  

Câu 126. Cho hai tập hợp { }| 5 1A x x= ∈ − ≤ < ; { }| 3 3B x x= ∈ − < ≤ . Tìm A B∩ . 
A. [ ]5;3−  B. ( )3;1−  C. ( ]1;3  D. [ )5;3−  

Câu 127. Cho ( ] ( )1;5 , 2;7A B= − = . Tìm \A B . 
A. ( ]1;2−  B. ( ]2;5  C. ( )1;7−  D. ( )1;2−  

Câu 128. Cho 3 tập hợp ( ];0A = −∞ , ( )1;B = +∞ , [ )0;1C = . Khi đó ( )A B C∪ ∩  bằng: 
A. { }0  B.   C. { }0;1  D. ∅  

Câu 129. Cho hai tập hợp [ ]4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = −∞ − ∪ +∞ . Khi đó M N∩  bằng: 
A. [ ) ( ]4; 2 3;7− − ∪  B. [ ) ( )4;2 3;7− ∪  C. ( ] ( );2 3;−∞ ∪ +∞  D. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞  

Câu 130. Cho hai tập hợp [ ] ( )2;3 , 1;A B= − = +∞ . Khi đó ( )C A B∪


 bằng: 
A. ( )1;3  B. ( ] [ );1 3;−∞ ∪ +∞  C. [ )3;+∞  D. ( ); 2−∞ −  

Câu 131. Cho 3 tập hợp: ( ];1A = −∞ ; [ ]2;2B = −  và ( )0;5C = . Tính ( ) ( ) ?A B A C∩ ∪ ∩ =  

A. [ ]2;1− . B. ( )2;5− . C. ( ]0;1 . D. [ ]1;2 . 

Câu 132. Cho ( )( ){ } { }2 2 * 22 2 3 2 0 ; 3 30A x x x x x B n n= ∈ − − − = = ∈ < <  . Khi đó tập hợp 

∩A B bằng: 

A. { }2;4 . . B. { }2 .. C. { }4;5 . . D. { }3 . . 

Câu 133. Cho hai tập hợp ( )( ){ }2 2| 4 3 4 0A x x x x= ∈ − + − = , { }| x 4 .B x= ∈ <  Tìm .A B∩  

A. { }2;1;2 .A B∩ = − . B. { }0;1;2;3 .A B∩ = . 

C. { }1;2;3 .A B∩ = . D. { }1;2 .A B∩ = − . 

Câu 134. Cho 2 tập hợp { }2 6 0A x x x= ∈ + − = , { }22 3 1 0B x x x= ∈ − + = . Chọn khẳng định đúng? 

A. { }\ 1;2B A = . B. { }3;1;2A B∩ = − . C. \A B A= . D. A B∪ =∅ . 

Câu 135. Cho 2 tập hợp { }2(2 )( 1) 0A x x x x= ∈ − − = , { }20 10B n n= ∈ < < . Chọn mệnh đề đúng? 

A. { }1;2A B∩ = . B. { }2A B∩ = . C. { }0;1;2;3A B∩ = . D. { }0;3A B∩ = . 

Câu 136. Cho hai tập hợp { }1;2003;2018;2019A =  và { }0;2003;2018;2020B = . Tìm tập hợp A B∩ . 

A. { }0;2020A B∩ = . B. { }1;2019A B∩ = . 

C. { }2003;2018A B∩ = . D. { }0;1;2003;2018;2019;2020A B∩ = . 



Trang 23 

Câu 137. Cho hai tập hợp { }1;2;3;5M =  và { }2;6; 1N = − . Xét các khẳng định sau đây: 

{ }2M N∩ = ; { }\ 1;3;5N M = ; { }1;2;3;5;6; 1M N∪ = − . 

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong ba khẳng định nêu trên? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 138. Cho tập hợp { }| 3A x x= ∈ < , { }0 ;1 ;3B = ,
 { }2 2( 4 3)( 4) 0C x x x x= ∈ − + − = . Khẳng định 

nào sau đây đúng? 

A. ( ) { }\ 2 ;  1 ;  2 ;3A B C∪ = − − . B. C B =∅


. 

C. ( ) { }\ 1B C A∩ = . D. { }1 ;  0A BC C∪ = − . 

Câu 139. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, { }6B n n= ∈ ≤ , 

{ }4 10C n n= ∈ ≤ ≤ . Tìm tập hợp ( )A B C∩ ∪ . 

A. ( )A B C B∩ ∪ = . B. ( )A B C A∩ ∪ = . 

C. ( )A B C C∩ ∪ = . D. ( )A B C∩ ∪ =∅ . 

Câu 140. Cho hai tập hợp ( )( ){ }2 24 2 3 2 0A x x x x x= ∈ − − − =  và { }23 30B n n= ∈ < < . Khi đó, 

A B∩ là? 

A. { }2 ; 4 . B. { }5 ; 4 . C. { }3 . D. { }2 . 

Câu 141. Cho 2  tập hợp ( )( ){ }2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x= ∈ − − − = , 

( )( ){ }2| 2 3 12 0B x x x x m= ∈ + − = , với giá trị nào của m  thì A B= ? 

A. 
1
2

. B. 2− . C. 2 . D. 
1
2

− . 

Câu 142. Cho hai tập hợp bằng nhau là { }2| 2 3 1A x x x x= ∈ − = − +  và { },B b c= . Giá trị biểu thức 
3 3M b c= +  bằng 

A. 62 . B. 26 . C. 82 . D. 28 . 

Câu 143. Cho tập hợp { }| 3 , ,10 100A x x k k x= ∈ = ∈ < <  . Tổng các phần tử của tập hợp A  bằng: 

A. 1665 . B. 1767 . C. 1566 . D. 1674 . 

Câu 144. Cho tập hợp ( ) ( ){ }2 ;  | 25 6 ;  ,  A x y x y y x y= − = + ∈ , ( ) ( ){ }4 ;  3  ;  4 ;  3B = − − −  và tập hợp 

M . Biết \A B M= , số phần tử của tập hợp M  là 

A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 145. Cho ba tập  2;0A  ,    : 1 0 ; : 2B x x C x x         . Khi đó: 
A. ( ) ( )\ 2; 1A C B∩ = − − . B. ( ) [ ]\ 2; 1A C B∩ = − − . 

C. ( ) ( ]\ 2; 1A C B∩ = − − . D. ( ) [ )\ 2; 1A C B∩ = − − . 

Câu 146. Cho ( ]; 2A = −∞ − ; [ )3;B = +∞  và ( )0;4C = . Khi đó tập ( )A B C∪ ∩  là: 
A. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ] ( ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . 
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C. [ )3;4 . D. [ ]3;4 . 

Câu 147. Cho ba tập hợp ( ) ( ) ( );3 , ; 3 3;C M C N= −∞ = −∞ − ∪ +∞
 

 và ( ]2;3C P = −


. Chọn khẳng định 
đúng? 
A. ( ) ( ] [ ); 2 3;M N P∩ ∪ = −∞ − ∪ +∞ . B. ( ) [ )3;M N P∩ ∪ = − +∞ . 

C. ( ) ( ] ( ); 2 3;M N P∩ ∪ = −∞ − ∪ +∞ . D. ( ) [ )2;3M N P∩ ∪ = − . 

Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số 
 

Câu 148. Cho tập hợp [ ] [ ]; 2 , 1;2A m m B= + − . Tìm điều kiện của m để A B⊂ . 
A. 1m ≤ −  hoặc 0m ≥  B. 1 0m− ≤ ≤  C. 1 2m≤ ≤  D. 1m <  hoặc 2m >  

Câu 149. Cho tập hợp ( )0;A = +∞  và { }2\ 4 3 0B x mx x m= ∈ − + − = . Tìm m để B có đúng hai tập con 
và B A⊂ . 

A. 
0 3

4
m

m
< ≤

 =
 B. 4m =  C. 0m >  D. 3m =  

Câu 150. Cho hai tập hợp [ ] ( )2;3 , ; 6A B m m= − = + . Điều kiện để A B⊂  là: 
A. 3 2m− ≤ ≤ −  B. 3 2m− < < −  C. 3m < −  D. 2m ≥ −  

Câu 151. Cho hai tập hợp ( ]0;3X =  và ( );4Y a= . Tìm tất cả các giá trị của 4a ≤  để X Y∩ ≠∅ . 

A. 
3
4

a
a
<

 ≥
 B. 3a <  C. 0a <  D. 3a >  

Câu 152. Cho hai tập hợp { } ( ] [ )\1 2 ; ; 2 ;A x x B m m= ∈ ≤ ≤ = −∞ − ∪ +∞ . Tìm tất cả các giá trị của m để 
A B⊂ . 

A. 
4

2
m
m
≥

 ≤ −
 B. 

4
2

1

m
m
m

≥
 ≤ −
 =

 C. 
4

2
1

m
m
m

>
 < −
 =

 D. 2 4m− < <  

Câu 153. Cho số thực 0<a .Điều kiện cần và đủ để ( ) 4;9 ; −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ 
 

a
a

 là: 

A. 2 0.
3

− < <a  B. 2 0.
3

− ≤ <a  C. 3 0.
4

− < <a  D. 3 0.
4

− ≤ <a  

Câu 154. Cho tập hợp [ ] [ ]; 2 , 1;2A m m B= + = −  với m là tham số. Điều kiện để A B⊂  là: 
A. 1 2m≤ ≤  B. 1 0m− ≤ ≤  
C. 1m ≤ −  hoặc 0m ≥  D. 1m < −  hoặc 2m >  

Câu 155. Cho tập hợp [ ] [ ); 2 , 1;3A m m B= + = . Điều kiện để A B∩ =∅  là: 
A. 1m < −  hoặc 3m >  B. 1m ≤ −  hoặc 3m >  
C. 1m < −  hoặc 3m ≥  D. 1m ≤ −  hoặc 3m ≥  

Câu 156. Cho hai tập hợp [ ] [ ]3; 1 2;4A = − − ∪ , ( )1; 2B m m= − + . Tìm m để A B∩ ≠∅ . 
A. 5m <  và 0m ≠  B. 5m >  C. 1 3m≤ ≤  D. 0m >  

Câu 157. Cho 3 tập hợp ( ) ( )3; 1 1;2A = − − ∪ , ( );B m= +∞ , ( );2C m−∞ . Tìm m để A B C∩ ∩ ≠∅ . 

A. 1 2
2

m< <  B. 0m ≥  C. 1m ≤ −  D. 2m ≥  

Câu 158. Cho hai tập [ ]0;5A = ; ( ]2 ;3 1B a a= + , 1a > − . Với giá trị nào của a  thì A B∩ ≠∅  
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A. 1 5
3 2

a− ≤ ≤ . B. 

5
2

1
3

a

a

 ≥

 < −

. C. 

5
2

1
3

a

a

 <

 ≥ −

. D. 1 5
3 2

a− ≤ < . 

Câu 159. Cho 2 tập khác rỗng ( ] ( )1;4 ; 2;2 2 ,A m B m m= − = − + ∈ . Tìm m để A B∩ ≠∅  
A. 1 5m− < < . B. 1 5m< < . C. 2 5m− < < . D. 3m > − . 

Câu 160. Cho số thực 0<a .Điều kiện cần và đủ để ( ) 4;9 ; −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ 
 

a
a

 là: 

A. 3 0.
4

− ≤ <a  B. 2 0.
3

− < <a  C. 2 0.
3

− ≤ <a  D. 3 0.
4

− < <a  

Câu 161. Cho hai tập hợp ( ) ( )1;5 ; 3 .; ,A m B m= − = ∞ ∈+   Tìm m  để .\A B =∅  
A. 4.m   B. 4 6.m   C. 4 6.m   D. 4.m   

Câu 162. Cho tập hợp ( ); 1A m= −∞ − , tập ( )2;B = +∞ , tìm m
 
để A B∩ =∅ ? 

A. 3m < . B. 3m ≤ . C. 1m > . D. 1m ≤ . 
Câu 163. Cho nửa khoảng [ )0 ; 3A =  và ( ];10B b= . A B∩ =∅  nếu: 

A. 3b < . B. 3b ≥ . C. 0 3b≤ < . D. 0b ≤ . 
Câu 164. Cho tập hợp [ ]; 2A m m= +  và [ ]1; 2B = − . Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để 

A B⊂ . 
A. 1 0m− ≤ ≤ . B. 1m ≤  hoặc 2m ≥ . C. 1 2m≤ ≤ . D. 1m <  hoặc 2m > . 

Câu 165. Cho tập hợp khác rỗng [ ],8 ,A a a a R= − ∈ . Với giá trị nào của a  thì A  sẽ là một đoạn có độ dài 
bằng 5? 

A. 3a =  B. 4a < . C. 3
2

a = . D. 13
2

a = . 

Câu 166. Cho hai tập hợp ( )0;3A =  và [ ]; 2B a a= + , với giá trị nào của a  thì A B∩ = ∅ . 

A. 
2

3
a
a
≤ −

 ≥
. B. 

2
2

a
a
≤ −

 ≥
. C. 

3
1

a
a
≤ −

 ≥
. D. 

2
3

a
a
< −

 ≥
. 

Câu 167. Cho hai tập hợp  |1 2A x x    ;    ; 2 ;B m m     . Tìm tất cả các giá trị của 
m  để A B . 

A. 
4

2
m
m
≥

 ≤ −
. B. 2 4m− < < . C. 

4
2

1

m
m
m

≥
 ≤ −
 =

. D. 
4

2
1

m
m
m

>
 < −
 =

. 

Câu 168. Cho các tập hợp ( )2;10A = − , ( ); 2B m m= + . Tìm m  để tập ( ); 2A B m m∩ = +  
A. 2 8m< ≤ . B. 2 8m≤ ≤ . C. 2 8m− ≤ ≤ . D. 2 8m≤ < . 

Câu 169. Cho [ ]; 1A m m= + ; [ )1;4B = . Tìm m  để A B∩ ≠∅ . 
A. [ ]0;4m∈ . B. ( ]0;4m∈ . C. ( )0;4m∈ . D. [ )0;4m∈ . 

Câu 170. Cho các tập hợp khác rỗng 31;
2

mA m + = −  
 và ( ) [ ); 3 3;B = −∞ − ∪ +∞ . 

Tập hợp các giá trị thực của m  để A B∩ ≠∅  là 
A. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )2;3− . 

C. ( ) [ ]; 2 3;5−∞ − ∪ . D. ( ) ( ); 9 4;−∞ − ∪ +∞ . 

Câu 171. Cho hai tập hợp [ ]2 1;  2 5M m m= − + và [ ]1;  7N m m= + +  (với m là tham số thực). Tổng tất cả 
các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 là 
A. 4. B. -2. C. 6. D. 10. 
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Câu 172. Cho hai tập hợp ( 1 ;  5]A m= − , (3 ;  2020 5 )B m= −  và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị 
nguyên của m để \A B =∅ ? 
A. 3. B. 399. C. 398. D. 2. 

Câu 173. Cho hai tập hợp [ ]1 ;  4X = −  và [ ]1; 3Y m m= + + . Tìm tất cả các giá trị m∈  sao cho Y X⊂ . 

A. 2 1m− ≤ ≤ . B. 
2

1
m
m
≤ −

 ≥
. C. 2 1m− < < . D. 

2
1

m
m
< −

 >
. 

Câu 174. Cho hai tập hợp [ )3 6 ;  4P m= −  và ( )2 ;  1Q m= − + , m∈ . Tìm m  để \P Q =∅ . 

A. 103
3

m≤ < . B. 103
3

m< < . C. 3m ≥ . D. 4 3
3

m< ≤ . 

Câu 175. Cho tập hợp [ ]4;7A =  và [ ]2 3 1;3 5B a b a b= + − − +  với ,a b∈ . Khi A B=  thì giá trị biểu thức 
2 2M a b= +  bằng? 

A. 2 . B. 5 . C. 13 . D. 25 . 
Câu 176. Cho các tập hợp khác rỗng [ ]2 ; 3m m +  và ( ] ( ); 2 4;B = −∞ − ∪ +∞ . Tập hợp các giá trị thực của 

m  để A B∩ ≠∅  là 

A. 
1

1
m
m
≤ −

 >
. B. 1 1m− < ≤ . C. 1 3m< < . D. 

1 3
1

m
m
< ≤

 ≤ −
. 

Câu 177. Cho số thực 0m < . Tìm m  để ( ) ( )2; 4;m−∞ ∩ +∞ ≠ ∅  
A. 2m > . B. 2 2m− < < . C. 0m < . D. 2m < − . 

Câu 178. Cho 2 tập khác rỗng ( ] ( )1;4 ; 2;2 2 ,A m B m m= − = − + ∈ . Tìm m để A B⊂  
A. 1 5m< < . B. 1m > . C. 1 5m− ≤ < . D. 2 1m− < < − . 

Câu 179. Cho các tập hợp { } { }3 1| , 6 4 |A k k B m m= + ∈ = + ∈  . Khi đó: 
A. A B= . B. A B⊂ . C. B A⊂ . D. \A B =∅ . 
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PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Tập hợp 
Ví dụ 1. Cho tập hợp B  gồm các số tự nhiên có một chữ số và chia hết cho 3 . 
a) Viết tập hợp B  theo hai cách: liệt kê các phần tử của tập hợp; chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phẩn tử 
của tập hợp đó. 
b) Minh họa tập hợp B  bằng biểu đồ Ven. 
Giải 
a) Tập hợp B  được viết theo cách liệt kê các phẩn tử là: {0;3;6;9}B =  
Tập hợp B  được viết theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là: 

{ 0 9 và : 3}.B x x x= ∈ ≤ ≤  
b) Tập hợp B  được minh hoạ bằng biểu đồ Ven  

 
Nhận xét 
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu là ∅ . 
- Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. 
Chú ý: Khi tập hợp C  là tập hợp rỗng, ta viết C =∅  và không được viết là { }C = ∅ .  

II. Tập con và tập hợp bằng nhau 

1. Tập con 
Nếu mọi phần tử của tập hợp A  đều là phần tử của tập hợp B  thì ta nói 
A  là một tập con của tập hợp B  và viết là A B⊂ . Ta còn đọc là A  
chứa trong B . 
 

 
 
Quy ước: Tập hợp rỗng ∅  được coi là tập con của mọi tập hợp. 
Chú ý: ( , )A B x x A x B⊂ ⇔ ∀ ∈ ⇒ ∈ . 
Khi A B⊂ , ta cũng viết B A⊃  (đọc là B  chứa A ). 
Nếu A  không phải là tập con của B , ta viết A B⊂/ . 
Ví dụ 2. Cho hai tập hợp: { } { }1 , 2 .E x x F x x= ∈ ≤ = ∈ <   Chứng tỏ rằng E F⊂ . 
Giải 
Với mọi số thực x , ta có: 1x ≤  thì 2x <  nên x E∈  thì x F∈ . Do đó E F⊂  
Ta có các tính chất sau: 
- A A⊂  với mọi tập hợp A ; 
- Nếu A B⊂  và B C⊂  thì A C⊂  
 

 

Bài 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương



Trang 2  

2. Tập hợp bằng nhau 
Khi A B⊂  và B A⊂  thì ta nói hai tập hợp A  và B  bằng nhau, viết là A B=  
Ví dụ 3. Cho tập hợp C  gồm các tam giác có ba cạnh bằng nhau và tập hợp D  gồm các tam giác có ba góc 
bằng nhau. Hai tập hợp C  và D  có bằng nhau hay không? 
Giải 
Do một tam giác có ba cạnh bằng nhau khi và chỉ khi tam giác đó có ba góc bằng nhau nên hai tập họp̣ C  và 
D  là bằng nhau. 

III. Giao của hai tập hợp 
Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A  vừa thuộc B  được gọi là 
giao của A  và B , kí hiệu A B∩ . 
x A B∈ ∩  khi và chỉ khi x A∈  và x B∈ . 
Vậy }{A B x x Avà x B∩ = ∈ ∈  
 

Tập hợp A B∩  được minh hoạ 
bởi phần gạch chéo trong hình 
bên 

 
 

Ví dụ 4. Tìm giao của hai tập hợp trong mỗi trường hợp sau: 
a) {A x x= ∈  là ước của 16}, {B x x= ∈  là ước của 20} . 

b) {C x x= ∈  là bội của 4}, {D x x= ∈  là bội của 5} . 
Giải 
a) {1;2;4;8;16}, {1;2;4;5;10;20}A B= = . Vậy {1;2;4}A B∩ = . 
Chú ý: A là tập hợp các ước tự nhiên của 16, B  là tập hợp các ước tự nhiên của 20 nên A B∩  là tập hợp các 
ước chung tự nhiên của 16 và 20 . 
b) {C D x x∩ = ∈  là bội của 4 và x  là bội của 5} {x x= ∈  là bội chung của 4 và 5} . 

IV. Hợp của hai tập hợp 
Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  hoặc thuộc B  được gọi 
là hợp của A  và B , kí hiệu A B∪  
x A B∈ ∪  khi và chỉ khi x A∈  hoặc x B∈ . 
Vậy {A B x x A∪ = ∈ hoặc }x B∈  
 

Tập hợp A B∪  được minh hoạ 
bởi phần gạch chéo trong hình 
bên 

 
Ví dụ 5. Cho tập hợp   các số hữu tỉ và tập hợp I  các số vô tỉ. Tìm , .I I∩ ∪   
Giải 
Ta có ,I I∩ =∅ ∪ =    

V. Phần bù. Hiệu của hai tập hợp 
Cho tập hợp A  là tập con của tập hợp B . Tập hợp những phần tử của 
B  mà không phải là phần tử của A  được gọi là phần bù của A  trong 
B , kí hiệu BC A . 
 

Tập họp̣ BC A  được mô tả bằng 
phần gạch chéo 
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Ví dụ 6. Các học sinh của lốp 10 A  đăng kí đi tham quan ở một trong hai địa điểm: Hoàng thành Thăng 
Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi học sinh đều đăng kí đúng một địa điểm. Gọi A  là tập hợp các 
học sinh đăng kí tham quan Hoàng thành Thăng Long, B  là tập hợp các học sinh đăng kí tham quan Văn 
Miếu - Quốc Tủ̉ Giám, T  là tập hợp các học sinh lốp 10 A . Tìm phẩn bù của tập hợp A  trong tập hợp T . 
Giải. Phần bù của tập hợp A  trong tập hợp T  bao gồm những học sinh trong lốp không đăng kí tham quan 
Hoàng thành Thăng Long nên TC A B= . 
Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  nhưng không thuộc B  được gọi 
là hiệu của A  và B , kí hiệu \A B . 

\x A B∈  khi và chỉ khi x A∈  và x B∉  
Vậy \ {A B x x A= ∈  và }x B∉ . 
Chú ý: Nếu B A⊂  thì \ AA B C B= . 
 

Tập hợp \A B  được 
minh hoạ bởi phẩn gạch 
chéo. 

 
Ví dụ 7. Cho hai tập họp̣: {3;6;9;12}A = , { }2;4;6;8;10;12  .B =  
Tìm \ , \A B B A . 
Giải 
- Tập hợp \A B  gồm những phần tử thuộc A  mà không thuộc B . Vậy \ {3;9}A B = .  
- Tập hợp \B A  gồm những phần tử thuộc B  mà không thuộc A . Vậy \ {2;4;8;10}B A = . 
Ví dụ 8. Cho hai tập họp̣: { 3 11 0}A x x= ∈ − ≤ , { }23 14 11 0 .B x x x= ∈ − + =  
Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Giải 
Ta có: {0;1;2;3}, {1}A B= = . 
Vậy {1}, {0;1;2;3}, \ {0;2;3}, \A B A B A B B A∩ = ∪ = = =∅ . 

VI. Các tập hợp số 

1. Các tập hợp số đã học 
Ta đã biết , , ,     lần lượt là tập hợp số tự nhiên, tập 
hợp số nguyên, tập hợp số hữu tỉ, tập hợp số thực. 
Ta có quan hệ sau: ⊂ ⊂ ⊂     
 

 

2. Một số tập con thường dùng của tập hợp số thực 
Tên gọi, ký hiệu Tập hợp Hình biểu diễn 

Tập số thực 
 ;    

   
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Đoạn ;a b     

 
|{ }x a x b     

  
Khoảng  ;a b   { }|x a x b    

 
Khoảng ( ; )a  |{ }x x a   

 
Khoảng ( );a     { | } x a x    

 

Nửa khoảng ;a b  { | }ax x b    

 
Nửa khoảng  ;a b    { | }ax x b    

 
Nửa khoảng ( ; ]a   { | }ax x   

 
Nửa khoảng [ );a    { | }ax x   

 
Kí hiệu - ∞  đọc là âm vô cực, kí hiệu +∞  đọc là dương vô cực; a  và b  được gọi là đầu mút của các đoạn, 
khoảng, nửa khoảng. 
Ta cũng có thể biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách gạch bỏ phần không thuộc tập đó, chẳng hạn đoạn 
[ ; ]a b  có thể biểu diễn như sau: 

 
Ví dụ 9. Hãy đọc tên, kí hiệu và biểu diễn mỗi tập hợp sau trên trục số: 
a) { 2 3}A x x= ∈ − < ≤ ; 

b) { 3 1}B x x= ∈ − ≤ ≤ ; 

c) { 2 1 0}C x x= ∈ − > . 
Giải 
a) Tập hợp A  là nửa khoảng ( 2;3]−  và được biểu diễn là:  

 
b) Tập hợp B  là đoạn [ 3;1]−  và được biểu diễn là:  

 
c) Tập hợp C  là khoảng 1 ;

2
 +∞ 
 

 và được biểu diễn là:  
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PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Dạng 1. Xác định tập hợp 
Câu 1. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) { }2 2| (2 )(2 3 2) 0A x R x x x x= ∈ − − − =  

b) { }2| 3 30B n N n= ∈ < <  

c) { }2| 2 75 77 0C x Z x x= ∈ − − = . 

Lời giải 

a) 
2

2 2
2

0
2

2 0
(2 )(2 3 2) 0 12 3 2 0

2
2

x
x

x x
x x x x

xx x

x

 =
 = − =
− − − = ⇔ ⇔ − =− − =   =

 

Vậy 1;0;2
2

A − =  
 

 

b) 2| 3 30n N n∈ < <  nên ta có: 2;3;4;5n =  

Vậy { }2;3;4;5B =  

c) 2
1

2 75 77 0 77 ( )
2

x
x x

x loai

= −
− − = ⇔
 =


 

Vậy { }1C = − . 

Câu 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a) { }2 2| (2 5 3)( 4 3) 0A x R x x x x= ∈ − + − + =  

b) { }2 3| ( 10 21)( ) 0B x R x x x x= ∈ − + − =  

c) { }2 2| (6 7 1)( 5 6) 0C x R x x x x= ∈ − + − + =  

d) { }2| 2 5 3 0D x Z x x= ∈ − + =  

e) 
3 4 2

|
5 3 4 1
x x

E x N
x x

 + < + 
= ∈  − < − 

 

f) { }| 2 1F x Z x= ∈ + ≤  

g) { }| 5G x N x= ∈ <  

h) { }2| 3 0H x R x x= ∈ + + = . 

Lời giải 

a) { }2 2| (2 5 3)( 4 3) 0A x R x x x x= ∈ − + − + =  

2
2 2

2

1
2 5 3 0 3(2 5 3)( 4 3) 0

24 3 0
3

31; ;3
2

x
x x

x x x x x
x x

x

A

=
 − + = − + − + = ⇔ ⇔ =
− + =
 =

 =  
 
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b) { }2 3| ( 10 21)( ) 0B x R x x x x= ∈ − + − =  

{ }

2
2 3

3

3
10 21 0 7

( 10 21)( ) 0
00

1
1;0;1;3;7

x
x x x

x x x x
xx x
x

B

=
 − + = =− + − = ⇔ ⇔  =− =  = ±

= −

 

c) { }2 2| (6 7 1)( 5 6) 0C x R x x x x= ∈ − + − + =  

2
2 2

2

1
16 7 1 0

(6 7 1)( 5 6) 0 6
5 6 0 2

3

1 ;1;2;3
6

x

x x x
x x x x

x x x
x

C

=

 − + = =

− + − + = ⇔ ⇔ 
− + =  =


=

 =  
 

 

d) { }2| 2 5 3 0D x Z x x= ∈ − + =  

{ }

2
3 ( )

2 5 3 0 2
1

1
1

x loai
x x

x
x Z x
D

 =− + = ⇔


=
∈ ⇒ =

=

 

e) 
3 4 2

|
5 3 4 1
x x

E x N
x x

 + < + 
= ∈  − < − 

 

{ }

3 4 2 1
5 3 4 1 2

1
1

x x x
x x x

x N x
E

+ < + > − 
⇔ − < − < 

∈ ⇒ =

=

 

f) { }| 2 1F x Z x= ∈ + ≤  

{ }

2 1 1 2 1 3 1
1; 2; 3

1; 2; 3

x x x
x Z x
F

+ ≤ ⇔ − < + < ⇔ − < < −

∈ ⇒ = − − −

= − − −

 

g) { }0;1;2;3;4G =  

h) { }2| 3 0H x R x x= ∈ + + =  
2 3 0x x+ + = vô nghiệm 

H =∅ . 
Câu 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) { }3 2| 2 3 5 0A x Z x x x= ∈ − − =  

b) { }| | 3 |B x Z x= ∈ <  

c) { }3 ; , ; 4 12C x k x k Z x= = ∈ − < < . 

Lời giải 
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a) 3 2

0
52 3 5 0 ( )
3
1

x

x x x x loai

x

=

− − = ⇔ =

 = −

 

Vậy { }0; 1A = −  

b) 3 3 3x x< ⇔ − < <  

0; 1; 2x Z x∈ ⇒ = ± ±  

Vậy { }1; 2;0B = ± ±  

c) { }3;0;3;6;9C = − . 

Câu 4. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
a) { }0;1;2;3;4A =  

b) { }0;4;8;12;16B =  

c) { }3;9; 27;81C = − −  

d) { }9;36;81;144D =  

e) { }2;3;5;7;11E =  

f) { }3;6;9;12;15F =  

g) G =  Tập hợp các điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
h) H =  Tập hợp các điểm thuộc đường tròn tâm I cho trước và có bán kính bằng 5. 

Lời giải 
a) { }| 5A n N n= ∈ <  

b) { }| 4, 20B x N x x= ∈ <  

c) { }| ( 3) , ,0 5nC x Z x n N n= ∈ = − ∈ < <  

d) { }2| (3 ) , ,0 5D x Z x n n N n= ∈ = ∈ < <  

e) { |E x N x= ∈  là số nguyên tố nhỏ hơn }12  

f) { }| 3,0 18F x N x x= ∈ < <  

g) { | ;G M MA MB= =  A và B là các điểm cho trước }  

h) { | 5;H M IM I= =  là điểm cho trước } . 

Câu 5. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a) Tập hợp các số chính phương. 
b) Tập hợp các ước chung của 36 và 120. 
c) Tập hợp các bội chung của 8 và 15. 

Lời giải 
a) { }0;1;4;9;16;25;36;49;...  

b) { }1; 2; 4; 6; 12± ± ± ± ±  

c) { }0; 120; 240; 360;...± ± ± . 

Câu 6. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
a) { }1;4;7;10A =  
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b) 2 3 4 5 6; ; ; ;
3 8 15 24 35

B  =  
 

. 

Lời giải 
a) { }| 3 1;A x x n n N= = + ∈  

b) 2 | , 2 6
1

nB n N n
n

 = ∈ ≤ ≤ − 
. 

Câu 7. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 
a) { }0;3;8;15;24;35A =  

b) { }4;1;6;11;16B = −  

c) { }1; 2;7C = − . 

Lời giải 
a) Nhận xét rằng với mỗi số thuộc tập A cộng thêm 1 đều là số chính phương. Ta có thể viết thêm 

{ }2 1| ,1 6A n n N n= − ∈ ≤ ≤  

b) { }5 4 |B n n N= − ∈  

c) Ta có thể xem 1;-2;7 là nghiệm của phương trình (x-1)(x+2)(x-7)=0 nên 
{ }| ( 1)( 2)( 7) 0C x R x x x= ∈ − + − = . 

Câu 8. Trong các tập hợp sau tập nào là tập rỗng 
a) { }| 1A x Z x= ∈ <  

b) { }2| 1 0B x R x x= ∈ − + =  

c) { }2| 4 2 0C x Q x x= ∈ − + =  

d) { }2| 2 0D x Q x= ∈ − =  

e) { }2| 7 12 0E x N x x= ∈ + + =  

f) { }2| 4 2 0F x R x x= ∈ − + = . 

Lời giải 
a) Ta thấy x = 0 là một phần tử của tập A vì 0 ∈ Z và |0|<1 nên rõ ràng nó không phải là tập rỗng) 
b) 2 1 0x x− + = vô nghiệm nên B là tập rỗng) 

c) 12

2

2 2
4 2 0

2 2

x
x x

x

 = +
− + = ⇔ 

= −
 

2 nghiệm đều là số vô tỉ nên C là tập rỗng) 
d) 2 2 0 2x x− = ⇔ = ±  
2 nghiệm đều là số vô tỉ nên D là tập rỗng) 
e) Do 2 7 12 12 0x N x x∈ ⇒ + + ≥ > nên phương trình vô nghiệm 
E rỗng) 

f) 12

2

2 2
4 2 0

2 2

x R
x x

x R

 = + ∈
− + = ⇔ 

= − ∈
 

Vậy F không phải là tập rỗng) 
Câu 9. Viết lại các tập sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng) 

a) { }7A x x= ∈ <  



Trang 9 

b) { }3 5B x x= ∈ − < <  

c) 1 1; ;
2 16kC x x k x = = ∈ ≤ 

 
  

d) { }4 26 8 0D x x x= ∈ − + =  

e) {E x x= ∈  là số chính phương nhỏ hơn 100}  

f) {F x x= ∈  là ước chung của 64 và 120}  

g) {G x x= ∈  là bội chung của 12  và 20}. 

Lời giải. 

a) { }=A 0;1;2;3;4;5;6 .  b) { }= − −B 2; 1;0;1;2;3;4 .   

c)  
= = ≥ 
 

k

1
C x  x ;k 4 .

2
 

d) ( )( ) { } { }4 2 2 2 26 8 0 2 4 0 2;4 2; 2; 2;2x x x x x x− + = ⇔ − − = ⇔ ∈ ⇔ ∈ − −  

{ }2; 2; 2;2C⇒ = − −  

e) { }0;1;4;9;16;25;64;81E =  f) { }1;2;3;4;8 .F =  

g) Bội chung nhỏ nhất của 12 và 20 là 60 nên { }= ∈G 60k;k Z . . 

Câu 10. Liệt kê các phần của tập hợp dưới đây: 

a) 3 1 : 5 3 .kA Z k
k
− = ∈ − ≤ ≤ 

 
 

b) { }10 .B x Z x= ∈ <  

c) 193 .
2

C x Z x 
= ∈ < < 
 

. 

Lời giải 

a) { } { }3 1 1: 5 3 3 : 5 3 1;1 4;2 .kA Z k A Z k k A
k k
−   = ∈ − ≤ ≤ = = − ∈ − ≤ ≤ ⇒ ∈ − ⇒ =   

   
 

b) { } { }10 9; 8;...;8;9 .B x Z x B= ∈ < ⇒ = − −  

c) { }193 9; 8; 7; 6; 5; 4 .
2

C x Z x C 
= ∈ < < ⇒ = − − − − − − 
 

 

Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau  
Câu 11. Tìm tất cả các tập con, các tập con gồm hai phần tử của các tập hợp sau: 

a) { }1;2A =  

b) { }1;2;3B =  

c) { }; ;C a b c=  
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d) { }2| 2 5 2 0D x R x x= ∈ − + =  

Lời giải 
a) Tập A có các tập con gồm 2 phần tử là { }1;2  

b) Tập B có các tập con gồm 2 phần tử là { } { } { }1,2 ; 2,3 ; 1,3  

c) Tập C có các tập con gồm 2 phần tử là { } { } { } { } { } { }; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;a b a c a d b c b d c d  

d) 
1

2

2

2
4 2 0 1

2

x
x x

x

=
− + = ⇔
 =


 

Suy ra 1 ;2
2

D  =  
 

 

Tập con của nó chính là nó vì D chỉ có đúng 2 phần tử. 
Câu 12. Tìm tất cả các tập hợp con của tập: 

a) ;{ }A a b=  b) 1;{ }2;3B =  c) C =∅  d) ;{ }; ;D a b c d= . 
Lời giải 

a) Có bốn tập con: { }, { },a b∅ và{ };a b . 

b) Có tám tập con: { } { } { } { } { }, 1 , 2 , 3 , 1;2 , 2;3 ,{ } {1;3 , 1;2;3 .}∅  

c) Có hai tập con: ∅  và{ }∅ . 

d) Có 16  tập con: { } { } { } { } { } { } { } { } { } { }, , , , , ; , ; , ; , ; , ; , ; ,a b c d a b a c a d b c b d c d∅  

{ } { } { } { }; ; , ; ; , ; ; , ; ; ;a b c a b d b c d a b c d . 

Câu 13. Cho { }1; 2; 3; 4; 5A = . Viết tất cả các tập con của A có ít nhất ba phần tử. 
Lời giải: 

Các tập con có ít nhất ba phầu tử của A  là: 

{ } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { }1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 2; 5 , 1; 3; 4 , 1; 3; 5 , 1; 4; 5 , 2; 3; 4 , 2; 3; 5 , 2; 4; 5 , 3; 4; 5 , 1; 2; 3;4 ,  

{ } { } { } { } { }1; 2; 3;5 , 1; 2; 4;5 , 1; 3; 4;5 , 2; 3;4; 5 , 1; 2; 3;4;5 gồm 16  tập. 

Câu 14. Cho { }1; 2; 3; 4A = . Hãy viết tất cả các tập con gồm: 

a) Một phần tử b) Hai phần tử c) Ba phần tử. 
Lời giải: 

a) { } { } { } { }1 , 2 , 3 , 4 .  

b) { } { } { } { } { } { }1; 2 , 1; 3 , 1; 4 , 2; 3 , 2; 4 , 3; 4 .  

c) { } { } { } { }1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 3; 4 , 2; 3; 4 . . 

Câu 15. Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập nào? 

{ }1; 2; 3A =  { }4B x x= ∈ <  

( )0;C = +∞  { }22 7 3 0D x x x= ∈ − + = . 

Lời giải: 
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{ }1; 2; 3A = , { }0;1; 2; 3B = , ( )0;C = +∞ , 1 ; 3
2

D  =  
 

 

Do đó: , , .A B A C D C⊂ ⊂ ⊂ . 
Câu 16. Xác định quan hệ giữa các tập hợp sau. 

a) { }3 2 0A x x x= ∈ − − =  và { }2 2 3 0B x x x= ∈ + − =  

b) { }2 2 1 10A x N x x= ∈ − + ≥  và { }2B x N x= ∈ ≥ . 

Lời giải 

a) Ta có 
{ } { }

≥≥  = − ⇔ ⇔ ⇔ = ⇒ =  ∈ −+ − =  
2

x 0x 0
x 3 2x x 1 A 1 .

x 3;1x 2x 3 0
 

Mặt khác, { } { }+ − = ⇔ ∈ − ⇒ = − ⊂2x 2x 3 0 x 3;1 B 3;1 . VËy A B.  

b) Ta có 
( )
∈ ⇒ ≥ + > ⇒ ⊂
− ≥

2

x N
x 10 1 2 B A.

x 1 0
. 

Câu 17. Tìm các tập X  thỏa mãn { } { }1;2;3 1;2;3;4;5;6X⊂ ⊂ . 
Lời giải. 

Ta có { } { }= ∨ =X 1;2;3;4;5 X 1;2;3;4 . . 

Câu 18. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { } { }1,2 1,2,3,4,5X⊂ ⊂ . 
Lời giải 

{ }1,2,3X =  hoặc { }1,2,4X =  hoặc { }1,2,3,4X = . 

Câu 19. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { }1,2,3,4X ⊂ . 
Lời giải 

X  có thể là các tập hợp: { } { } { } { } { } { } { } { } { } { }1 , 2 , 3 , 4 , 1,2 , 1,3 , 1,4 , 2,3 , 2,4 , 3,4 . 

Câu 20. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho: { } { }1; 2 1; 2; 3; 4; 5; 6X⊂ ⊂ . 
Lời giải: 

Tập hợp X  phải chứa các phần tử 1; 2 ; ngoài ra có thể chứa thêm một số phần tử còn lại là 

3; 4; 5 ; tức là là tập hợp giao của 2 tập { }1; 2A = và tập B , với B  là tập con của tập { }3; 4; 5 . 

Vậy các tập X  cần tìm là: { } { } { } { } { } { }1; 2 , 1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 2; 5 , 1; 2; 3; 4 , 1; 2; 3; 5 ,  

{ } { }1; 2; 4; 5 , 1; 2; 3; 4; 5 .. 

Câu 21. Cho { } { } { }2,5 ; 5, ; , ,5A B x C x y= = = . Tìm các cặp số ( );x y  để A B C= = . 
Lời giải 

Vì A B C= =  nên cả 3 tập hợp A, B, C chỉ chứa 2 phần tử là 2 và 5.  

Do đó ta có 
2

2
5

x
y
y

=
 =
 =

 

Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven 
Câu 22. Cho A  là tập hợp các học sinh lớp 10  đang học ở trường em, B là tập hợp học sinh đang học 

tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập: 
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a) A B∩  b) \A B   

c) A B∪  d) \B A . 
Lời giải 

a) A B∩  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh của trường em. 

b) \A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 nhưng không học môn tiếng Anh của trường em. 

c) A B∪  là tập hợp các học sinh học lớp 10 hoặc học môn tiếng Anh của trường em. 

d) \B A  là tập hợp các học sinh học môn tiếng Anh nhưng không học lớp 10 của trường em. 
Câu 23. Kí hiệu H  là tập hợp học sinh lớp 10A1, T  là tập hợp các học sinh nam và G là tập hợp các học 

sinh nữ của lớp 10A1. Hãy xác định các tập hợp sau: 

a) .T G∪ b) .T G∩  

c) \ .H T d) \ .G T e) .TC H  

Lời giải 

Ta có: ; ; \ ; \ ; .TT G H T G H T G G T G C H G∪ = ∩ =∅ = = = . 

Câu 24. Trong một trường THPT, khối 10  có 160  em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 140  em tham 
gia câu lạc bộ Tin, 100  em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi khối 10  có bao nhiêu học 
sinh?. 

Lời giải 
Gọi A  là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Toán. 
B  là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Tin như vậy số học sinh của khối 10  là số phần tử của 
tập hợp \A B A B B∪ = ∪ vậy có: 160 140 –100 200 + =  học sinh khối 10 . 

Câu 25. Một lớp có 45  hs, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30  
em đăng kí môn bóng đá, 25  em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn 
thể thao?. 

Lời giải 
+) Gọi A  là tập hợp các bạn đăng ký môn bong đá, B  là tập hợp các bạn đăng kí cầu lông, gọi x  
là số bạn đăng ký cả hai môn. 
+) Tập hợp số học sinh của lớn là: \A B A B B∪ = ∪ : Ta có: 25 30 45 10.x x+ − = ⇒ =  
Vậy có 10  bạn đăng ký cả hai môn. 

Câu 26. Trong 100  học sinh lớp 10  có 70  học sinh nói được tiếng Anh, 45  học sinh nói được tiếng Pháp 
và 23  học sinh nói được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu học sinh không nói được hai 
thứ tiếng?. 

Lời giải 
+) Gọi A  là tập hợp số học sinh nói được tiếng Anh, B  là tập hợp số học sinh nói được tiếp Pháp 
Tập hợp số học sinh nói được cả 2 tiếng là: A B∩ và có 23 học sinh 
Vậy có 100 23 77− = học sinh không nói được cả hai thứ tiếng. 
+) Tập hợp số học sinh nói được ít nhất 1 thứ tiếng là: \A B B∪ và có: 40 45 23 92+ − =  học sinh 
Vậy số học sinh không nói được tiếng gì là: 100 92 8− =  học sinh không nói được một trong hai 
thứ tiếng. 

Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số 
Câu 27. Xác định các tập hợp ;A B A B∪ ∩  và biểu diễn trên trục số với 

a. { }1A x R x= ∈ ≥  và { }3 .B x R x= ∈ ≤  

b. { }1A x R x= ∈ ≤  và { }3 .B x R x= ∈ ≥  

c. [ ]1;3A =  và ( )2; .B = +∞  
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Lời giải 
a. [ ]; 1;3 .A B R A B∪ = ∩ =  

b. ( ] [ );1 3; ; .A B A B∪ = −∞ ∪ +∞ ∩ =∅  

c. [ ) ( ]1; ; 2;3 .A B A B∪ = +∞ ∩ =  

Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp 
Câu 28. Cho các tập hợp: { }; ; ;A a b c d=  { }; ;B b d e=  { }; ;C a b e=  

Chứng minh: 

a) ( ) ( ) ( )\ \A B C A B A C∩ = ∩ ∩   

b) ( ) ( ) ( )\ \ \A B C A B A C∩ = ∪ . 

Lời giải: 

a) ( ) { } { } { }\ ; ; ;A B C a b c d d d∩ = ∩ =  

( ) ( ) { } { } { }\ ; ;A B A C b d a b d∩ ∩ = ∩ =  

Vậy ( ) ( ) ( )\ \A B C A B A C∩ = ∩ ∩ . 

b) ( ) { } { } { }\ ; ; ; \ ; ; ;A B C a b c d b e a c d∩ = =  

( ) ( ) { } { } { }\ \ ; ; ; ;A B A C a c c d a c d∪ = ∪ =  

Vậy ( ) ( ) ( )\ \ \A B C A B A C∩ = ∪ . 

Câu 29. Chứng minh rằng: 
a) Nếu A B⊂  thì A B A∩ = . 

b) Với ba tập , ,A B C  thì ( ) ( )\ \A B C A B C∩ = ∩ . 

Lời giải: 

a) x A B x A∈ ∩ ⇒ ∈ . Do đó A B A∩ ⊂ . 

( )do
x A

x A x A B
x B A B
∈

∈ ⇒ ⇒ ∈ ∩ ∈ ⊂
. Do đó A A B⊂ ∩ . 

Vậy A B A∩ = . 

b) Giả sử: ( ) ( )\ \
\

x A
x A

x A B C x B x A B C
x B C

x C

∈
∈ ∈ ∩ ⇒ ⇒ ∈ ⇒ ∈ ∩ ∈  ∉

. 

Do đó ( ) ( )\ \A B C A B C∩ ⊂ ∩ . (1) 

Ngược lại, giả sử: ( ) ( )\ \
\

x A
x A B x A

x A B C x B x A B C
x C x B C

x C

∈
∈ ∩ ∈ ∈ ∩ ⇒ ⇒ ∈ ⇒ ⇒ ∈ ∩  ∉ ∈  ∉

 

Do đó: ( ) ( )\ \A B C A B C∩ ⊂ ∩  (2) 
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Từ (1) và (2) suy ra: ( ) ( )\ \A B C A B C∩ = ∩ . 

Câu 30. Cho { }2 12 .X x x= ∈ < <  

Xác định ;A X B X⊂ ⊂ sao cho: 
{ }

{ } { }
{ } { }

6; 8;11 (1)
5; 6; 7 3; 5; 6; 7; 8;10;11 (2)

4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11 6;10 (3)

A B
A

B

∩ =
 ∪ =
 = ∪

. 

Lời giải: 

Từ (1)  và (2)  suy ra: { }3; 6; 8;10;11 A⊂  

Từ (1)  và (3)  suy ra: { }4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11 B⊂  

Vậy { }3; 6; 8;10;11A = ; { }4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11B = . 

Câu 31. Cho 0;1;2;3;4 , }3{ 2; ;{ ;6} 4;5A B= = . 

a) Tìm các tập \ , \ , , .A B B A A B A B∪ ∩  

b) Tìm các tập ( ) ( ) ( ) ( )\ \ , \ \ .A B B A A B B A∪ ∩ . 

Lời giải 

a) {\ 1}0;A B = ; {\ 6}5;B A = ; 0;1;2;3;4;5{ };6A B∪ = ; 2; 4{ }3;A B∩ =  

b) ( ) ( ) {\ \ 0;1 5 }; ;6A B B A∪ = ; ( ) ( )\ \A B B A∩ =∅ . 

Câu 32. Cho hai tập hợp A và B dưới đây. Viết tập ,A B A B∩ ∪  bằng hai cách: 

a) { |A x x=  là ước nguyên dương của12}  { |B x x= là ước nguyên dương của 18}  

b) { |A x x= là bội nguyên dương của 6}  { |B x x= là ước nguyên dương của 15} . 
Lời giải 

a) { |A B x x∩ =  là ước nguyên dương của 6 1;2} { };3;6=  
{ |A B x x∪ =  là ước nguyên dương của 12 hoặc 18 1;2;3;4;6;9;12} { };18=  

b) { |A B x x∩ =  là bội nguyên dương của 30 30;60;90;...30 ;{ }.} ..n=  
{ |A B x x∪ =  là bội nguyên dương của 6 hoặc 18 6;12;15;18;24;30;} { }...= . 

Câu 33. Cho các tập hợp: }1;2{ ;3;4A = , }3;4{ ;5;6C =  

Tìm: ,  , ,  ,  ,  , ( ) ,  ( ).A B A C B C A B A C B C A B C A B C∪ ∪ ∪ ∩ ∩ ∩ ∪ ∩ ∪ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: {1;  2;3;  4;  6;8}              {1;  2;3;  4;5;  6}           {2;3;  4;5;  6;8}A B A C B C∪ = ∪ = ∪ =  

{2;  4}                                  {3;  4}                        {4;  6}A B A C B C∩ = ∩ = ∩ =  

( ) {3;  4;  6}                    ( ) {1;  2;3;  4;  6}A B C A B C∪ ∩ = ∪ ∪ =  
Câu 34. Cho tập hợp A các ước số tự nhiên của 18  và tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định 

, , , , \ , \ .A B A B A B A B B A∪ ∩ . 
Lời giải 

Ta có: 

{ } {1;2;3;6;9;18 1;2;3;5;6;10;15; }30A và B= =  nên: 

1;2;3{ };6 ;A B∩ = 1;2;3;5;6;9;10;15;18;{ }30 ;A B∪ = \ 9;18 ;     \ 5;10{ } ;15;30 .{ }A B B A= = . 
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Câu 35. Cho A  là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10. { }| 6B n n= ∈ ≤  

{ }| 4 10C n n= ∈ ≤ ≤  

Tìm: a) ( )A B C∩ ∪  b) ( \ ) ( \ ) ( \ )A B A C B C∪ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: 2;4;6;8 0{ };1A = , 0;1;2;3; 6{ }5;B = , 4;5;6;7;8; 0{ }9;1C =  

a/ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 };10{B C∪ =  nên 2;4;6;8;1( ) { }0A B C A∩ ∪ = =  

b/ { }\ 8;10A B = , { }\ 2CA = , { }\ 0; 3C 1;2;B =  

nên { }( \ ) ( \ ) ( \ ) 0;1;2;3;8;10A B A C B C =∪ ∪ . 

Câu 36. Cho A là tập hợp các số nguyên lẻ, B là tập hợp các bội của  3 , C là tập hợp các bội của 6 . Xác 
định , , \ .A B B C C B∩ ∩  

{ |A B x∩ = ∈ x  lẻ và x là bội của } { }3 3(2 1) |k k= − ∈  

{ |B C x∩ = ∈ x  là bội của  3hoặc x  là bội của } {6 |x x= ∈  là bội của }3 .B=  

{\ |C B x x= ∈  là bội của 6  và x  không là bội của }3 .=∅ . 

Câu 37. Cho { } { }2,4,7,8,9,12 , 2,8,9,12A B= = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

{ }2,8,9,12A B∩ = ; { }2, 4,7,8,9,12A B∪ = ; { }\ 4,7A B = ; \B A =∅ . 

Câu 38. Cho { } { }2,4,6,9 , 1,2,3,4A B= = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

{ }2,4A B∩ = ; { }1,2,3,4,6,9A B∪ = ; { }\ 6,9A B = ; { }\ 1,3B A = . 

Câu 39. Cho { } { }2|2 3 1 0 , | 2 1 1A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ − =  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: 2
1

12 3 1 0 1,1 2
2

x
x x A

x

=
 − + = ⇔ ⇒ =   =  



 và { }
0

2 1 1 0,1
1

x
x B

x
=

− = ⇔ ⇒ = =
. 

Vậy { }1A B∩ = ; 10, ,1
2

A B  ∪ =  
 

; 1\
2

A B  =  
 

; { }\ 0B A = . 

Câu 40. Cho A =  tập các ước số của 12; B =  Tập các ước số của 18. Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

Ta có { }1, 2, 3, 4, 6, 12A = ± ± ± ± ± ± , { }1, 2, 3, 6, 9, 18B = ± ± ± ± ± ± . 

Suy ra { }1, 2, 3, 6A B∩ = ± ± ± ± , { }1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18A B∪ = ± ± ± ± ± ± ± ±  

{ }\ 4, 12A B = ± ± , { }9, 18B A∩ = ± ± . 

Câu 41. Cho ( )( )( ){ }2| 1 2 8 15 0 ,A x x x x x B= ∈ + − − + = = Tập các số nguyên tố có một chữ số. Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: ( )( )( ) ( )( )( )( ) { }21 2 8 15 0 1 2 3 5 0 1, 2, 3, 5x x x x x x x x x+ − − + = ⇔ + − − − = ⇔ = − . 

Suy ra { }1,2,3,5A = −  và { }2,3,5,7B = . 

Vậy { }2,3,5A B∩ = , { }1,2,3,5,7A B∪ = − , { }\ 1A B = − , { }\ 7B A = . 
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Câu 42. Cho { } ( )( ){ }2 2 2| 4 , 5 3 2 3 0A x x B x x x x x= ∈ < = ∈ − − − = 

. 

Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: { } { }2, 4 1 1x x x A∈ < ⇔ ∈ ± ⇒ = ± . 

( )( ) ( )( )( )2 2 5 55 3 2 3 0 5 3 1 3 0 1,0, ,3 1,0, ,3
3 3

x x x x x x x x x B   − − − = ⇔ − + − = ⇔ ∈ − ⇒ = −   
   

 

Vậy { }1A B∩ = − , 51,0,1, ,3
3

A B  ∪ = − 
 

, { }\ 1A B = , 5\ 0, ,3
3

B A  =  
 

. 

Câu 43. Cho ( )( ){ } {2 2| 9 5 6 0 , |A x x x x B x x= ∈ − − − = = ∈  là số nguyên tố nhỏ hơn }5 . Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

Ta có: ( )( ) ( )( )( )( ) { }2 29 5 6 0 3 3 1 6 0 3, 1,3,6x x x x x x x x− − − = ⇔ − + + − = ⇔ ∈ − − . 

Suy ra { }3, 1,3,6A = − −  và { }2,3B = . 

Vậy { }3A B∩ = , { }2,3,6A B∪ = , { }\ 6A B = , { }\ 2B A = . 

Câu 44. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho: { }0,1,2,3,4A B∩ = , { }\ 3, 2A B = − − , { }\ 6,9,10B A = . 
Lời giải 

Ta có: 
{ } { }
{ } { }

{ }
0,1,2,3,4 0,1,2,3, 4

3, 2, 0, 1, 2, 3, 4
\ 3, 2 3, 2

A B A
A

A B A

∩ = ⇒ ⊂ ⇒ = − −
= − − ⇒ − − ⊂

. 

Tương tự 
{ } { }
{ } { }

{ }
0,1,2,3,4 0,1,2,3,4

0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10
\ 6,9,10 6,9,10

A B B
B

B A B

∩ = ⇒ ⊂ ⇒ =
= ⇒ ⊂

. 

Câu 45. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho: { }1,2,3A B∩ = , { }\ 4, 5A B = , { }\ 6,9B A = . 
Lời giải 

Ta có: 
{ } { }
{ } { }

{ }
1,2,3 1,2,3

1, 2, 3, 4, 5
\ 4, 5 4, 5

A B A
A

A B A

∩ = ⇒ ⊂ ⇒ =
= ⇒ ⊂

. 

Tương tự 
{ } { }
{ } { }

{ }
1,2,3 1,2,3

1, 2, 3, 6, 9
\ 6,9 6,9

A B B
B

B A B

∩ = ⇒ ⊂ ⇒ =
= ⇒ ⊂

. 

Câu 46. Cho tập hợp { }, , ,A a b c d= ; { }; ;B b d e= ; { }a; ;C b c= . Chứng minh các hệ thức: 

a) ( ) ( ) ( )\ \∩ = ∩ ∩A B C A B A C  

b) ( ) ( ) ( )\ \ \∩ = ∩A B C A B A C . 

Lời giải 
a) Ta có { } ( ) { }\ ; \B C d e A B C d= ⇒ ∩ =  

{ } { } ( ) ( ) { }; , ; ;c \A B b d A C a b A B A C d∩ = ∩ = ⇒ ∩ ∩ =  

Vậy ( ) ( ) ( )\ \∩ = ∩ ∩A B C A B A C  

b) { } ( ) { }\ ; ;B C b A B C a c d∩ = ⇒ ∩ =  

{ } { } ( ) ( ) { }\ , \ ;c \ \ ; ;A C d A B a A B A C a c d= = ⇒ ∩ =  

Vậy ( ) ( ) ( )\ \ \∩ = ∩A B C A B A C . 
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Câu 47. Cho tập hợp { }1,2,3,4,5=A  và { }1,3,5,7,9,11=B . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 
a) = ∪C A B  b) = ∩C A B  
c) ( ) ( )\= ∪ ∩C A B A B  d) ( ) ( )\ \ A= ∪C A B B . 

Lời giải 
a) Ta có  1;2;3;4;5;7;9;11C A B    

b) Ta có  1;3;5C A B    

c) Ta có  1;2;3;4;5;7;9;11A B  ,  1;3;5A B       \ 2;4;7;9;11C A B A B      

d) Ta có    \ 2;4 ; \ 7;9;11A B B A        \ \ 2;4;7;9;11C A B B A    . 

Câu 48. Chứng minh rằng: 

a)Nếu A B  thì A B A  .  

b) Nếu A C  và B C  thì A B C  . 

c)Nếu A B A B    thì A B . d) Nếu A B  và A C  thì A B C  . 
Lời giải 

a)Nếu A B  thì A B A   
Thật vậy: 
Xét với mọi x A  thì x B ( do A B ) nên x A B  A A B     1 . 

Hơn nữa với mọi x A B  x A   hay A B A    2 . 

Từ    1 ; 2  ta suy ra A B A  . 

b) Xét với mọi 
A C

B C

x A x C
x A B

x B x C





         
x C   A B C   . 

c) Vì      \ \A B A B B A A B      mà A B A B    thì A B  nên 

\
\

A B A B
A B

B A B A
      

. 

d) Do A B  và A C  nên với mọi  
x B

x A x B C A B C
x C

         
. 

Câu 49. Cho { } { } { }2: 6 0 ; : 2 6 0 ; : 4 .A x R x x B n N n C n N n= ∈ − − = = ∈ − ≤ = ∈ ≤  Tìm 

; ; .A B A C B C∩ ∩ ∪ . 

Lời giải 

Ta có: 
{ }
{ }
{ }

{ } { } { }
2;3

0;1;2;3 3 ; 3 ; 0;1;2;3;4 .

0;1;2;3;4

A

B A B A C B C

C

= −


= ⇒ ∩ = ∩ = ∪ =
 =

. 

Câu 50. Cho { } { } { }1;2;3;4 ; 2;4;6 ; 1;3;5 .A B C= = =  Xác định các tập hợp sau: 

a) ; .A B A B∩ ∪  

b) ; .A C A C∩ ∪  

c) ; .B C B C∩ ∪  

Lời giải 
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a) { } { }2;4 ; 1;2;3;4;6 .A B A B∩ = ∪ =  

b) { } { }1;3 ; 1;2;3;5 .A C A C∩ = ∪ =  

c) { }; 1;2;3;4;5;6 .B C B C∩ =∅ ∪ =  

Câu 51. Cho { } { } { }, , , ; , , , ; , , , .E a b c d F b c e g G c d e f= = =  Chứng minh rằng: 

( ) ( ) ( )E F G E F E G∩ ∪ = ∩ ∪ ∩ . 

Lời giải 

Ta có: 
{ } ( ) { }
{ } { } ( ) ( ) { }

, , , , , , ,

, ; ; , ,

F G b c d e f g E F G b c d

E F b c E G c d E F E G b c d

∪ = ⇒ ∪ ∪ =


∩ = ∩ = ⇒ ∩ ∪ ∩ =
 

( ) ( ) ( )E F G E F E G⇒ ∩ ∪ = ∩ ∪ ∩ . 

Câu 52. Cho { } { }, , , ; , , , , , , , .A a e i o E a b c d i e o f= =  Tính EC A . 

Lời giải 

Ta có: { }\ ; ; ; .EC A E A b c d f= = . 

Câu 53. Cho { } { } { }8 ; 1,3,5,7 ; 1;2;3;6 .E x N x A B= ∈ ≤ = =  

a) Tính ; ; .∩E E E EC A C B C A C B  

b) Chứng minh ( ) ( ).∪ ⊂ ∩E EC A B C A B . 

Lời giải 

a) Ta có: { } { } { }0;2;4;6;8 ; 0;4;5;7;8 4;8 .= = ⇒ ∩ =E E E EC A C B C A C B  

b) 
{ } ( ) { }
{ } ( ) { }

( ) ( )
1;2;3;5;6;7 \ 1;2;3;5;6;7

.
3 \ 3

∪ = ⇒ ∪ = ⇒ ∪ ⊂ ∩
∩ = ⇒ ∩ =

E
E E

E

A B C A B E
C A B C A B

A B C A B E
. 

Câu 54. Cho các tập hợp sau: 

{ } { } ( )( )( ){ }2 25 ; 3 4 0 ; 2 1 2 3 0 .E x Z x A x R x x B x Z x x x x= ∈ ≤ = ∈ + − = = ∈ − + − − =  

a) Chứng minh ; .A E B E⊂ ⊂  

b) Tìm ( ) ( ),∩ ∪E EC A B C A B  rồi tìm mối quan hệ của hai tập này. 

c) Chứng minh ( ) .∪ ⊂E EC A B C A . 

Lời giải 

a) Ta có: 

{ }
{ }

( )( )( ){ }

{ }
{ }
{ }

2

2

5 5; 4;...;4;5

3 4 0 4;1 ; .

1;12 1 2 3 0

E x Z x E

A x R x x A A E B E

BB x Z x x x x

 = ∈ ≤ = − −
 = ∈ + − = ⇔ = − ⇒ ⊂ ⊂ 

  = − = ∈ − + − − =

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b) Ta có: 
{ } ( ) { }
{ } ( ) { }

( ) ( )
1 \ 1

.
4; 1;1 \ 4; 1;1

∩ = ⇒ ∩ = ⇒ ∪ ⊂ ∩
∪ = − − ⇒ ∪ = − −

E
E E

E

A B C A B E
C A B C A B

A B C A B E
 

c) Ta có ( )\ .= ⇒ ∪ ⊂E E EC A E A C A B C A  

 
Câu 55. Xác định tập hợp: 

3;5 8;10( ] [ ] [2 );8A = − ∪ ∪ ;  

[ ] (0;2 ;5 1;] ( )B = ∪ −∞ ∪ +∞ ;  

[ ]4;7 ;10( )0C = − ∪ ;  

;3( ] 5( ; )D = −∞ ∪ − +∞ ;  

( )3; \ ;1( ]E = +∞ −∞ ;  

1;3 \ 0( ] [ );4 .F =  
Lời giải: 

Dùng định nghĩa các phép toán ta có: 

3 0( ];1A = −  ;( )B = −∞ +∞ =   7( ]0;C =  

;3( ]5D = −  ;( )3E = +∞  .F =∅  
Câu 56. Xác định các tập hợp sau: 

a) 3;6 ;( )− ∩  b) (1;2) ;∩ c) (1;2] ;∩  d) 3;5 .[ )− ∩  
Lời giải: 

Dùng định nghĩa giao các tập hợp, ta có: 

a) 2; 1;0;1;2;3;4; }6{ 5;− −   

b)∅   

c){2}  

d){ }0;1;2;3;4 .  

Câu 57. Cho [ ] [ ]4;4 , 1;7A B= − = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

[ ]1; 4A B∩ = − , [ ]4; 7A B∪ = − , [ )\ 4; 1A B = − , ( ]\ 4; 7B A = . 

Câu 58. Cho [ ]4; 2A = − − , ( ]3;7B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

A B∩ =∅ , [ ] ( ]4; 7 \ 2; 3A B∪ = − − , [ ]\ 4; 2A B = − − , ( ]\ 3; 7B A = . 

Câu 59. Cho [ ]4; 2 ,A = − − ( )3;7B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

A B∩ =∅ , [ ] ( ]4; 7 \ 2; 3A B∪ = − − , [ ]\ 4; 2A B = − − , ( ]\ 3; 7B A = . 

Câu 60. Cho ( ]; 2A = −∞ − , [ )3;B = +∞ . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 
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A B∩ =∅ , ( )\ 2; 3A B∪ = − , ( ]\ ; 2A B = −∞ − , [ )\ 3;B A = +∞ . 

Câu 61. Cho [ )3;A = +∞ , ( )0; 4B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

[ )3; 4A B∩ = , [ )0;A B∪ = +∞ , [ )\ 4;A B = +∞ , ( )\ 0; 3B A = . 

Câu 62. Cho ( )1; 4A = , ( )2; 6B = . Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪ . 
Lời giải 

( )2; 4A B∩ = , ( )1; 6A B∪ = , ( ]\ 1; 2A B = , ( ]\ 2; 4B A = . 

Câu 63. Cho [ ]1; 4A = , ( )2; 6B = , ( )1; 2C = . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 
Lời giải 

[ )1; 6A B C∪ ∪ = , A B C∩ ∩ =∅  

Câu 64. Cho [ ]0; 4A = , ( )1; 5B = , ( ]3; 1C = − . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 
Lời giải 

[ )0; 5A B C∪ ∪ = , { }1A B C∩ ∩ =  

Câu 65. Cho ( ]; 2A = −∞ , [ )2;B = +∞ , ( )0; 3C = . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 
Lời giải 

A B C∪ ∪ =  , { }2A B C∩ ∩ =  

Câu 66. Cho ( ]5; 1A = − , [ )3;B = +∞ , ( ); 2C = −∞ − . Tìm A B C∪ ∪ , A B C∩ ∩ . 
Lời giải 

( )\ 1; 3A B C∪ ∪ =  , A B C∩ ∩ =∅  

Câu 67. Cho tập hợp { } { } { }/ 3 2 , / 0 7 ; / 1A x x B x x C x x= ∈ − ≤ ≤ = ∈ < < = ∈ < −    và 

{ }\ 5= ∈ ≥D x x . 
a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. 
b) Biểu diễn các tập hợp , ,A B C  và D  trên trục số. Chỉ rõ nó thuộc phần nào trên trục số. 

Lời giải 
a) [ ] ( ) ( ) ( )3;2 , 0;7 , ; 1 , 5; .A B C D= − = = −∞ − = +∞  

b) Học sinh tự biễu diễn. 
Câu 68. Cho tập hợp { }1 5A x x= ∈ − < ≤  và { }0 7B x x= ∈ ≤ < . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 

a) = ∪C A B   
b) = ∩C A B  
c) ( ) ( )\= ∪ ∩C A B A B   

d) ( ) ( )\ \ A= ∪C A B B  

Lời giải 
a) Ta có  1 7C A B x x        
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b) Ta có  0 5C A B x x       

c) Ta có  1 7A B x x      , 

 0 5A B x x    

     \ 1 0 5 7C A B A B C A B x x x               hoaëc   

d) Ta có    \ 1 0 ; \ 5 7A B x x B A x x           

     \ \ 1 0 5 7 hoaëc  C A B B A x x x           
Câu 69. Cho tập hợp { }3 3A x x= ∈ − < < , { }2 3B x x= ∈ − < ≤  và { }0 4C x x= ∈ ≤ ≤ . Hãy tìm 

tập hợp D  thỏa mãn: 
a) ( )D A B C= ∪ ∪   

b) ( )D A B C= ∪ ∩  
c) ( )D A B C= ∩ ∩   

d) ( )D A B C= ∩ ∪  
e) ( ) \D A B C= ∩   

f) ( ) ( )\ \D A B A C= ∪  

g) ( ) ( )\ \D B A C A= ∪   

h)  \ \D B A C  

i)  \D B A C    

j) ( ) \D B C A= ∪  

Lời giải 
a) Ta có { } ( ) { }3 3 ; 3 4A B x x D A B C x x∪ = ∈ − < ≤ = ∪ ∪ = ∈ − < ≤   

b) Ta có { } ( ) { }3 3 ; 0 3A B x x D A B C x x∪ = ∈ − < ≤ = ∪ ∩ = ∈ < ≤   

c) Ta có { } ( ) { }2 3 ; 0 3A B x x D A B C x x∩ = ∈ − < < = ∩ ∩ = ∈ < <   

d) Ta có { } ( ) { }2 3 ; 2 4A B x x D A B C x x∩ = ∈ − < < = ∩ ∪ = ∈ − < ≤   

e) Ta có { } ( ) { }2 3 ; \ 2 0A B x x D A B C x x∩ = ∈ − < < = ∩ = ∈ − < ≤   

f) Ta có { } { }\ 3 2 ; \ 3 0A B x x A C x x= ∈ − < ≤ − = ∈ − < ≤   

g) Ta có { } { }\ 3 ; \ 3 4B A C A x x= = ∈ ≤ ≤  nên 

( ) ( ) { }\ \ \ 3 4D B A C A C A x x= ∪ = = ∈ ≤ ≤  

h) Ta có { }\ 3B A = nên  \ \D B A C   

i) Theo h) thì    \ 0 4D B A C x x       

j) Ta có  2 4B C x x       nên ( ) { }\ 3 4D B C A x x= ∪ = ∈ ≤ ≤  

Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số 
Câu 70. Có thể kết luận gì về số  a  biết: 

a) ( ) (1;3 ; )a− ∩ +∞ =∅  

b) 5;a 2;( ) ( )8 )8(2;∩ =  

c) [ ) \ ( )3;12 ;a−∞ =∅  
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Lời giải: 

Theo đề bài thì ta có kết quả 

a) 3a ≥  

b) 5 8a< ≤  

c) 12a ≥  
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PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Dạng 1. Xác định tập hợp 
Câu 1. Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”? 

A. 3⊂  . B. 3∈ . C. 3 <  . D. 3 ≤  . 

Lời giải 
- Đáp án A sai vì kí hiệu “⊂ ” chỉ dùng cho hai tập hợp mà ở đây “3” là một số 
- Hai đáp án C và D đều sai vì ta không muốn so sánh một số với tập hợp. 
Đáp án B. 

Câu 2. Ký hiệu nào sau đây để chỉ 5  không phải là một số hữu tỉ? 

A. 5 ≠ . B. 5 ⊄ . C. 5∉ . D. 5 ⊂ . 

Lời giải 
Vì 5  chỉ là một phần tử còn   là một tập hợp nên các đáp án A, B, D đều sai. 
Đáp án C. 

Câu 3. Cho tập hợp { }1| , 5A x x x= + ∈ ≤ . Tập hợp A là: 

A. { }1;2;3;4;5A = . B. { }0;1;2;3;4;5;6A = . 

C. { }0;1;2;3;4;5A = . D. { }1;2;3;4;5;6A = . 

Lời giải 
Vì , 5x x∈ ≤  nên { } { }0;1;2;3;4;5 1 1;2;3;4;5;6x x∈ ⇒ + = . 

Đáp án D. 
Câu 4. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp { }2| 2 3 1 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }0X = . B. { }1X = . C. 11;
2

X  =  
 

. D. 31;
2

X  =  
 

. 

Lời giải 

Vì phương trình 22 3 1 0x x− + =  có nghiệm 
1
1
2

x

x

=

 =


 nhưng vì x∈  nên 1
2
∉ . 

Vậy { }1X = . 

Đáp án B. 
Câu 5. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp { }2| 2 5 3 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }0X = . B. { }1X = . C. 3
2

X  =  
 

. D. 31;
2

X  =  
 

. 

Lời giải 

Bài 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương
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Vì phương trình 22 5 3 0x x− + =  có nghiệm 
1
3
2

x

x

=
 ∈
 =


  nên 31;
2

X  =  
 

. 

Đáp án D. 
Câu 6. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng? 

A. { }| 1x x∈ < . B. { }2| 6 7 1 0x x x∈ − + = . 

C. { }2: 4 2 0x x x∈ − + = . D. { }2: 4 3 0x x x∈ − = = . 

Lời giải 
Xét các đáp án: 
- Đáp án A: , 1 1 1 0x x x x∈ < ⇔ − < < ⇒ = . 

- Đáp án B: Giải phương trình: 2
1

6 7 1 0 1
6

x
x x

x

=
− + = ⇔
 =


. Vì 1x x∈ ⇒ = . 

- Đáp án C: 2 4 2 0 2 2x x x− + = ⇔ = ± . Vì x∈ ⇒  Đây là tập rỗng. 
Đáp án C. 

Câu 7. Cho tập hợp ( ){ }; | ; , 1M x y x y x y= ∈ + = . Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Lời giải 
Vì ;x y∈  nên x, y thuộc vào tập { }0;1;2;...  

Vậy cặp ( );x y  là ( ) ( )1;0 , 0;1  thỏa mãn 1x y+ = ⇒  Có 2 cặp hay M có 2 phần tử. 

Đáp án C. 
Câu 8. Cho tập hợp { }2 1\ , 5A x x x= + ∈ ≤ . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp#A. 

A. { }0;1;2;3;4;5A = . B. { }1;2;5;10;17;26A = . 

C. { }2;5;10;17;26A = . D. { }0;1;4;9;16;25A = . 

Lời giải 
Đáp án B. 
Ta có { }2 1\ , 5A x x x= + ∈ ≤ . 

Vì , 5x x∈ ≤  nên { }0;1;2;3;4;5x∈  

{ }2 1 1;2;5;10;17;26x⇒ + ∈ . 

Câu 9. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: { }4 2\ 6 8 0X x x x= ∈ − + = . 

A. { }2;4X = . B. { }2; 2X = − . C. { }2;2X = D. { }2; 2; 2;2X = − − . 

Lời giải 
Đáp án D. 
Giải phương trình 4 26 8 0x x− + =  

2

2

2 2
24

x x
xx

 = = ±
⇔ ⇔ 

= ±= 
. 
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Câu 10. Cho tập hợp ( ){ }2 2; \ , , 0M x y x y x y= ∈ + ≤ . Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số. 

Lời giải 
Đáp án B. 

Vì 
2

2

0
0

x
y

 ≥


≥
 

nên 2 2 0 0x y x y+ ≤ ⇔ = = . 

Khi đó tập hợp M có 1 phần tử duy nhất là ( ){ }0;0 . 

Câu 11. Số phần tử của tập hợp: ( ){ }22 2\ 2 1A x x x x x= ∈ + = − + là: 

A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. 

Lời giải 
Đáp án D. 

Giải phương trình ( )22 2 2 1x x x x+ = − +  trên   ( ) ( )2 22 1 0x x x⇔ + − − =  

( )( )2 21 1 0x x x x x x⇔ + − + + + − =  

( )( )2 21 2 1 0x x x⇔ + + − =  

1 2

1 2

x

x

 = − −
⇔ 

= − +
. 

Câu 12. Số phần tử của tập hợp: 

( ){ }22 2\ 2 4 4 4 1A x x x x x= ∈ + − = − +  là: 

A. 0. B. 2. C. 4. D. 3. 

Lời giải 
Đáp án C. 
Giải phương trình 

( )22 22 4 4 4 1x x x x+ − = − +  

( ) ( )2 222 4 2 1x x x⇔ + − = −  
2

2

2 4 2 1
2 4 2 1

x x x
x x x

 + − = −
⇔ 

+ − = − +
 

2

2

1
3

2 3 0 2
12 3 5 0

5
2

x

xx x
xx x

x

= −

 = − − = ⇔ ⇔  =+ − = 
 = −

. 

Vậy A có 4 phần tử. 

Câu 13. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp { }2 1 0X x x x= ∈ + + = : 

A. 0=X . B. { }0=X . C. X =∅ . D. { }X = ∅ . 
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Lời giải 
Chọn C 
Phương trình 2 1 0x x+ + =  vô nghiệm nên X =∅ . 

Câu 14. Số phần tử của tập hợp { }2 1/ , 2= + ∈ ≤A k k k  là: 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn C 

{ }2 1 , 2= + ∈ ≤A k k k . Ta có , 2∈ ≤k k 2 2⇔ − ≤ ≤k { }1;2;5 .⇒ =A . 

Câu 15. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng: 

A. { }x x 1∈ < . B. { }2x 6 7 1 0x x∈ − + = . 

C. { }2x x 4 2 0x∈ − + = . D. { }2x 4 3 0x x∈ − + = . 

Lời giải 
Chọn C 

{ } { }x x 1 0 .= ∈ < ⇒ =A A  

{ }2x 6 7 1 0= ∈ − + =B x x . Ta có 26 7 1 0− + =x x
1
1
6

=
⇔
 = ∉




x

x
{ }1 .⇒ =B  

{ }2x x 4 2 0= ∈ − + =C x . Ta có 2 4 2 0− + =x x
2 2

2 2

 = − ∉
⇔ 

= + ∉





x

x
⇒ =∅C  

{ }2x 4 3 0= ∈ − + =D x x . Ta có 2 4 3 0− + =x x
1
3

=
⇔  =

x
x

{ }1;3 .⇒ =D . 

Câu 16. Cho tập hợp ( )( ){ }2 2–1 2 0A x x x= ∈ + = . Các phần tử của tập A  là: 

A. { }–1;1=A . B. – 2; –1; }2{ 1;=A .C. }1{–=A . D. }1{=A . 

Lời giải 
Chọn A 

( )( ){ }2 2–1 2 0A x x x= ∈ + = . 

Ta có ( )( )2 2–1 2 0+ =x x
( )

2

2

–1 0
2 0 vn

 =
⇔ 

+ =

x
x

1
1

=
⇔  = −

x
x

{ }1;1 .⇒ = −A . 

Câu 17. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng? 

A. { }2 4 0A x x= ∈ − = . B. { }2 2 3 0B x x x= ∈ + + = . 

C. { }2 5 0C x x= ∈ − = . D. { }2 12 0 .D x x x= ∈ + − = . 

Lời giải 
Chọn B 

{ } { }2 4 0 2= ∈ − = ⇒ =A x x A . 

{ }2 2 .3 0 ⇒ =∅= ∈ + + =B x x x B  
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{ } { }2 5;5 50 .= ∈ − = ⇒ = − CC x x  

{ } { }2 12 0 3;4 .= ∈ + − = ⇒ = −D x x x D
. 

Câu 18. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng? 

A. { }2 1 0A x x x= ∈ + + = . B. { }2 2 0B x x= ∈ − = . 

C. ( )( ){ }3 2– 3 1 0C x x x= ∈ + = . D. ( ){ }2 3 0D x x x= ∈ + = . 

Lời giải 
Chọn B 

{ }2 1 0= ∈ + + =A x x x . Ta có ( )2 1 0 vn+ + =x x ⇒ =∅A . 

{ }2 2 0= ∈ − =B x x . Ta có 2 2 0− =x 2⇔ = ± ∉x ⇒ =∅B  

( )( ){ }3 2– 3 1 0= ∈ + =C x x x . Ta có ( )( )3 2– 3 1 0+ =x x 3 3⇔ = ∉x ⇒ =∅C  

( ){ }2 3 0= ∈ + =D x x x . Ta có ( )2 3 0+ =x x 0⇔ =x { }0 .⇒ =D  

Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau  
Câu 19. Cho hai tập hợp A và. B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B? 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Hình C là biểu đồ ven, minh họa cho A B⊂  vì mọi phần tử của A đều là của. B. 
Đáp án C. 

Câu 20. Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn: ,E F F G⊂ ⊂  và G K⊂ . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. G F⊂ . B. K G⊂ . C. E F G= = . D. E K⊂ . 

Lời giải 
Dùng biểu đồ minh họa ta thấy E K⊂ . 

 
Đáp án D. 

Câu 21. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? 

A. ∅ . B. { }x . C. { }∅ . D. { }, x∅ . 

Lời giải 
Vì tập ∅  có tập hợp con là chính nó. 
- Đáp án B có 2 tập con là ∅  và { }x . 

- Đáp án C có 2 tập con là ∅  và { }∅ . 

- Đáp án D có 4 tập con. 
Đáp án A. 

Câu 22. Cho tập hợp { }1;2A =  và { }1;2;3;4;5B = . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: A X B⊂ ⊂ ? 
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A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Lời giải 
X là tập hợp phải luôn có mặt 1 và 2. 
Vì vậy ta đi tìm số tập con của tập { }3;4;5 , sau đó cho hai phần tử 1 và 2 vào các tập con nói trên 

ta được tập X. 
Vì số tập con của tập { }3;4;5  là 32 8=  nên có 8 tập X. 

Đáp án D. 
Câu 23. Cho tập hợp { }1;2;5;7A =  và { }1;2;3B = . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: X A⊂  và 

X B⊂ ? 
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. 

Lời giải 

Cách 1: Vì 
X A
X B
⊂

 ⊂
 nên ( )X A B⊂ ∩ .  

Mà { }1;2A B∩ = ⇒  Có 22 4=  tập X. 

Cách 2: X là một trong các tập sau: { } { } { }; 1 ; 2 ; 1;2∅ . 

Đáp án B. 
Câu 24. Cho tập hợp { } { } { }1;3 , 3; , ; ;3A B x C x y= = = . Để A B C= =  thì tất cả các cặp ( );x y  là: 

A. ( )1;1 . B. ( )1;1  và ( )1;3 . C. ( )1;3 . D. ( )3;1  và ( )3;3 . 

Lời giải 

Ta có: 
1

1
3

x
A B C y

y

=
= = ⇔ ⇒=
 =

 Cặp ( );x y  là ( ) ( )1;1 ; 1;3 . 

Đáp án B. 
Câu 25. Cho tập hợp { } { }1;2;3;4 , 0;2;4A B= = , { }0;1;2;3;4;5C = . Quan hệ nào sau đây là đúng? 

A. B A C⊂ ⊂ . B. B A C⊂ = . C. 
A C
B C
⊂

 ⊂
. D. A B C∪ = . 

Lời giải 
Đáp án C. 
Ta thấy mọi phần tử của A đều thuộc C và mọi phần tử của B đều thuộc C nên chọn C. 

Câu 26. Cho tập hợp A có 4 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con khác rỗng? 
A. 16. B. 15. C. 12. D. 7. 

Lời giải 
Đáp án B. 
Vì số tập con của tập 4 phần tử là 42 16= ⇒  Số tập con khác rỗng là 16 1 15− = . 

Câu 27. Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp { }; ; ; ; ;B a b c d e f=  là: 
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A. 15. B. 16. C. 22. D. 25. 

Lời giải 
Đáp án A. 
Số tập con có 2 phần tử trong đó có phần tử a là 5 tập { } { } { } { } { }; , ; , ; , ; , ,a b a c a d a e a f . 

Số tập con có 2 phần tử mà luôn có phần tử b nhưng không có phần tử a là 4 tập: { };b c , { };b d , 

{ };b e , { };b f . 

Tương tự ta có tất cả 5 4 3 2 1 15+ + + + =  tập. 
Câu 28. Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa a, b của tập hợp { }; ; ; ; ; ;C a b c d e f g=  là: 

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Lời giải 
Đáp án A. 
Tập con có 3 phần tử trong đó a, b luôn có mặt. 
Vậy phần tử thứ 3 sẽ thuộc một trong các phần tử c, d, e, f, g (5 phần tử) nên có 5 tập con. 

Câu 29. Cho tập hợp { }1,2,3,4, ,=A x y . Xét các mệnh đề sau đây: 

( )I : “3∈ A”. 

( )II : “{ }3,4 ∈ A”. 

( )III : “{ },3,a b A∈ ”. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng 

A. I  đúng. B. ,I II  đúng. C. ,II III  đúng. D. ,I III  đúng. 

Lời giải 
Chọn A 
3  là một phần tử của tập hợp A . 

{ }3,4  là một tập con của tập hợp A . Ký hiệu: { }3,4 A⊂ . 

{ },3,a b  là một tập con của tập hợp A . Ký hiệu: { },3,a b A⊂ . 

Câu 30. Cho tập hợp { }1;2;3;4=X . Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X  là 16 . 

B. Số tập con của X  gồm có 2  phần tử là 8 . 

C. Số tập con của X  chứa số 1 là 6 . 

D. Số tập con của X  gồm có 3  phần tử là 2 . 

Lời giải 
Chọn A 
Số tập con của tập hợp X là: 42 16=  
Số tập con có 2  phần tử của tập hợp X  là: 2

4 6C =  

Số tập con của tập hợp X  chứa số 1 là: 8  

{ }1 , { } { }1;2 , 1;3 , { }1;4 , { }1;2;3 , { }1;2;4 , { }1;3;4 , { }1;2;3;4 . 

Số tập con có 3 phần tử của tập hợp X  là: 3
4 4C = . 

Câu 31. Số các tập con 3 phần tử có chứa ,α π của { }, , , , , , , , ,α π ξ ψ ρ η γ σ ω τ=C là: 

A. 8 . B. 10 . C. 12 . D. 14 . 
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Lời giải 
Chọn A 
Các tập con 3 phần tử có chứa ,α π của { }, , , , , , , , ,α π ξ ψ ρ η γ σ ω τ=C là: 

{ }, ,α π ξ , { }, ,α π ψ , { }, ,α π ρ , { }, ,α π η , { }, ,α π γ , { }, ,α π σ , { }, ,α π ω , { }, , .α π τ . 

Câu 32. Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con? 

A. { };x y . B. { }x . C. { };∅ x . D. { }; ;∅ x y . 

Lời giải 
Chọn B 
{ };x y có 22 4= tập con. 

{ }x  có 12 2= tập con là { }x và ∅ . 

{ };∅ x  có 22 4= tập con. 

{ }; ;∅ x y  có 32 8= tập con. 

Câu 33. Khẳng định nào sau đây sai? Các tập A B= với ,A B là các tập hợp sau? 

A. ( )( ){ }1;3 ,  0} –1{ =3A B x x x= = ∈ − . 

B. { }1;3;5;7;9 , 2 1,  ,0 4{ }A B n n k k k= = ∈ = + ∈ ≤ ≤  . 

C. { }21;2 ,{ 0}  2 3A B x x x∈ −= − = − = . 

D. { }2,  1 0A B x x x=∅ = ∈ + + = . 

Lời giải 
Chọn C 

* }3{1;=A , ( )( ){ }–1 3 0== ∈ −B x x x { }1;3⇒ =B ⇒ =A B . 

1;3;5;* }9{ 7;=A , { }2 1,  ,0 4= ∈ = + ∈ ≤ ≤ B n n k k k { }1;3;5;7;9⇒ =B ⇒ =A B . 

2};* { 1= −A , { }2 2 3 0−= ∈ − =B x x x { }1;3⇒ = −B .⇒ ≠A B  

* =∅A , { }2 1 0= ∈ + + =B x x x ⇒ =∅B ⇒ =A B . 

Câu 34. Có tất cả bao nhiêu tập X  thỏa mãn { } { }1;2;3 1;2;3;4;5;6X⊂ ⊂ ? 

A. 1. B. 8 . C. 3 . D. 6 . 

Lời giải 
Chọn B 

Các tập hợp X  thỏa mãn điều kiện là: 

{ }1;2;3X = , { }1;2;3;4X = , { }1;2;3;5X = , { }1;2;3;6X = , { }1;2;3;4;5X = , 

{ }1;2;3;4;6X = , { }1;2;3;5;6X = , { }1;2;3;4;5;6X = j 

Vậy có tất cả 8 tập hợp X  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 35. Số tập con của tập hợp: ( ){ }22 2\ 3 2 2 0A x x x x x= ∈ + − − =  là: 
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C

BA

1

8

6

10

3

5

4

A. 16. B. 8. C. 12. D. 10. 

Lời giải 
Đáp án A. 
Giải phương trình 

( ) ( )22 23 2 0x x x x+ − + =  

Đặt 2x x t+ =  ta có phương trình 

2
0

3 2 0 2
3

t
t t

t

=
− = ⇔
 =


 

Với 0t =  ta có 2 0
0

1
x

x x
x
=

+ = ⇔  = −
 

Với 2
3

t =  ta có: 2 2
3

x x+ =  

2 3 333 3 2 0
3

x x x − ±
⇔ + − = ⇔ =  

Vậy A có 4 phần tử suy ra số tập con của A là 42 16= . 

Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven 
Câu 36. Cho A , B  là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven sau. Phần gạch 

sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây? 

 

A. A B∪ . B. \B A . C. \A B . D. A B∩ . 

Lời giải 
Chọn D 
Theo biểu đồ Ven thì phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp A B∩ . 

Câu 37. Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê 
được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 6 ngày; Số ngày mưa và gió: 
5 ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có 
gió: 1 ngày.Vậy có bao nhiêu ngày thời tiết xấu (Có gió, mưa hay lạnh)? 

A. 14 . B. 13 . C. 15 . D. 16 . 

Lời giải 
Chọn B 
Ký hiệu A là tập hợp những ngày mưa, B là tập hợp những ngày có gió, C 
là tập hợp những ngày lạnh. 

Theo giả thiết ta có: ( ) ( )10,  8n A n B= = , ( ) 6,n C =  

 5,  4,  ( ) ( ) ( 3 1),) (n A B n A C n B C n A B C∩ = ∩ = ∩ = ∩ ∩ =  

Để tìm số ngày thời tiết xấu ta sử dụng biểu đồ Ven(hình vẽ). Ta cần tính 
( )n A B C∪ ∪ . 

A B
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Xét tổng ( ) ( ) ( )n A n B n C+ + : trong tổng này, mỗi phần tử của A giao B, B giao C, C giao A 

được tính làm hai lần nên trong tổng ( ) ( ) ( )n A n B n C+ +  ta phải trừ đi tổng 

( ) ( ) ( )n A B n B C n C A∩ + ∩ + ∩ . 

Trong tổng ( ) ( ) ( )n A n B n C+ +  được tính ( )n A B C∩ ∩  3 lần, trong 

( ) ( ) ( )n A B n B C n C A∩ ∩ ∩+ +  

cũng được tính ( )n A B C∩ ∩  3 lần. Vì vậy 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B nn B A Bn CC C A∪ ∪ + + ∩= − − − + ∩∩ ∩∩  

10 8 6 (5 4 3) 1 13= + + − + + + =  

Vậy số ngày thời tiết xấu là 13 ngày. 
Câu 38. Lớp 110B  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 

3  học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 
học sinh giỏi cả 3  môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 

110B  là: 

A. 9. . B. 10. . C. 18. . D. 28. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 

 
Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3  môn là: 1 2 1 3 1 1 1 10+ + + + + + = . 

Câu 39. Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 
18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một 
môn trong ba môn trên. 

A. 15.  B. 20 . C. 25 . D. 30 . 

Lời giải 
Chọn B 
Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thích môn Văn, Sử, Toán; 
x  là số học sịnh chỉ thích hai môn là văn và toán 
y  là số học sịnh chỉ thích hai môn là Sử và toán 
z  là số học sịnh chỉ thích hai môn là văn và Sử 
Ta có số em thích ít nhất một môn là 45 6 39− =  
Sựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình 

Giỏi Lý + Hóa

Giỏi Toán + Hóa

Giỏi Toán + Lý

1

1

1

Hóa

Lý
Toán

1
3

2

1
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5 25 (1)
5 18 (2)
5 20 (3)

5 39 (4)

a x z
b y z
c x y
x y z a b c

+ + + =
 + + + =
 + + + =
 + + + + + + =

 

Cộng vế với vế (1), (2), (3) ta có 
( )2 15 63a b c x y z+ + + + + + =  (5) 

Từ (4) và (5) ta có 
( )2 39 5 15 63a b c a b c+ + + − − − − + =  

20a b c⇔ + + =  
Vậy chỉ có 20 em thích chỉ một môn trong ba môn trên. 

Câu 40. Lớp 10A  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6  học sinh giỏi Hoá, 3  học sinh giỏi cả 
Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba 
môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá) của lớp 10A  là 
A. 9 . B. 18 . C. 10 . D. 28 . 

Lời giải 
Chọn C 
Số học sinh giỏi toán, lý mà không giỏi hóa: 3 1 2− = . 
Số học sinh giỏi toán, hóa mà không giỏi lý: 4 1 3− = . 
Số học sinh giỏi hóa, lý mà không giỏi toán: 2 1 1− = . 
Số học sinh chỉ giỏi môn lý: 5 2 1 1 1− − − = . 
Số học sinh chỉ giỏi môn hóa: 6 3 1 1 1− − − = . 
Số học sinh chỉ giỏi môn toán: 7 3 2 1 1− − − = . 
Số học sinh giỏi ít nhất một (môn toán, lý, hóa) là số học sinh giỏi 1 môn hoặc 2  môn hoặc cả 3  
môn: 1 1 1 1 2 3 1 10+ + + + + + = . 

Câu 41. Lớp 10A có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả 
Toán và Lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3  học sinh giỏi cả ba 
môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là 
A. 19 . B. 18 . C. 31. D. 49 . 

Lời giải 
Chọn B 
Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven: 

 
Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là 
Số học sinh giỏi Toán: 6 4 3 13+ + = . 

 
Toán 

 

 

Lý 

Hóa 

6

53

4

toán 

lý 

hóa 

1 

2  

4 
3  

5  

6
 

7   

 

 

z

y

x
c

b

a
5

18(S)

20(T)

25(V)
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Số học sinh giỏi Lý: 6 5 3 14+ + = . 
Số học sinh giỏi Hóa: 4 5 3 12+ + = . 
Ta lại có: 
Số học sinh giỏi cả Toán và Lý: 6 . 
Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa: 4 . 
Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý: 5 . 
Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là 3 . 

Số học sinh giỏi hơn một môn là 4 6 5 3 18+ + + = . 
Câu 42. Một nhóm học sinh giỏi các môn: Anh, Toán, Văn. Có 18  em giỏi Văn, 10  em giỏi Anh, 12  em 

giỏi Toán, 3  em giỏi Văn và Toán, 4  em giỏi Toán và Anh, 5  em giỏi Văn và Anh, 2  em giỏi cả 
ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em học sinh? 

A. 25 . B. 20 . C. 30 . D. Đáp án khác) 

Lời giải 
Chọn C 

 
Vì có 2 em giỏi cùng lúc ba môn, nên ta có : 
- Số học sinh giỏi hai môn Toán và Văn, không giỏi Anh là : 3 2 1− = . 
- Số học sinh giỏi hai môn Toán và Anh, không giỏi Văn là : 4 2 2− = . 
- Số học sinh giỏi hai môn Văn và Anh, không giỏi Toán là : 5 2 3− = . 
Lúc đó : 
- Số em giỏi mình môn Văn là : 18 3 2 1 12− − − = . 
- Số em giỏi mình môn Toán là : 12 1 2 2 7− − − = . 
- Số em giỏi mình môn Anh là : 10 2 2 3 3− − − = . 
Vậy cả nhóm có tổng số học sinh là : 2 1 2 3 12 7 3 30+ + + + + + = . 

Câu 43. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 
18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích 
chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 

A. 11. B. 34. C. 1. D. 20. 

Lời giải 
Chọn D 
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Trong lớp 10A, gọi T là tập hợp những em thích môn Toán; V là tập hợp những em thích môn 
Văn; A là tập hợp những em thích môn Tiếng Anh; K là tập hợp những em không thích môn nào. 
Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh. 
x  là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Toán 
y  là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Tiếng Anh 
z  là số học sinh chỉ thích hai môn Toán và Tiếng Anh 
Ta có biểu đồ Ven: 

Từ biểu đồ ven Ven ta có hệ phương trình sau: 

( )

5 25 (1)
5 20 (2)
5 18 (3)

5 6 45 5

+ + + =
 + + + =
 + + + =
 + + + + + + + =

a x y
b x z
c y z

x y z a b c

 

Cộng vế với vế của (1), (2), (3)  ta có: 2( ) 15 63+ + + + + + =a b c x y z  
2( ) 48     (4)⇔ + + + + + =a b c x y z  

Từ (4) và (5) ta có 

Ta có: 
2( ) 48

20
2( ) 2( ) 68

a b c x y z
a b c

x y z a b c
+ + + + + =

⇒ + + = + + + + + =  
Vậy có 20 học sinh chỉ thích một trong ba môn trên. 

Câu 44. Cho tập A là tập hợp các số tự nhiên, mà mỗi số tự nhiên trong A đều chia hết cho 3 hoặc chia hết 
cho 5, hoặc chia hết cho cả 3 và 5. Trong đó có 2019 số chia hết cho 3; 2020 số chia hết cho 5, 
195 số chia hết cho 15; Hỏi tập A có bao nhiêu phần tử 
A. 4234. B. 4039. C. 4235. D. 3844. 

Lời giải 
Chọn D 

 
Theo biểu đồ ven ta có: 
Tập A có 2019 195 195 2020 195 3844− + + − = phần tử. 

195 2020-195 2019-195 

5 

x 

b 

a 
c 

6 

y 

z 

T 

A 

V 

K 
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Câu 45. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi 
điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em 
tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 
A. 20. B. 45. C. 38. D. 21. 

Lời giải 
Chọn D 

 
Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn điền kinh, nhảy xa, nhảy cao. 
x  là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy xa 
y  là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao 
z  là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy cao 
Số em thi ít nhất một môn là: 45 7 38− =  
Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình sau: 

5 25                     (1)
5 20                    (2)
5 15                     (3)

5 38    (4)

a x z
b x y
c y z
x y z a b c

+ + + =
 + + + =
 + + + =
 + + + + + + =

 

Cộng vế với vế của (1), (2), (3)  ta có: 2( ) 15 60   (5)a b c x y z+ + + + + + =  
Từ (4), (5)  ta có: 2(38 5 ) 15 60a b c a b c+ + + − − − − + =  21a b c⇔ + + =  
Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên. 

Câu 46. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 111B  có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. 
Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 111B  có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt 
học sinh giỏi. 
A. 4. B. 7. C. 11. D. 20. 

Lời giải 
Chọn C 

a 

c 

y z 
5 25(ĐK) 

15(NC) 
 

20(NX) 

x b 
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Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 
Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) 
là: 26 15 11− = . 
Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: 22 11 11− =  
Cách 2: 
Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 
Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: 22 15 26 11+ − = . 

Câu 47. Mỗi học sinh của lớp 110A  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi 
Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp 110A  có bao nhiêu học sinh? 

A. 40. B. 45. C. 50. D. 55. 

Lời giải 
Chọn B 

 
Dựa vào biểu đồ ven ta có: 
Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: 30 20 10− = . 
Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa là: 35 20 15− = . 
Do đó số học sinh lớp 110A  là: 10 20 15 45+ + =  

Cách 2: Sĩ số học sinh lớp 110A  là: 30 35 20 45+ − = . 

Câu 48. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30  học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25  học 
sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5  học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi 
môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong 
hai môn Toán hoặc Văn? 
A. 20 . B. 15 . C. 5 . D. 10 . 

Lời giải 
Chọn B 

30 
          
               35 20 

Toán Hóa 

22 
 

               15 ? 

Toán 
 

Văn 



Trang 16  

 
Gọi A  là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán. 
B là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. 
C là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn. 
Số học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, Văn của lớp là: 40-5=35 (học sinh). 
Theo sơ đồ Ven ta có: 35 30 25 35 20A B C C C         . 
Do vậy ta có: 
Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: 30 20 10A C    (học sinh). 
Số học sinh chỉ giỏi môn Văn là: 25 20 5B C    (học sinh). 
Nên số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn là: 10 5 15  (học sinh). 
Vậy ta chọn đáp án B . 

Câu 49. Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn 
Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 
A. 54. B. 40. C. 26. D. 68. 

Lời giải 
Gọi T, L lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán và các học sinh giỏi Lý. 
Ta có: 
T : là số học sinh giỏi Toán 

L : là số học sinh giỏi Lý 

T L∩ : là số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý 

Khi đó số học sinh của lớp là: 6T L∪ + . 

Mà 25 23 14 34T L T L T L∪ = + − ∩ = + − = . 

Vậy số học sinh của lớp là 34 6 40+ = . 
Đáp án B. 

Câu 50. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em 
học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn 
Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa) Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn 
Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa? 
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Lời giải 
Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa) 
Khi đó tương tự Ví dụ 13 ta có công thức: 
T L H T L H T L L H H T T L H∪ ∪ = + + − ∩ − ∩ − ∩ + ∩ ∩

 
45 25 23 20 11 8 9 T L H⇔ = + + − − − + ∩ ∩  

5T L H⇔ ∩ ∩ =  

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. 
Đáp án C. 

Câu 51. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng 
bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn và 6 học sinh 
không chơi môn nào. Số học sinh chỉ chơi 1 môn thể thao là? 
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A. 48. B. 20. C. 34. D. 28. 

Lời giải 
Đáp án B. 
Gọi A là tập hợp các học sinh chơi bóng đá 
B là tập hợp các học sinh chơi bóng bàn 
C là tập hợp các học sinh không chơi môn nào 
Khi đó số học sinh chỉ chơi bóng đá là 

2 25 23 2.14 20A B A B+ − ∩ = + − = . 

Câu 52. Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình 
vẽ là tập hợp nào sau đây? 

A. ( ) \A B C∪ . B. ( ) \A B C∩ . C. ( ) ( )\ \A C A B∪ . D. ( )A B C∩ ∪ . 

Lời giải 
Vì với mỗi phần tử x thuộc phần gạch sọc 

thì ta thấy: ( ) \
x A
x B x A B C
x C

∈
 ∈ ⇒ ∈ ∩
 ∉

.  

Đáp án B. 
Câu 53. Cho A , B , C  là các tập hợp bất kì. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ( ) ( ) ( )∪ ∩ = ∪ ∩ ∪A B C A B A C . B. ( ) ( ) ( )∩ ∪ = ∩ ∪ ∩A B C A B A C . 

C. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ = ∪A B C A C B C . D. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ = ∪A B C A B A C . 

Lời giải 
Chọn D 
Dùng biểu đồ Ven để kiểm tra đáp án D sai. 
Biểu đồ Ven tập hợp ( )\ ∪A B C : 

 
Biểu đồ Ven tập hợp ( ) ( )\ \∪A B A C : 
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. 
Câu 54. Cho A , B , C  là các tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây? 

 
A. ( ) ( )\∪ ∪ ∩ ∩A B C A B C . 

B. ( ) ( ) ( )\ \ \∪ ∪A B B C C A . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )\∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∩ ∩  A B B C C A A B C . 

D. ( ) ( ) ( )\ \ \∩ ∩ ∩ ∩ ∩          A B C B C A C B A . 

Lời giải 
Chọn C 
Từ hình vẽ ta thấy phần gạch sọc là ( ) ( ) ( )\ \ \∩ ∪ ∩ ∪ ∩          A B C B C A C A B , nhưng kết quả 

này không có trong đáp án. 
Từ hình vẽ ta có thể nhìn thấy ( ) ( ) ( )∩ ∪ ∩ ∪ ∩  A B B C C A  là phần gạch sọc thêm phần của 

∩ ∩A B C , bỏ đi phần của ∩ ∩A B C  ta được kết quả đúng. 
Câu 55. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý, và 22 

bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa 
giỏi Toán vừa giỏi Lý? 
A. 7. B. 25. C. 10. D. 18. 

Lời giải 
Chọn A 
Số học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Lý chính là số phần tử của tập hợp A B∩ . Từ biểu đồ Ven, ta 
có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B n A B n A B n A n B∪ = + − ⇒ = ∪ − −  . 

B. (HS nhầm với phép tính tổng). 

C. (HS lấy số nhỏ nhất trong hai tập hợp học sinh giỏi Toán, giỏi Lý). 

D. (HS lấy sĩ số lớp trừ số bạn không giỏi môn nào. 

Câu 56. Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng 
chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em 
đăng ký chơi cả 2 môn? 
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A. 5. B. 10. C. 30. D. 25. 

Lời giải 
Chọn A 

Đáp án A đúng vì: Gọi A là tập hợp các học sinh đăng ký chơi bóng đá, B là tập hợp các học sinh 
đăng ký chơi bóng chuyền. Dựa vào biểu đồ Ven, ta có: số học sinh đăng ký cả 2 môn là 

35 15 45 5A B A B A B∩ = + − ∪ = + − = . 

Câu 57. Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25  bạn chơi bóng đá, 20  
bạn chơi bóng chuyền và 10  bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh? 

A. 35 . B. 30 . C. 25 . D. 20 . 

Lời giải 
Chọn A 

Giả sử A = “Hs chơi bóng đá”. 

B =  “Hs chơi bóng chuyền” 

A B∪ =  “Hs chơi bóng đá hoặc bóng chuyền” 

A B∩ =  “Hs chơi cả hai môn”. 

Số phần tử của A B∪  là: 25 20 –10 35+ = . 

Số Hs chơi bóng đá hoặc bóng chuyền là số Hs của lớp: 35 . 

Câu 58. Kí hiệu X  là số phần tử của tập hợp X . Cho hai tập hợp A , B  bất kì và xét các khẳng định sau: 

( ) :I nếu ∩ =∅A B  thì + = ∪A B A B . 

( ) :II nếu ∩ ≠∅A B  thì + = ∪ − ∩A B A B A B . 

( ) :III nếu ∩ ≠∅A B  thì + = ∪ + ∩A B A B A B . 

Khẳng định nào đúng? 
A. Chỉ ( )I . B. Chỉ ( )I  và ( )II . C. Chỉ ( )I  và ( )III . D. Chỉ ( )III . 

Lời giải 
Chọn C 
Dùng biểu đồ Ven: 
Nếu ∩ =∅A B  thì + = ∪A B A B . 

 
Nếu ∩ ≠∅A B  thì khi tính ∪A B  từ +A B  ta thấy ∩A B  được tính đến 2 lần nên ta có 

∪ = + − ∩A B A B A B  do đó + = ∪ + ∩A B A B A B . 
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Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số 
Câu 59. Cho tập hợp { }\ 3 1A x x= ∈ − < < . Tập A là tập nào sau đây? 

A. { }3;1−  B. [ ]3;1−  C. [ )3;1−  D. ( )3;1−  

Lời giải 
Theo định nghĩa tập hợp con của tập số thực   ở phần trên ta chọn ( )3;1− . 

Đáp án D. 
Câu 60. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ( ]1;4 ? 

A.  

B.  

C.  

D.  
Lời giải 

Vì ( ]1;4  gồm các số thực x mà 1 4x< ≤  nên chọn#A. 

Đáp án#A. 
Câu 61. Cho tập hợp { }\ ,1 3X x x x= ∈ ≤ ≤  thì X được biểu diễn là hình nào sau đây? 

A.  

B.  

C.  

D.  
Lời giải 

Giải bất phương trình: [ ] [ ]
11

1 3 3; 1 1;31
3

3 3

xx
x xx

x
x

 ≥ ≥ ≤ ≤ ⇔ ⇔ ⇔ ∈ − − ∪≤ − ≤  − ≤ ≤

 

Đáp án D. 
Câu 62. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ ≤ ≤ : 

A. [ ]4;9 .=A  B. ( ]4;9 .=A  C. [ )4;9 .=A  D. ( )4;9 .=A  
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Lời giải 
Chọn A 

{ }4 9= ∈ ≤ ≤A x x [ ]4;9 .⇔ =A  

Câu 63. Tập { }3 1 2 1A x x= ∈ − < − ≤  được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng là: 

A. ( ]1;0− . B. [ )0;2 . C. [ ]1;2 . D. ( ]0;2 . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 3 1 2 1x− < − ≤ 4 2 0x⇔ − < − ≤ 0 2x⇔ ≤ < . 
Do đó { } [ )0 2 0;2A x x= ∈ ≤ < = . 

Câu 64. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ ≤ ≤ : 

A. [ ]4;9A = . B. ( ]4;9A = . C. ( )4;9A = . D. [ )4;9A = . 

Lời giải 
Chọn A 

 Ta có { } [ ]4 9 4;9A x x= ∈ ≤ ≤ = . 

Câu 65. Cho tập hợp: { }5 4 2A x x x= ∈ − < − . Hãy viết lại tập hợp A  dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, 
đoạn. 
A. ( )3;A = +∞ . B. ( ];3A = −∞ . C. [ );3A = −∞ . D. ( );3A = −∞ . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có: 5 4 2x x− < − 3 9x⇔ < 3x⇔ < ⇒ ( );3A = −∞ . 

Câu 66. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn cho tập { }3 1 2= ∈ − ≥A x x ? 
 

A. 
 

B.  

 

C.  

 

D. 
 

 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có: 3 1 2 1x x− ≥ ⇔ ≥ ⇒ { }1A x x= ∈ ≥ . 

Câu 67. Cho tập hợp { }|2 7C x x= ∈ < ≤ . Tập hợp C  được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây? 

A. [ )2;7C = . B. ( ]2;7C = . C. ( )2;7C = . D. [ ]2;7C = . 

Lời giải 
Chọn B 

1
]

1
[

1
(
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Câu 68. Cho tập hợp { }| 1 2M x R x= ∈ − ≤ < . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 
A. [ )1;2M = − . B. ( ]1;2M = − . C. ( )1;2M = − . D. { }1;0;1M = − . 

Lời giải 
Chọn A 
Theo cách viết các tập con của R ta có { } [ )| 1 2 1;2M x R x= ∈ − ≤ < = − . 

Câu 69. Cho tập { }3 x 9C x= ∈ ≤ < . Tập C là tập nào sau đây: 

A. ( )3 ;  9=C . B. ( ]3 ;  9=C . C. [ )3 ;  9=C . D. A =∅ . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 70. Cho tập hợp { }2 4 2A x x x= ∈ − < − . Hãy viết lại tập hợp A  dưới kí hiệu đoạn, khoảng, nửa 
khoảng. 
A. [ )2;A = +∞ . B. ( )2;A = +∞ . C. ( );2A = −∞ . D. ( ];2A = −∞ . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 71. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }3A x x= ∈ ≤ . 

A. [ )3;A = +∞ . B. ( ] [ ); 3 3;A = −∞ − ∪ +∞ . 

C. [ ]3;3A = − . D. ( )3;3A = − . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 72. Cho { }1 2A x x= ∈ − < ≤ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ]1;2A = − . B. { }0;1;2A = . C. { }1;0;2A = − . D. { }0;1A = . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 73. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }2A x x= ∈ ≤ . 

A. ( );2A = −∞ . B. ( ];2A = −∞ . C. [ )2;A = +∞ . D. ( )2;A = +∞ . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 74. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp { }4 9A x x= ∈ − ≤ < . 

A. ( ]4;9A = − . B. [ ]4;9A = − . C. ( )4;9A = − . D. [ )4;9A = − . 

Lời giải 
Chọn D 

Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp 
Câu 75. Cho tập hợp { } { }1;5 , 1;3;5X Y= = . Tập X Y∩  là tập hợp nào sau đây? 

A. { }1 . B. { }1;3 . C. {1;3;5}. D. { }1;5 . 

Lời giải 
Vì X Y∩  là tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc X và vừa thuộc Y nên chọn. D. 
Đáp án. D. 

Câu 76. Cho tập { }0,1,2,3,4,5X =  và tập { }0,2,4A = . Tìm phần bù của A  trong X . 

A. ∅ . B. { }2,4 . C. { }0,1,3 . D. { }1,3,5 . 
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Lời giải 
Chọn D 

Phần bù của A  trong X  là { }\ A= 1,3,5XC A X= . 

Câu 77. Cho tập hợp { }2 ; 4 ; 6 ; 9A = , { }1; 2 ; 3 ; 4B = . Tập hợp \A B  bằng tập hợp nào sau đây? 

A. { }1; 2 ; 3 ; 5 . B. { }6 ; 9 ;1; 3 . C. ∅ . D. { }6 ; 9 . 

Lời giải 
Chọn D 
 {\ /A B x x A= ∈  và } { }6 ; 9x B∉ = . 

Câu 78. Cho hai tập hợp { }0;1;2;3;4;5A = và { }2;3;4;6;7B = . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. { }\ 1;2;3A B = . B. { }\ 0;1;5A B = . C. { }\ 0;1A B = . D. { }\ 0;1;4;5A B = . 

Lời giải. 
Chọn B 

Câu 79. Cho hai tập hợp { }1;3;5;6A = và { }0;3;4;6B = . Tập hợp \A B  bằng tập nào sau đây. 

A. { }0;3;4;6 . B. { }1;0;4;5 . C. { }1;5 . D. { }0;4 . 

Lời giải 
Chọn C 
Tập hợp \A B  là tập gồm các phần tử thuộc A  nhưng không thuộc B . { }\ 1;5A B = . 

Câu 80. Cho hai tập hợp { } { }0;1;2;3;4;5 , 2;4;6;7A B= = . Khi đó tập A B∩  là tập nào sau đây? 

A. { }2;4;6;7 .. B. { }2;4 . . C. { }2;4;6 . . D. { }0;1;3;5 .  

Lời giải 
Chọn B 
Ta tìm phần tử chung của cả hai tập hợp. 

Câu 81. Cho hai tập hợp { } { }2| 3 2 0 , | 2 1 17A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ + ≤  . Chọn khẳng định đúng. 

A. { }0;1A B∩ = . B. { }1A B∩ = . C. { }0;1;2A B∩ = . D. { }0;2A B∩ = . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 82. Cho hai tập hợp { } { }3;0;4;7 , 3;4;7;17A B= − = − . Khi đó tập A B∩  là tập nào sau đây? 

A. { }3;7 .− . B. { }3;0;4;7;17 .− . C. { }3;4;7 .− . D. { }4;7 .  

Lời giải 
Chọn C 
Ta tìm phần chung của cả hai tập hợp. 

Câu 83. Cho hai tập hợp { }1;2;4;7;9X =  và { }1;0;7;10X = − . Tập hợp X Y∪  có bao nhiêu phần tử? 

A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 10 . 

Lời giải 
Chọn C 



Trang 24  

Ta có { }1;0;1;2;4;7;9;10X Y∪ = − . Do đó X Y∪  có 8  phần tử. 

Câu 84. Cho hai tập hợp { } { }1;2;5;6;7;10 , 1;2;3;4;5;9;10A B= = . Tập hợp \B A  bằng tập hợp nào sau 
đây? 

A. { }1;2;3;4;5;7;9;10 . B. { }6;7 . C. { }3;4;9 . D. { }1;2;5;10 . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 85. Cho tập { } { }2;4;6;9 , 1;2;3;4X Y= = . Tập nào sau đây bằng tập \X Y ? 

A. { }1;2;3;5 . B. { }1;3;6;9 . C. { }6;9 . D. { }1 . 

Lời giải 
Vì \X Y  là tập hợp các phần tử thuộc X mà không thuộc Y nên chọn. C. 
Đáp án. C. 

Câu 86. Cho tập hợp { } { }; , ; ;X a b Y a b c= = . X Y∪  là tập hợp nào sau đây? 

A. { }; ; ;a b c d . B. { };a b . C. { }c . D. { ; ; }a b c . 

Lời giải 
Vì X Y∪  là tập hợp gồm các phần tử thuộc X hoặc thuộc Y nên chọn. D. 
Đáp án. D. 

Câu 87. Cho hai tập hợp A và B khác rỗng thỏa mãn: A B⊂ . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A. \A B =∅ . B. A B A∩ = . C. \B A B= . D. A B B∪ = . 

Lời giải 
Vì \B A  gồm các phần tử thuộc B và không thuộc A nên chọn. C. 
Đáp án. C. 

Câu 88. Cho ba tập hợp: 
( ){ } ( ){ } ( ) ( ){ }| 0 , | 0 , | 0F x f x G x g x H x f x g x= ∈ = = ∈ = = ∈ + =   . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. H F G= ∩ . B. H F G= ∪ . C. \H F G= . D. \H G F= . 

Lời giải 

Vì ( ) ( )
( )
( )

0
0

0

f x
f x g x

g x

=+ = ⇔ 
=

 mà ( ) ( ){ }| 0 vµ F G x f x g x∩ = ∈ =  

Đáp án.#A. 

Câu 89. Cho tập hợp 2

2| 1
1

xA x
x

 = ∈ ≥ + 
 ; B là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của b để phương trình 

2 2 4 0x bx− + =  vô nghiệm. Số phần tử chung của hai tập hợp trên là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. 

Lời giải 

Ta có: ( )22 2
2

2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1
1

x x x x x x x
x

≥ ⇔ ≥ + ⇔ − + ≤ ⇔ − ≤ ⇔ =
+

 

Phương trình 2 2 4 0x bx− + =  có 2' 4b∆ = −  
Phương trình vô nghiệm 2 24 0 4 2 2b b b⇔ − < ⇔ < ⇔ − < <  
Có 1b =  là phần tử chung duy nhất của hai tập hợp. 
Đáp án.#A. 
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Câu 90. Cho hai tập hợp { } { }1;2;3;4 , 1;2X Y= = . XC Y  là tập hợp sau đây? 

A. { }1;2 . B. { }1;2;3;4 . C. { }3;4 . D. ∅ . 

Lời giải 
Vì Y X⊂  nên { }\ 3;4XC Y X Y= =  

Đáp án. C. 
Câu 91. Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình 

vẽ là tập hợp nào sau đây? 

A. ( ) \A B C∪ . B. ( ) \A B C∩ . C. ( ) ( )\ \A C A B∪ . D. ( )A B C∩ ∪ . 

Lời giải 
Vì với mỗi phần tử x thuộc phần gạch sọc 

thì ta thấy: ( ) \
x A
x B x A B C
x C

∈
 ∈ ⇒ ∈ ∩
 ∉

.  

Đáp án. B. 
Câu 92. Cho hai tập hợp { }0;2A =  và { }0;1;2;3;4B = . Số tập hợp X thỏa mãn A X B∪ =  là: 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Lời giải 
Vì A X B∪ =  nên bắt buộc X phải chứa các phần tử { }1;3;4  

và X B⊂ .  
Vậy X có 3 tập hợp đó là: { } { } { }1;3;4 , 1;2;3;4 , 0;1;2;3;4 . 

Đáp án. B. 
Câu 93. Cho hai tập hợp { }0;1A =  và { }0;1;2;3;4B = . Số tập hợp X thỏa mãn BX C A⊂  là: 

A. 3. B. 5. C. 6. D. 8. 

Lời giải 
Ta có { }\ 2;3;4BC A B A= =  có 3 phần tử nên số tập con X  có 32 8=  (tập). 

Đáp án. D. 

Câu 94. Cho tập hợp { }1;2;3;4;5A = . Tìm số tập hợp X sao cho { }\ 1;3;5A X =  và { }\ 6;7X A = . 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Lời giải 
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Vì { }\ 1;3;5A X =  nên X phải chứa hai phần tử 2; 4 và X không chứa các phần tử 1; 3; 5. Mặt 

khác { }\ 6;7X A =  vậy X phải chứa 6; 7 và các phần tử khác nếu có phải thuộc)#A. Vậy 

{ }2;4;6;7X = . 

Đáp án.#A. 
Câu 95. Ký hiệu X  là số phần tử của tập hợp X. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? 

A. A B A B A B A B∩ =∅⇒ + = ∪ + ∩ . 

B. A B A B A B A B∩ ≠∅⇒ + = ∪ − ∩ . 

C. A B A B A B A B∩ ≠∅⇒ + = ∪ + ∩ . 

D. A B A B A B∩ =∅⇒ + = ∪ . 

Lời giải 
Kiểm tra các đáp án bằng cách vẽ biểu đồ Ven cho hai trường hợp A B∩ =∅  và A B∩ ≠∅  

 
Đáp án. C. 

Câu 96. Cho tập hợp { } { }1;2;3;4 , 0;2;4;6A B= = . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. { }2;4A B∩ = . B. { }0;1;2;3;4;5;6A B∪ = . 

C. A B⊂ . D. { }\ 0;6A B = . 

Lời giải 
Đáp án.#A. 
Ta thấy { }2;4A B∩ = . 

Câu 97. Ký hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A. T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các 
học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. T G H∪ = . B. T G∩ =∅ . C. \H T G= . D. \G T =∅ . 

Lời giải 
Đáp án. D. 
Vì \G T G= . 

Câu 98. Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. A B A C B C⊂ ⇒ ∩ ⊂ ∩ . B. \ \A B C A C B⊂ ⇒ ⊂ . 

C. A B A C B C⊂ ⇒ ∪ ⊂ ∪ . D. ,A B B C A C⊂ ⊂ ⇒ ⊂ . 

Lời giải 
Đáp án. B. 
Ta có thể dùng biểu đồ Ven ta thấy \ \A B C A C B⊂ ⇒ ⊂  
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. 
Câu 99. Cho tập hợp { }; ;A a b c=  và { }; ; ; ;B a b c d e= . Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn 

A X B⊂ ⊂ ? 
A. 5. B. 6. C. 4. D. 8. 

Lời giải 
Đáp án. C. 

Vì A X⊂  nên X phải chứa 3 phần tử { }; ;a b c  của)#A. Mặt khác X B⊂  nên X  chỉ có thể lấy 

các phần tử a, b, c, d, e) Vậy X là một trong các tập hợp sau: 

{ } { }; ; , ; ; ;a b c a b c d , { }; ; ;a b c e , { }; ; ; ;a b c d e . 

Câu 100. Cho hai tập hợp { } { }1;2;3;4;5 ; 1;3;5;7;9A B= = . Tập nào sau đây bằng tập A B∩ ? 

A. { }1;3;5 . B. { }1;2;3;4;5 . C. { }2;4;6;8 . D. { }1;2;3;4;5;7;9 . 

Lời giải 
Đáp án.#A. 
Vì A B∩  gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc) B. 

Câu 101. Cho tập hợp { } { }2;4;6;9 , 1;2;3;4A B= = . Tập nào sau đây bằng tập \A B ? 

A. { }1;2;3;5 . B. { }1;2;3;4;6;9 . C. { }6;9 . D. ∅ . 

Lời giải 
Đáp án. C. 
Vì { }\ |  vµ A B x x A x B= ∈ ∉ . 

Câu 102. Cho các tập hợp { } { }2: 7 6 0 , : 4A x x x B x x= ∈ − + = = ∈ <  . Khi đó: 

A. A B A∪ = . B. A B A B∩ = ∪ . C. \A B A⊂ . D. \B A =∅ . 

Lời giải 
Đáp án. C. 
Ta có { } { }1;6 , \ 4A B x x= = ∈ <  

{ } { }0;1;2;3 \ 6 \B A B A B A⇒ = ⇒ = ⇒ ⊂ . 

Câu 103. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng: 

A. \ =   . B. * ∪ =   . C. * ∩ =   . D. * *∩ =   . 

Lời giải 
Chọn D 
D đúng do * * *⊂ ⇒ ∩ =     . 

Câu 104. Chọn kết quả sai trong các kết quả sau: 

A. .∩ = ⇔ ⊂A B A A B . B. .A B A A B∪ = ⇔ ⊂ . 

C. \ .= ⇔ ∩ =∅A B A A B . D. \ .B A B A B= ⇔ ∩ =∅ . 
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Lời giải 
Chọn B 
B sai do .A B A A B∪ = ⇔ ⊃ . 

Câu 105. Cho { }7;2;8;4;9;12X = ; { }1;3;7;4Y = . Tập nào sau đây bằng tập ∩X Y ? 

A. { }1;2;3;4;8;9;7;12 . B. { }2;8;9;12 . C. { }4;7 . D. { }1;3 . 

Lời giải 
Chọn C 

{ } { }7;2;8;4;9;12 , 1;3;7;4= =X Y { }7;4 .⇒ ∩ =X Y . 

Câu 106. Cho hai tập hợp { }2,4,6,9A =  và { }1,2,3,4B = .Tập hợp \A B bằng tập nào sau đây? 

A. { }1, 2,3,5=A . B. { }1;3;6;9 . . C. { }6;9 . . D. .∅ . 

Lời giải 
Chọn C 

{ } { }2,4,6,9 , 1,2,3,4= =A B { }\ 6,9 .⇒ =A B . 

Câu 107. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp ( ) ( )\ \A B B A∪ bằng? 

A. { }0;1;5;6 .. B. { }1;2 . . C. { }2;3;4 .. D. { }5;6 . . 

Lời giải 
Chọn A 

{ } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .= =A B  

{ } { }\ 0;1 , \ 5;6= =A B B A ( ) ( ) { }\ \ 0;1;5;6⇒ ∪ =A B B A . 

Câu 108. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp \A B  bằng: 

A. { }0 .. B. { }0;1 .. C. { }1;2 . . D. { }1;5 . . 

Lời giải 
Chọn B 

{ } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6= =A B { }\ 0;1⇒ =A B . 

Câu 109. Cho { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6 .A B= =  Tập hợp \B A  bằng: 

A. { }5 . . B. { }0;1 .. C. { }2;3;4 .. D. { }5;6 . . 

Lời giải 
Chọn D 

{ } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6= =A B { }\ 5;6 .⇒ =B A . 

Câu 110. Cho { } { }1;5 ; 1;3;5 .= =A B Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau 

A. { }1 .∩ =A B . B. { }1;3 .∩ =A B . C. { }1;5 .∩ =A B . D. { }1;3;5 .∩ =A B . 

Lời giải 
Chọn C 

{ } { }1;5 ; 1;3;5 .= =A B  Suy ra { }1;5 .∩ =A B . 

Câu 111. Cho tập hợp ( ]; 1A = −∞ −  và tập ( )2;B = − +∞ . Khi đó A B∪  là: 
A. ( )2;− +∞  B. ( ]2; 1− −  C.   D. ∅  
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Vì { }\  hoac A B x x A x B∪ = ∈ ∈ ∈  nên chọn đáp án C. 

Đáp án C. 
Câu 112. Cho hai tập hợp [ ) ( )5;3 , 1;A B= − = +∞ . Khi đó A B∩  là tập nào sau đây? 

A. ( )1;3  B. ( ]1;3  C. [ )5;− +∞  D. [ ]5;1−  

Lời giải 

 
Ta có thể biểu diễn hai tập hợp A và B, tập A B∩  là phần không bị gạch ở cả A và B nên 

( )1;3x∈ . 

Đáp án#A. 
Câu 113. Cho ( ) [ ]2;1 , 3;5A B= − = − . Khi đó A B∩  là tập hợp nào sau đây? 

A. [ ]2;1−  B. ( )2;1−  C. ( ]2;5−  D. [ ]2;5−  

Lời giải 

Vì với 
x A

x A B
x B
∈

∈ ∩ ⇔  ∈
 hay 

2 1
2 1

3 5
x

x
x

− < <
⇔ − < <− ≤ ≤

 

Đáp án B. 
Câu 114. Cho hai tập hợp ( ] ( ]1;5 ; 2;7A B= = . Tập hợp \A B  là: 

A. ( ]1;2  B. ( )2;5  C. ( ]1;7−  D. ( )1;2−  

Lời giải 

{ } ( ]\ \  va 1;2A B x x A x B x= ∈ ∈ ∉ ⇒ ∈ .  

Đáp án#A. 
Câu 115. Cho tập hợp ( )2;A = +∞ . Khi đó RC A  là: 

A. [ )2;+∞  B. ( )2;+∞  C. ( ];2−∞  D. ( ]; 2−∞ −  

Lời giải 
Ta có: ( ]\ ;2RC A A= = −∞ . 

Đáp án C. 
Câu 116. Cho các số thực a, b, c, d và a b c d< < < . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. ( ) ( ) ( ); ; ;a c b d b c∩ =  B. ( ) ( ) ( ]; ; ;a c b d b c∩ =  

C. ( ) [ ) [ ); ; ;a c b d b c∩ =  D. ( ) [ ) ( ); ; ;a c b d b c∪ =  

Lời giải 

 
Đáp án#A. 

Câu 117. Cho ba tập hợp [ ] [ ] [ )2;2 , 1;5 , 0;1A B C= − = = . Khi đó tập ( )\A B C∩  là: 
A. { }0;1  B. [ )0;1  C. ( )2;1−  D. [ ]2;5−  

Lời giải 
Ta có: [ ) ( ) [ )\ 2;1 \ 0;1A B A B C= − ⇒ ∩ = . 

Đáp án B. 
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Câu 118. Cho tập hợp )3; 8C A = − , 
( ) ( )5;2 3; 11 .C B = − ∪

  Tập ( )C A B∩


là: 

A. ( )3; 3− . B. ∅ . C. ( )5; 11− . D. ( ) ( )3;2 3; 8 .− ∪  

Lời giải 
Chọn C 

)3; 8= −

C A , ( ) ( ) ( )5;2 3; 11 5; 11= − ∪ = −


C B  

( ) ); 3 8;= −∞ − ∪ +∞A , ( ] ); 5 11; .= −∞ − ∪ +∞B  

( ] ); 5 11;⇒ ∩ = −∞ − ∪ +∞A B ( ) ( )5; 11 .⇒ ∩ = −


C A B  

Câu 119. Cho [ ] ( ) ( )1;4 ; 2;6 ; 1;2 .A B C= = = Tìm :A B C∩ ∩  

A. [ ]0;4 .  B. [ )5; .+∞  C. ( );1 .−∞  D. .∅  

Lời giải 
Chọn D 

[ ] ( ) ( )1;4 ; 2;6 ; 1;2= = =A B C ( ]2;4⇒ ∩ =A B ⇒ ∩ ∩ =∅A B C . 

Câu 120. Cho hai tập { }3 4 2A x x x= ∈ + < + , { }5 3 4 1B x x x= ∈ − < − . 
Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A  và B là: 
A. 0  và 1.  B. 1.  C. 0  D. Không có. 

Lời giải 
Chọn A 

{ }3 4 2= ∈ + < +A x x x ( )1; .⇒ = − +∞A  

{ }5 3 4 1= ∈ − < −B x x x ( );2 .⇒ = −∞B  

( )1;2∩ = −A B { }1 2 .⇔ ∩ = ∈ − < <A B x x  

{ }1 2⇒ ∩ = ∈ − < <A B x x { }0;1 .⇔ ∩ =A B  

Câu 121. Cho [ ]4;7A = − , ( ) ( ); 2 3;B = −∞ − ∪ +∞ . Khi đó ∩A B : 
A. [ ) ( ]4; 2 3;7 .− − ∪  B. [ ) ( )4; 2 3;7 .− − ∪  C. ( ] ( );2 3; .−∞ ∪ +∞  D. ( ) [ ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  

Lời giải 
Chọn A 

[ ]4;7= −A , ( ) ( ); 2 3;= −∞ − ∪ +∞B , suy ra [ ) ( ]4; 2 3;7∩ = − − ∪A B . 

Câu 122. Cho ( ]; 2A = −∞ − , [ )3;B = +∞ , ( )0;4 .C = Khi đó tập ( )A B C∪ ∩  là: 
A. [ ]3;4 .  B. ( ] ( ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  C. [ )3;4 .  D. ( ) [ ); 2 3; .−∞ − ∪ +∞  

Lời giải 
Chọn C 

( ]; 2= −∞ −A , [ )3;= +∞B , ( )0;4 .=C  Suy ra 

( ] [ ); 2 3;∪ = −∞ − ∪ +∞A B ; ( ) [ )3;4 .∪ ∩ =A B C  

Câu 123. Cho { }: 2 0A x R x= ∈ + ≥ , { }: 5 0B x R x= ∈ − ≥ . Khi đó ∩A B  là: 
A. [ ]2;5− . B. [ ]2;6− . C. [ ]5;2− . D. ( )2;− +∞ . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có { }: 2 0= ∈ + ≥A x R x [ )2;⇒ = − +∞A , { }: 5 0= ∈ − ≥B x R x ( ];5⇒ = −∞B  
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Vậy [ ]2;5 .⇒ ∩ = −A B  

Câu 124. Cho { } { }: 2 0 , : 5 0A x R x B x R x= ∈ + ≥ = ∈ − ≥ . Khi đó \A B  là: 
A. [ ]2;5− . B. [ ]2;6− . C. ( )5;+∞ . D. ( )2;+∞ . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có { }: 2 0= ∈ + ≥A x R x [ )2;⇒ = − +∞A , { }: 5 0= ∈ − ≥B x R x ( ];5⇒ = −∞B . 

Vậy ( )\ 5; .⇒ = +∞A B  

Câu 125. Cho hai tập hợp [ ) ( ]2;7 , 1;9A B= − = . Tìm A B∪ . 
A. ( )1;7  B. [ ]2;9−  C. [ )2;1−  D. ( ]7;9  

Lời giải 
Đáp án B. 

 
[ ) ( ] [ ]2;7 1;9 2;9− ∪ = −  

Câu 126. Cho hai tập hợp { }| 5 1A x x= ∈ − ≤ < ; { }| 3 3B x x= ∈ − < ≤ . Tìm A B∩ . 
A. [ ]5;3−  B. ( )3;1−  C. ( ]1;3  D. [ )5;3−  

Lời giải 
Đáp án B. 

 
[ ) ( ] ( )5;1 , 3;3 3;1A B A B= − = − ⇒ ∩ = −  

Câu 127. Cho ( ] ( )1;5 , 2;7A B= − = . Tìm \A B . 
A. ( ]1;2−  B. ( ]2;5  C. ( )1;7−  D. ( )1;2−  

Lời giải 
Đáp án#A. 
Vì \A B  gồm các phần tử thuộc A mà không thuộc B nên ( ]\ 1;2A B = − . 

Câu 128. Cho 3 tập hợp ( ];0A = −∞ , ( )1;B = +∞ , [ )0;1C = . Khi đó ( )A B C∪ ∩  bằng: 
A. { }0  B.   C. { }0;1  D. ∅  

Lời giải 
Đáp án#A. 

( ] ( );0 1;A B∪ = −∞ ∪ +∞  

( ) { }0A B C⇒ ∪ ∩ = . 

Câu 129. Cho hai tập hợp [ ]4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = −∞ − ∪ +∞ . Khi đó M N∩  bằng: 
A. [ ) ( ]4; 2 3;7− − ∪  B. [ ) ( )4;2 3;7− ∪  C. ( ] ( );2 3;−∞ ∪ +∞  D. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞  

Lời giải 
Đáp án#A. 
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[ ) ( ]4;2 3;7M N∩ = − ∪  

Câu 130. Cho hai tập hợp [ ] ( )2;3 , 1;A B= − = +∞ . Khi đó ( )C A B∪


 bằng: 
A. ( )1;3  B. ( ] [ );1 3;−∞ ∪ +∞  C. [ )3;+∞  D. ( ); 2−∞ −  

Lời giải 
Đáp án D. 
Ta có: [ )2;A B∪ = − +∞  

( ) ( )\C A B A B⇒ ∪ = ∪


  

( ) ( ); 2C A B⇒ ∪ = −∞ −


 

Câu 131. Cho 3 tập hợp: ( ];1A = −∞ ; [ ]2;2B = −  và ( )0;5C = . Tính ( ) ( ) ?A B A C∩ ∪ ∩ =  

A. [ ]2;1− . B. ( )2;5− . C. ( ]0;1 . D. [ ]1;2 . 

Lời giải 
Chọn A 

[ ]2;1A B∩ = − . 

( ]0;1A C∩ = . 

( ) ( ) [ ]2;1A B A C∩ ∪ ∩ = − . 

Câu 132. Cho ( )( ){ } { }2 2 * 22 2 3 2 0 ; 3 30A x x x x x B n n= ∈ − − − = = ∈ < <  . Khi đó tập hợp 

∩A B bằng: 

A. { }2;4 . . B. { }2 .. C. { }4;5 . . D. { }3 . . 

Lời giải 
Chọn B 

( )( ){ }2 22 2 3 2 0= ∈ − − − =A x x x x x { }0;2⇔ =A  

{ }* 23 30= ∈ < <B n n { }1;2;3;4;5⇔ =B  

{ }2 .A B⇒ ∩ = . 

Câu 133. Cho hai tập hợp ( )( ){ }2 2| 4 3 4 0A x x x x= ∈ − + − = , { }| x 4 .B x= ∈ <  Tìm .A B∩  

A. { }2;1;2 .A B∩ = − . B. { }0;1;2;3 .A B∩ = . 

C. { }1;2;3 .A B∩ = . D. { }1;2 .A B∩ = − . 

Lời giải 
Chọn C 

Xét ( )( )2 24 3 4 0− + − =x x x
2

2

4 3 0
4 0

 − + =
⇔ 

− =

x x
x

 

1
3
2

2

x
x
x
x

=
 =⇔
 =
 = −

 

( )( ){ }2 2| 4 3 4 0A x x x x= ∈ − + − = { }2;1;2;3 .A⇒ = −  

{ } { }| x 4 0;1;2;3 .B x= ∈ < =  

Vậy { }1;2;3 .A B∩ = . 
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Câu 134. Cho 2 tập hợp { }2 6 0A x x x= ∈ + − = , { }22 3 1 0B x x x= ∈ − + = . Chọn khẳng định đúng? 

A. { }\ 1;2B A = . B. { }3;1;2A B∩ = − . C. \A B A= . D. A B∪ =∅ . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 2 3
6 0

2
x

x x
x
= − ∈

+ − = ⇔  = ∈





 { }3;2A⇒ = −  

2
1

2 3 1 0 1
2

x
x x

x

= ∈
− + = ⇔
 = ∉






{ }1B⇒ =  

Suy ra \B A B= ; A B∩ =∅ ; \A B A= ; { }3;1;2A B∪ = − . 

Câu 135. Cho 2 tập hợp { }2(2 )( 1) 0A x x x x= ∈ − − = , { }20 10B n n= ∈ < < . Chọn mệnh đề đúng? 

A. { }1;2A B∩ = . B. { }2A B∩ = . C. { }0;1;2;3A B∩ = . D. { }0;3A B∩ = . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: 
2

2 0; 22 0
(2 )( 1) 0

11 0
x xx x

x x x
xx
= = − = 

− − = ⇔ ⇔  =− = 
 { }0;1;2A⇒ = . 

{ }1;2;3B = . 

Suy ra { }1;2A B∩ = . 

Câu 136. Cho hai tập hợp { }1;2003;2018;2019A =  và { }0;2003;2018;2020B = . Tìm tập hợp A B∩ . 

A. { }0;2020A B∩ = . B. { }1;2019A B∩ = . 

C. { }2003;2018A B∩ = . D. { }0;1;2003;2018;2019;2020A B∩ = . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có { }2003;2018A B∩ = . 

Câu 137. Cho hai tập hợp { }1;2;3;5M =  và { }2;6; 1N = − . Xét các khẳng định sau đây: 

{ }2M N∩ = ; { }\ 1;3;5N M = ; { }1;2;3;5;6; 1M N∪ = − . 

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong ba khẳng định nêu trên? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 

+ { }2M N∩ = . 

+ { }\ 6; 1N M = − . 

+ { }1;2;3;5;6; 1M N∪ = − . 
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Vậy có hai khẳng định đúng trong ba khẳng định trên. 

Câu 138. Cho tập hợp { }| 3A x x= ∈ < , { }0 ;1 ;3B = ,
 { }2 2( 4 3)( 4) 0C x x x x= ∈ − + − = . Khẳng định 

nào sau đây đúng? 

A. ( ) { }\ 2 ;  1 ;  2 ;3A B C∪ = − − . B. C B =∅


. 

C. ( ) { }\ 1B C A∩ = . D. { }1 ;  0A BC C∪ = − . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có 

2

2

1
4 3 0

3
4 0

2

x
x x

x
x

x

 =
 − + =  ⇔ = − =  = ±

 mà nên { }1 ;  2 ;  2 ;  3C = −  

3 3 3x x< ⇔ − < <  do x∈  nên { }2 ;  1 ;  0 ;  1 ;  2A = − −  

Khi đó { }\ 2 ;  1 ;  2A B = − −  nên ( ) { }\ 2 ;  1 ;  1 ;  2 ;  3A B C∪ = − − do đó loại#A. 

{ }1 ;  3B C∩ =  nên ( ) { }\ 3B C A∩ =  nên loại. C. 

{ }2 ;  1 ;  0 ;  1 ;  2 ;  3A B∪ = − − nên { }1 ;  0A BC C∪ = −  vậy chọn D. 

Câu 139. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, { }6B n n= ∈ ≤ , 

{ }4 10C n n= ∈ ≤ ≤ . Tìm tập hợp ( )A B C∩ ∪ . 

A. ( )A B C B∩ ∪ = . B. ( )A B C A∩ ∪ = . 

C. ( )A B C C∩ ∪ = . D. ( )A B C∩ ∪ =∅ . 

Lời giải 
Chọn B 

{ }0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8=A ;
 

{ }0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6=B ; { }4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10=C  

( ) { }0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8⇒ ∩ ∪ = =A B C A . 

Câu 140. Cho hai tập hợp ( )( ){ }2 24 2 3 2 0A x x x x x= ∈ − − − =  và { }23 30B n n= ∈ < < . Khi đó, 

A B∩ là? 

A. { }2 ; 4 . B. { }5 ; 4 . C. { }3 . D. { }2 . 

Lời giải 
Chọn A 

10 ; 2 ; 4 ;
2

 = − 
 

A ;
 

{ }2 ; 3 ; 4 ; 5=B
 

{ }2 ; 4⇒ ∩ =A B . 

Câu 141. Cho 2  tập hợp ( )( ){ }2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x= ∈ − − − = , 

( )( ){ }2| 2 3 12 0B x x x x m= ∈ + − = , với giá trị nào của m  thì A B= ? 

A. 
1
2

. B. 2− . C. 2 . D. 
1
2

− . 
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Lời giải 
Chọn A 

Xét tập hợp ( )( ){ }2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x= ∈ − − − =  ta có: ( )( )2 22 2 3 2 0x x x x− − − =  

2

2

2 0
2 3 2 0

x x
x x

 − =
⇔ 

− − =

0
1
2

2

x

x

x

=

⇔ = −

 =

10;2;
2

A  ⇒ = − 
 

. 

Xét tập hợp ( )( ){ }2| 2 3 12 0B x x x x m= ∈ + − = { }10; ;4
2

m= − . 

Để 
12 4
2

A B m m= ⇔ = ⇔ = . 

Câu 142. Cho hai tập hợp bằng nhau là { }2| 2 3 1A x x x x= ∈ − = − +  và { },B b c= . Giá trị biểu thức 
3 3M b c= +  bằng 

A. 62 . B. 26 . C. 82 . D. 28 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: 

22 3 1x x x− = − +  
2

2

3 1 2
3 1 2

x x x
x x x

 − + = −
⇔ 

− + = −
 

2

2

4 3 0
2 1 0

x x
x x

 − + =
⇔ 

− − =

( )
( )
( )

1

3

1 2

x n

x n

x l

 =


⇔ =


= ±

 do x∈  { }1 ; 3⇒ =A  

Mà { }1;3B A B= ⇒ =  3 3 28M b c⇒ = + = . 

Câu 143. Cho tập hợp { }| 3 , ,10 100A x x k k x= ∈ = ∈ < <  . Tổng các phần tử của tập hợp A  bằng: 

A. 1665 . B. 1767 . C. 1566 . D. 1674 . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có: 10 100x< < 10 3 100k⇒ < <  

10 100
3 3

k⇒ < <  

Vì k∈  nên { }4;5;...;33k∈ . 

Suy ra { }12;15;...;99x∈ . 

Tổng các phần tử của tập hợp A  bằng: 1665 . 

Câu 144. Cho tập hợp ( ) ( ){ }2 ;  | 25 6 ;  ,  A x y x y y x y= − = + ∈ , ( ) ( ){ }4 ;  3  ;  4 ;  3B = − − −  và tập hợp 

M . Biết \A B M= , số phần tử của tập hợp M  là 

A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ( )2 25 6x y y− = + ( )22 3 16x y⇔ − + = ( )( )3 3 16x y x y⇔ + + − + =  
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Vì 3 3x y x y+ + ≥ − +  và 3 0x y+ + ≥  nên 3 0x y− + ≥  

Do đó ( )( )3 3 16x y x y+ + − + =  khi các trường hợp sau xảy ra: 

*
3 16

3 1

x y

x y

 + + =


− + =
 

17
2

153
2

x

y

 =

 + =


 loại do ,  x y∈  

*
3 8

3 2

x y

x y

 + + =


− + =

5

3 3

x

y

 =⇔ 
+ =

5
3 3

x
y
= ±

⇔  + = ±

5
0

6

x
y
y

= ±
⇔ =
 = −

 

*
3 4

3 4

x y

x y

 + + =


− + =

4

3 0

x

y

 =⇔ 
+ =

4
3

x
y
= ±

⇔  = −
 

Do đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }5 ;  0  ;  5 ;  6  ;  5 ;  0  ;  5 ;  6  ;  4 ;  3  ;  4 ;  3A = − − − − − − −
 

( ) ( ) ( ) ( ){ }5 ;  0  ;  5 ;  6  ;  5 ;  0  ;  5 ; 6M⇒ = − − − −  

⇒  số phần tử của tập hợp M  bằng 4 . 

Câu 145. Cho ba tập  2;0A  ,    : 1 0 ; : 2B x x C x x         . Khi đó: 
A. ( ) ( )\ 2; 1A C B∩ = − − . B. ( ) [ ]\ 2; 1A C B∩ = − − . 

C. ( ) ( ]\ 2; 1A C B∩ = − − . D. ( ) [ )\ 2; 1A C B∩ = − − . 

Lời giải 
Chọn C 

[ ]
( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ]

2;0

1;0

2;2

2;0

\ 2;0 \ 1;0 2; 1

A

B

C

A C

A C B

= −

= −

= −

∩ = −

∩ = − − = − −

 

Câu 146. Cho ( ]; 2A = −∞ − ; [ )3;B = +∞  và ( )0;4C = . Khi đó tập ( )A B C∪ ∩  là: 
A. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ] ( ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . 

C. [ )3;4 . D. [ ]3;4 . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có ( ] [ ); 2 3;A B∪ = −∞ − ∪ +∞ . 

( ) [ )3;4A B C⇒ ∪ ∩ = . 

Câu 147. Cho ba tập hợp ( ) ( ) ( );3 , ; 3 3;C M C N= −∞ = −∞ − ∪ +∞
 

 và ( ]2;3C P = −


. Chọn khẳng định 
đúng? 
A. ( ) ( ] [ ); 2 3;M N P∩ ∪ = −∞ − ∪ +∞ . B. ( ) [ )3;M N P∩ ∪ = − +∞ . 

C. ( ) ( ] ( ); 2 3;M N P∩ ∪ = −∞ − ∪ +∞ . D. ( ) [ )2;3M N P∩ ∪ = − . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 

( ) [ );3 3;C M M= −∞ ⇒ = +∞


. 
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( ) ( ) [ ]; 3 3; 3;3C N N= −∞ − ∪ +∞ ⇒ = −


. 

( ] ( ] ( )2;3 ; 2 3;C P P= − ⇒ = −∞ − ∪ +∞


. 

{ }3M N∩ = . 

NÊN: ( ) ( ] [ ); 2 3;M N P∩ ∪ = −∞ − ∪ +∞ . 

Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số 
Câu 148. Cho tập hợp [ ] [ ]; 2 , 1;2A m m B= + − . Tìm điều kiện của m để A B⊂ . 

A. 1m ≤ −  hoặc 0m ≥  B. 1 0m− ≤ ≤  C. 1 2m≤ ≤  D. 1m <  hoặc 2m >  
Lời giải 

Để A B⊂  thì 1 2 2m m− ≤ < + ≤  
1 1

1 0
2 2 0

m m
m

m m
≥ − ≥ − 

⇔ ⇔ ⇔ − ≤ ≤ + ≤ ≤ 
 

Đáp án B. 
Câu 149. Cho tập hợp ( )0;A = +∞  và { }2\ 4 3 0B x mx x m= ∈ − + − = . Tìm m để B có đúng hai tập con 

và B A⊂ . 

A. 
0 3

4
m

m
< ≤

 =
 B. 4m =  C. 0m >  D. 3m =  

Lời giải 
Để B có đúng hai tập con thì B phải có duy nhất một phần tử, và B A⊂  nên B có một phần tử 
thuộc#A. Tóm lại ta tìm m để phương trình 2 4 3 0mx x m− + − =  (1) có nghiệm duy nhất lớn hơn 
0. 

+ Với 0m =  ta có phương trình: 34 3 0
4

x x −
− − = ⇔ =  (không thỏa mãn). 

+ Với 0m ≠ : 
Phương trình (1) có nghiệm duy nhất lớn hơn 0 điều kiện cần là: 

( ) 2 1
' 4 3 0 3 4 0

4
m

m m m m
m
= −

∆ = − − = ⇔ − + + = ⇔  =
 

+) Với 1m = −  ta có phương trình 2 4 4 0x x− − − =  
Phương trình có nghiệm 2x = −  (không thỏa mãn). 
+) Với 4m = , ta có phương trình 24 4 1 0x x− + =  

Phương trình có nghiệm duy nhất 1 0 4
2

x m= > ⇒ =  thỏa mãn. 

Đáp Án B. 
Câu 150. Cho hai tập hợp [ ] ( )2;3 , ; 6A B m m= − = + . Điều kiện để A B⊂  là: 

A. 3 2m− ≤ ≤ −  B. 3 2m− < < −  C. 3m < −  D. 2m ≥ −  
Lời giải 

 

Điều kiện để A B⊂  là 2 3 6m m< − < < +
2

6 3
m
m
< −

⇔  + >
 

2
3

m
m
< −

⇔  > −
 3 2m⇔ − < < − . 



Trang 38  

Câu 151. Cho hai tập hợp ( ]0;3X =  và ( );4Y a= . Tìm tất cả các giá trị của 4a ≤  để X Y∩ ≠∅ . 

A. 
3
4

a
a
<

 ≥
 B. 3a <  C. 0a <  D. 3a >  

Lời giải 

 

Ta tìm a để 
3

3 4
4

a
X Y a X Y

a
≥

∩ =∅⇒ ⇔ ≤ ≤ ⇒ ∩ ≠∅ ≤
 là 3a < . 

Đáp án B. 
Câu 152. Cho hai tập hợp { } ( ] [ )\1 2 ; ; 2 ;A x x B m m= ∈ ≤ ≤ = −∞ − ∪ +∞ . Tìm tất cả các giá trị của m để 

A B⊂ . 

A. 
4

2
m
m
≥

 ≤ −
 B. 

4
2

1

m
m
m

≥
 ≤ −
 =

 C. 
4

2
1

m
m
m

>
 < −
 =

 D. 2 4m− < <  

Lời giải 

 
Giải bất phương trình: [ ] [ ]1 2 2; 1 1;2x x≤ ≤ ⇔ ∈ − − ∪  

[ ] [ ]2; 1 1;2A⇒ = − − ∪  

Để A B⊂  thì: 
2 2 4

2 2
11 2

1

m m
m m

mm
m


 − ≥ ≥

 ≤ − ⇔ ≤ −
 =− ≤ − 

 ≤

 

Đáp án B. 

Câu 153. Cho số thực 0<a .Điều kiện cần và đủ để ( ) 4;9 ; −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ 
 

a
a

 là: 

A. 2 0.
3

− < <a  B. 2 0.
3

− ≤ <a  C. 3 0.
4

− < <a  D. 3 0.
4

− ≤ <a  

Lời giải 
Chọn A 

( ) ( )4 4;9 ; 0 9a a a
a a

 −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ < ⇔ < 
 

4 9 0a
a

⇔ − <
4 9 ² 0a

a
−

⇔ <
4 9 ² 0

0
a

a
− >

⇔  <
2 0
3

⇔ − < <a . 

Câu 154. Cho tập hợp [ ] [ ]; 2 , 1;2A m m B= + = −  với m là tham số. Điều kiện để A B⊂  là: 
A. 1 2m≤ ≤  B. 1 0m− ≤ ≤  
C. 1m ≤ −  hoặc 0m ≥  D. 1m < −  hoặc 2m >  
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Lời giải 
: Đáp án B. 

1 2 2A B m m⊂ ⇔ − ≤ < + ≤  
1 1

1 0
2 2 0

m m
m

m m
≥ − ≥ − 

⇔ ⇔ ⇔ − ≤ ≤ + ≤ ≤ 
 

Câu 155. Cho tập hợp [ ] [ ); 2 , 1;3A m m B= + = . Điều kiện để A B∩ =∅  là: 
A. 1m < −  hoặc 3m >  B. 1m ≤ −  hoặc 3m >  
C. 1m < −  hoặc 3m ≥  D. 1m ≤ −  hoặc 3m ≥  

Lời giải 
Đáp án C. 

3 3
2 1 1

m m
A B

m m
≥ ≥ 

∩ =∅⇔ ⇔ + < < − 
 

Câu 156. Cho hai tập hợp [ ] [ ]3; 1 2;4A = − − ∪ , ( )1; 2B m m= − + . Tìm m để A B∩ ≠∅ . 
A. 5m <  và 0m ≠  B. 5m >  C. 1 3m≤ ≤  D. 0m >  

Lời giải 
Đáp án#A. 

 
Ta đi tìm m để A B∩ =∅  

2 3 5
1 4 5

01 1
2 2

m m
m m

mm
m


 + ≤ − ≤ −

⇒ − ≥ ⇔ ≥
 =− ≤ − 

 + ≤

 

5 5
0
m

A B
m
− < <

⇒ ∩ ≠∅⇔  ≠
 

hay 
5

0
m
m
 <


≠
 

Câu 157. Cho 3 tập hợp ( ) ( )3; 1 1;2A = − − ∪ , ( );B m= +∞ , ( );2C m−∞ . Tìm m để A B C∩ ∩ ≠∅ . 

A. 1 2
2

m< <  B. 0m ≥  C. 1m ≤ −  D. 2m ≥  

Lời giải 
Đáp án#A. 
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Ta đi tìm m để A B C∩ ∩ =∅  
- TH1: Nếu 2 0m m m≤ ⇔ ≤  thì B C∩ =∅  

A B C⇒ ∩ ∩ =∅  
- TH2: Nếu 2 0m m m> ⇔ >  

A B C⇒ ∩ ∩ =∅  

3
2 3 2

2 2
11 1
22 1

mm
m m

m m
m

 − ≤≤ − ⇔ ≥ ⇔ ≥ − ≤ − ≤ ≤ ≤

 

Vì 0m >  nên 
10
2

2

m

m

 < ≤


≥

 

 

[ )1; 2;
2

A B C m  ∩ ∩ =∅⇔ ∈ −∞ ∪ +∞  
 

1 2
2

A B C m⇒ ∩ ∩ ≠∅⇔ < <  

Câu 158. Cho hai tập [ ]0;5A = ; ( ]2 ;3 1B a a= + , 1a > − . Với giá trị nào của a  thì A B∩ ≠∅  

A. 1 5
3 2

a− ≤ ≤ . B. 

5
2

1
3

a

a

 ≥

 < −

. C. 

5
2

1
3

a

a

 <

 ≥ −

. D. 1 5
3 2

a− ≤ < . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta tìm 

5
52 5 2
2A 13 1 0

1131 31

aa a
B a a

aa
a

 ≥  ≥ ≥∩ =∅⇔ ⇔ ⇒+ <    < −   − < < −> −  > −

 1 5
3 2

A B a⇒ ∩ ≠∅⇔ − ≤ <  

chọn#A. 
Câu 159. Cho 2 tập khác rỗng ( ] ( )1;4 ; 2;2 2 ,A m B m m= − = − + ∈ . Tìm m để A B∩ ≠∅  

A. 1 5m− < < . B. 1 5m< < . C. 2 5m− < < . D. 3m > − . 
Lời giải 
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Chọn C 
Đáp án A đúng vì: Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện 

1 4 5
2 5

2 2 2 2
m m

m
m m
− < < 

⇔ ⇔ − < < + > − > − 
. Để 1 2 2 3A B m m m∩ ≠∅⇔ − < + ⇔ > − . So với kết 

quả của điều kiện thì 2 5m− < < . 

Câu 160. Cho số thực 0<a .Điều kiện cần và đủ để ( ) 4;9 ; −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ 
 

a
a

 là: 

A. 3 0.
4

− ≤ <a  B. 2 0.
3

− < <a  C. 2 0.
3

− ≤ <a  D. 3 0.
4

− < <a  

Lời giải 
Chọn B 

( ) ( )4 4;9 ; 0 9a a a
a a

 −∞ ∩ +∞ ≠ ∅ < ⇔ < 
 

4 9 0a
a

⇔ − <
4 9 ² 0a

a
−

⇔ <
4 9 ² 0

0
a

a
− >

⇔  <
2 0
3

⇔ − < <a . 

Câu 161. Cho hai tập hợp ( ) ( )1;5 ; 3 .; ,A m B m= − = ∞ ∈+   Tìm m  để .\A B =∅  
A. 4.m   B. 4 6.m   C. 4 6.m   D. 4.m   

Lời giải 
Chọn D 

Điều kiện 1 5 6m m− < ⇔ <  
Để 3\ 1 4B A B m mA =∅⇔ ⊂ ⇔ − ≥ ⇔ ≥  
Kết hợp điều kiện bàn đầu ta được: 4 6.m≤ <  

Câu 162. Cho tập hợp ( ); 1A m= −∞ − , tập ( )2;B = +∞ , tìm m
 
để A B∩ =∅ ? 

A. 3m < . B. 3m ≤ . C. 1m > . D. 1m ≤ . 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 1 2 3A B m m∩ =∅⇔ − ≤ ⇔ ≤ . 

Câu 163. Cho nửa khoảng [ )0 ; 3A =  và ( ];10B b= . A B∩ =∅  nếu: 
A. 3b < . B. 3b ≥ . C. 0 3b≤ < . D. 0b ≤ . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có 3A B b∩ =∅⇔ ≥ . 

Câu 164. Cho tập hợp [ ]; 2A m m= +  và [ ]1; 2B = − . Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để 
A B⊂ . 
A. 1 0m− ≤ ≤ . B. 1m ≤  hoặc 2m ≥ . C. 1 2m≤ ≤ . D. 1m <  hoặc 2m > . 

Lời giải 
Chọn A 

1 2 2 1 0A B m m m⊂ ⇔ − ≤ < + ≤ ⇔ − ≤ ≤ . 

Câu 165. Cho tập hợp khác rỗng [ ],8 ,A a a a R= − ∈ . Với giá trị nào của a  thì A  sẽ là một đoạn có độ dài 
bằng 5? 

A. 3a =  B. 4a < . C. 3
2

a = . D. 13
2

a = . 
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Lời giải 
Chọn C 
Điều kiện: 8 4a a a− > ⇔ <  

Độ dài đoạn A  là ( )38 5
2

a a a tm− − = ⇔ =  

Câu 166. Cho hai tập hợp ( )0;3A =  và [ ]; 2B a a= + , với giá trị nào của a  thì A B∩ = ∅ . 

A. 
2

3
a
a
≤ −

 ≥
. B. 

2
2

a
a
≤ −

 ≥
. C. 

3
1

a
a
≤ −

 ≥
. D. 

2
3

a
a
< −

 ≥
. 

Lời giải 
Chọn A 

Để 
3 3

2 0 2
a a

A B
a a
 ≥ ≥

∩ = ∅ ⇔ ⇔ + ≤ ≤ −
. 

Câu 167. Cho hai tập hợp  |1 2A x x    ;    ; 2 ;B m m     . Tìm tất cả các giá trị của 
m  để A B . 

A. 
4

2
m
m
≥

 ≤ −
. B. 2 4m− < < . C. 

4
2

1

m
m
m

≥
 ≤ −
 =

. D. 
4

2
1

m
m
m

>
 < −
 =

. 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có    2; 1 1;2A    ,    ; 2 ;B m m     . 

Để A B  ta có 

Trường hợp 1: 
2 1
1

m
m

   
 

1
1

m
m

  
 1m  . 

Trường hợp 2: 2m . 

Trường hợp 3: 2 2m   4m  . 

Vậy 
4

2
1

m
m
m

≥
 ≤ −
 =

 thì A B . 

Câu 168. Cho các tập hợp ( )2;10A = − , ( ); 2B m m= + . Tìm m  để tập ( ); 2A B m m∩ = +  
A. 2 8m< ≤ . B. 2 8m≤ ≤ . C. 2 8m− ≤ ≤ . D. 2 8m≤ < . 

Lời giải 
Chọn C 

 

Ta có ( )
2

; 2 2 8
2 10

m
A B m m B B A m

m
≥ −

∩ = + = ⇔ ⊂ ⇔ ⇔ − ≤ ≤ + ≤
. 

Câu 169. Cho [ ]; 1A m m= + ; [ )1;4B = . Tìm m  để A B∩ ≠∅ . 
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A. [ ]0;4m∈ . B. ( ]0;4m∈ . C. ( )0;4m∈ . D. [ )0;4m∈ . 

Lời giải 
Chọn D 

Để A B∩ ≠ ∅
1 1 0

4 4
m m

m m
+ ≥ ≥ 

⇔ ⇔ < < 
. 

Câu 170. Cho các tập hợp khác rỗng 31;
2

mA m + = −  
 và ( ) [ ); 3 3;B = −∞ − ∪ +∞ . 

Tập hợp các giá trị thực của m  để A B∩ ≠∅  là 
A. ( ) [ ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )2;3− . 

C. ( ) [ ]; 2 3;5−∞ − ∪ . D. ( ) ( ); 9 4;−∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 
Chọn C. 

Để A B∩ ≠∅  thì điều kiện là 

31
2

1 3
3 3

2

mm

m
m

+ − ≤


− < −
 + ≥


5
2

3

m
m
m

≤
⇔ < −
 ≥

.
2

3 5
< −

⇔  ≤ ≤

m
m

 

Vậy ( ) [ ]2 3;5m∈ −∞− ∪ . 

Câu 171. Cho hai tập hợp [ ]2 1;  2 5M m m= − + và [ ]1;  7N m m= + +  (với m là tham số thực). Tổng tất cả 
các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 là 
A. 4. B. -2. C. 6. D. 10. 

Lời giải 
Chọn A 
Nhận thấy ,M N  là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để M N∪  là một đoạn có độ dài bằng 
10 thì ta có các trường hợp sau: 
* [ ] ( )2 1 1 2 5 4;2 1m m m m− ≤ + ≤ + ⇔ ∈ −  

Khi đó [ ]2 1; 7M N m m∪ = − + , nên M N∪  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )7 2 1 10 2m m m+ − − = ⇔ = −  (thỏa mãn ( )1 ). 

* [ ] ( )2 1 7 2 5 2;8 2m m m m− ≤ + ≤ + ⇔ ∈  

Khi đó [ ]1;2 5M N m m∪ = + + , nên M N∪  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )2 5 1 10 6m m m+ − + = ⇔ =  (thỏa mãn ( )2 ). 

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 
là 2 6 4− + = . 

Câu 172. Cho hai tập hợp ( 1 ;  5]A m= − , (3 ;  2020 5 )B m= −  và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị 
nguyên của m để \A B =∅ ? 
A. 3. B. 399. C. 398. D. 2. 

Lời giải 
Chọn D 
Vì ,A B  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 

61 5
620173 2020 5

5

mm
m

m m

<− < ⇔ ⇔ < < − < 

. 
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Để \A B =∅  thì A B⊂  ta có điều kiện: 
3 1 4

4 403
5 2020 5 403

m m
m

m m
≤ − ≤ 

⇔ ⇔ ≤ < < − < 
. 

Kết hợp điều kiện, 4 6.m≤ <  
Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn. 

Câu 173. Cho hai tập hợp [ ]1 ;  4X = −  và [ ]1; 3Y m m= + + . Tìm tất cả các giá trị m∈  sao cho Y X⊂ . 

A. 2 1m− ≤ ≤ . B. 
2

1
m
m
≤ −

 ≥
. C. 2 1m− < < . D. 

2
1

m
m
< −

 >
. 

Lời giải 
Chọn D 

1 1 3 4 2 1.Y X m m m⊂ ⇔ − ≤ + ≤ + ≤ ⇔ − ≤ ≤  Vậy chọn đáp án#A. 
HS chọn đáp án B và D do đọc không kỹ đề hoặc hiểu sai khái niệm tập hợp con thành X Y⊂ HS 
chọn đáp án C do hiểu khái niệm tập hợp con thành khái niệm tập hợp con thực sự. 

Câu 174. Cho hai tập hợp [ )3 6 ;  4P m= −  và ( )2 ;  1Q m= − + , m∈ . Tìm m  để \P Q =∅ . 

A. 103
3

m≤ < . B. 103
3

m< < . C. 3m ≥ . D. 4 3
3

m< ≤ . 

Lời giải 
Chọn A 
Vì ,  P Q  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 

103 6 4 1033
1 2 33

m m
m

m m

− < < ⇔ ⇔ − < < + > −  > −

 

Để \P Q P Q=∅⇔ ⊂  

43 6 2
33

1 4 3

m m
m

m m

− > − > ⇔ ⇔ ⇔ ≥ + ≥  ≥

 

Kết hợp với điều kiện ta có 103
3

m≤ <  

Câu 175. Cho tập hợp [ ]4;7A =  và [ ]2 3 1;3 5B a b a b= + − − +  với ,a b∈ . Khi A B=  thì giá trị biểu thức 
2 2M a b= +  bằng? 

A. 2 . B. 5 . C. 13 . D. 25 . 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có [ ]4;7A = , [ ]2 3 1;3 5B a b a b= + − − + . Khi đó: 

A B=
2 3 1 4
3 5 7

a b
a b
+ − =

⇔  − + =
 

2 3 5
3 2

a b
a b
+ =

⇔  − =

1
1

a
b
=

⇔  =
2 2 2M a b⇒ = + = . 

Câu 176. Cho các tập hợp khác rỗng [ ]2 ; 3m m +  và ( ] ( ); 2 4;B = −∞ − ∪ +∞ . Tập hợp các giá trị thực của 
m  để A B∩ ≠∅  là 

A. 
1

1
m
m
≤ −

 >
. B. 1 1m− < ≤ . C. 1 3m< < . D. 

1 3
1

m
m
< ≤

 ≤ −
. 

Lời giải 
Chọn D 

Để 
2 3 3

1 3
2 2 1

1
3 4 1

m m m
m

A B m m
m

m m

≤ + ≤ 
< ≤ ∩ ≠ ∅⇔ ⇔ ⇔≤ − ≤ −    ≤ −  + > >  

. 
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Câu 177. Cho số thực 0m < . Tìm m  để ( ) ( )2; 4;m−∞ ∩ +∞ ≠ ∅  
A. 2m > . B. 2 2m− < < . C. 0m < . D. 2m < − . 

Lời giải 
Chọn D 
Để 

( ) ( ) ( )( )2 2 2; 4; 4 4 0 2 2 0 2 0 2m m m m m m m−∞ ∩ +∞ ≠ ∅⇔ > ⇔ − > ⇔ − + > ⇔ + < ⇔ < − ( 

do 0m <  nên 2 0m − < ). 

Câu 178. Cho 2 tập khác rỗng ( ] ( )1;4 ; 2;2 2 ,A m B m m= − = − + ∈ . Tìm m để A B⊂  
A. 1 5m< < . B. 1m > . C. 1 5m− ≤ < . D. 2 1m− < < − . 

Lời giải 
Chọn A 

Với 2 tập khác rỗng A , B  ta có điều kiện 
1 4 5

2 5
2 2 2 2
m m

m
m m
− < < 

⇔ ⇔ − < < + > − > − 
. 

Để 
1 2 1 1

1
2 2 4 2 2 4 1
m m m

A B m
m m m
− ≥ − ≥ − ≥ −  

⊂ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ >  + > + > >  
. So với điều kiện 1 5m< < . 

Câu 179. Cho các tập hợp { } { }3 1| , 6 4 |A k k B m m= + ∈ = + ∈  . Khi đó: 
A. A B= . B. A B⊂ . C. B A⊂ . D. \A B =∅ . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có: x B∀ ∈ 6 4x m⇒ = + . 

( )3 2 1 1x m⇒ = + + . 

Đặt 2 1k m= + ∈ , ta được x A∈ . 
Suy ra: B A⊂ . 

Ta có: 7 A∈ . Nếu 7 B∈  thì 17 6 4
2

m m= + ⇔ = ∉ . 

Do đó: A B⊂  và A B=  sai. 
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